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Giới thiệu

 Cách sử dụng Hướng dẫn(P. 3)
 Tuyên bố từ chối(P. 5)
 Bản quyền(P. 6)
 Thương hiệu(P. 7)
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Cách sử dụng Hướng dẫn

Phần này giải thích những điều mà bạn cần biết để sử dụng hướng dẫn này.

 Ký hiệu được sử dụng trong hướng dẫn(P. 4)

Giới thiệu
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Ký hiệu được sử dụng trong hướng dẫn

Phần này giải thích các biểu tượng và cài đặt được sử dụng trong hướng dẫn này.

Các biểu tượng được sử dụng trong hướng dẫn này

Trong hướng dẫn này, phần giải thích các mục và thao tác phải được thực hiện trong khi sử dụng trình điều
khiển được quy định với những biểu tượng được chỉ định sau đây.

 QUAN TRỌNG

● Chỉ ra các yêu cầu và giới hạn hoạt động. Hãy nhớ đọc kỹ những hạng mục này để vận hành sản phẩm đúng
cách, và tránh làm hư hại sản phẩm.

 LƯU Ý

● Cho biết giải thích về một thao tác, hoặc có các giải thích bổ sung cho một quy trình. Bạn nên đọc những lưu
ý này.

Về Cài đặt

Trong hướng dẫn này, tên cài đặt được hiển thị trên màn hình máy tính được thể hiện như trong các ví dụ sau
đây.

Ví dụ:
[In]

[OK]

Giới thiệu
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Tuyên bố từ chối

Thông tin trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.

CANON INC. KHÔNG ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU NÀY, DÙ ĐƯỢC DIỄN
ĐẠT HOẶC NGỤ Ý, TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG TÀI LIỆU NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỪ
ĐÓ, BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO TỪNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI
PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. CANON INC. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ HƯ HỎNG TRỰC TIẾP,
NGẪU NHIÊN HAY DO HẬU QUẢ CÓ TÍNH CHẤT BẤT KỲ CÓ TÍNH CHẤT BẤT KỲ HOẶC NHỮNG MẤT MÁT HAY CHI
PHÍ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU NÀY.

Giới thiệu
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Bản quyền

Copyright CANON INC. 2021

Không được tái xuất bản, chuyển giao, sao chép, lưu trữ vào hệ thống truy tìm, hoặc dịch ra bất kỳ ngôn ngữ
nào khác hoặc ngôn ngữ máy tính dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, từ tính, quang
học, hóa học, bằng tay, hay các hình thức khác, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Canon Inc.

Giới thiệu
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Thương hiệu

macOS và Safari là thương hiệu của Apple Inc.

Tất cả tên thương hiệu và tên sản phẩm xuất hiện trên tài liệu này đều là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương
hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Giới thiệu
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Giới Thiệu Trình Điều Khiển Này
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Giới Thiệu Trình Điều Khiển Này

Đây là một trình điều khiển máy in chung hỗ trợ cho các thiết bị khác nhau. Bạn có thể dùng cùng một trình
điều khiển cho mọi kiểu máy in bằng cách thay đổi các thiết lập cho cổng in và thông tin về thiết bị.

Tính Năng
● Thông tin về chức năng và các lựa chọn của thiết bị được quy định chung trong "thông tin cấu hình". Khi

chuyển sang "thông tin cấu hình", có thể chuyển luôn cả màn hình cài đặt trình điều khiển cho phù hợp với
chức năng của thiết bị.

● Bạn không cần phải cài đặt lại trình điều khiển khi thêm hoặc thay thiết bị.

Sử Dụng Thông Tin Cấu Hình

Thông tin cấu hình tương ứng với từng mẫu máy in đã được chuẩn bị trước. Bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng
thông tin cấu hình tương ứng với việc quản lý hoạt động của máy in của bạn.

Bằng cách áp dụng thông tin cấu hình cho trình điều khiển, có thể thay đổi các cài đặt trong bảng [Cài Đặt Thiết
Bị] và có thể cài đặt các chức năng cụ thể cho thiết bị. Bạn cũng có thể xuất và lưu cài đặt chức năng và tùy chọn
cho thiết bị trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị] làm thông tin cấu hình.

Ví Dụ Về Cách Sử Dụng Thông Tin Cấu Hình
● Tạo màn hình cài đặt trình điều khiển cho kiểu máy in bạn đang sử dụng

Khi lấy được thông tin về kiểu mẫu máy in từ thiết bị, sẽ có một thông tin cấu hình tự động gắn kèm theo và
màn hình thiết lập sẽ thay đổi để phù hợp với thiết bị. Khi không lấy được các thông tin thì phải tự gắn kèm
thông tin cấu hình.

● Định cấu hình cài đặt trình điều khiển một cách hiệu quả cho nhiều máy tính

Bạn có thể xuất và lưu cài đặt chức năng thiết bị và tùy chọn của bảng [Cài Đặt Thiết Bị] thành thông tin cấu
hình. Thông tin thiết bị của trình điều khiển được sử dụng trong các máy tính khác có thể dễ dàng cài đặt theo
nhóm bằng cách nhập thông tin cấu hình đã được xuất.

Nếu bạn không thể lấy thông tin thiết bị, bạn có thể áp dụng bằng cách nhập thông tin cấu hình đã được xuất
trong môi trường có thể lấy thông tin.

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Thông Tin Thiết Bị(P. 71)

Giới Thiệu Trình Điều Khiển Này
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 Nhập Thông Tin Cấu Hình(P. 88)
 Xuất Thông Tin Cấu Hình(P. 86)

Giới Thiệu Trình Điều Khiển Này
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Trước khi sử dụng
Trước khi sử dụng ...........................................................................................................................................  12

Trước khi sử dụng
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Trước khi sử dụng

● Khi sử dụng trình điều khiển này, các hạn chế sau đây sẽ được áp dụng.

- Để cài đặt và in bằng các chức năng được hỗ trợ bởi mẫu máy in mà bạn đang sử dụng, bạn cần cài đặt
thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in và cài đặt trạng thái tùy chọn của thiết bị. Bạn có thể định cấu
hình các cài đặt này trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị].

- Nếu bạn cài đặt các chức năng không được trình điều khiển này hỗ trợ trên panel điều khiển của thiết bị
bạn đang sử dụng, các chức năng này sẽ được bật khi in.

● Phần mềm trình điều khiển mới nhất được đăng tải trên trang web Canon. Vui lòng xác minh môi trường
điều hành, v.v.., và tải về phần mềm phù hợp nếu cần.

Trang web toàn cầu của Canon: https://global.canon/

● Các chức năng khả dụng với bạn có thể khác nhau tùy theo các điều kiện sau.

- Thiết bị mà bạn đang sử dụng và cài đặt của nó

- Phiên bản phần sụn của thiết bị

- Cấu trúc tùy chọn của thiết bị

- Trình điều khiển bạn đang sử dụng

- Phiên bản trình điều khiển

- Môi trường máy tính mà bạn đang sử dụng

● Các ứng dụng được sử dụng và môi trường máy tính, v.v... có thể ảnh hưởng đến tốc độ vận hành của máy
tính.

● Khi in từ một ứng dụng của Windows Store, bởi vì màn hình thiết lập in ấn của trình điều khiển không được
hiển thị, số chức năng có thể thiết lập sẽ bị hạn chế.

● Nội dung màn hình, quy trình, v.v.., được hiển thị và mô tả trong sổ tay hướng dẫn có thể khác so với nội
dung và quy trình được hiển thị trong thực tế.

● Trong sổ tay hướng dẫn, các ví dụ được thực hiện trên Windows 10.

Trước khi sử dụng
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Cách xem Hướng dẫn về Thiết bị
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Cách xem Hướng dẫn về Thiết bị

Cũng có trường hợp, để sử dụng các chức năng của trình điều khiển này mà phải cho thiết bị vận hành trước.

Để biết thêm về cách vận hành thiết bị, hãy tham khảo hướng dẫn về thiết bị.

Cách xem Hướng dẫn về Thiết bị
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In

 In Từ Máy Tính(P. 17)
 Tỷ Lệ(P. 19)
 In Hình Mờ(P. 20)
 In Poster(P. 21)
 In lên trên biểu mẫu cố định(P. 24)
 Gắn Kèm Mã Khi In(P. 26)
 Giữ Lại Tác Vụ In(P. 27)
 Lưu Dữ Liệu In(P. 28)
 In Ưu Tiên(P. 29)
 Thay đổi Cài đặt mặc định(P. 30)
 Cài đặt in 1 mặt theo mặc định(P. 31)
 Cài đặt in đen trắng theo mặc định(P. 32)

In
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In Từ Máy Tính

Phần này giải thích quy trình cơ bản để in cấu hình cài đặt trình điều khiển của máy in.

 LƯU Ý

● Khi sử dụng thiết bị được kết nối qua cổng WSD, bật [Dùng In WSD] trên thiết bị.

1 Mở tài liệu trong ứng dụng → hiển thị màn hình in.

2 Chọn thiết bị bạn đang sử dụng → nhấp vào [Sở thích].

Tùy theo ứng dụng, [Sở thích] có thế được gọi là "Thuộc tính Máy in" hoặc "Thuộc tính".

3 Trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển, cài đặt các mục được yêu cầu.

Chuyển tờ và đặt cấu hình cho các cài đặt liên quan, nếu cần thiết.

In
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 LƯU Ý

● Nếu chức năng mà bạn muốn sử dụng không được hiển thị trên màn hình cài đặt in, cấu hình các cài đặt in
sau khi bật các tính năng của thiết bị bằng cách lấy thông tin thiết bị, v.v...

4 Nhấp vào [OK].

5 Trong màn hình in, nhấp vào [In] hoặc [OK].

Chủ đề liên quan
 Giới Thiệu Trình Điều Khiển Này(P. 9)
 Thay đổi Cài đặt mặc định(P. 30)
 Cài Đặt Thông Tin Thiết Bị(P. 71)
 Không thể đặt cài đặt trình điều khiển(P. 152)

In
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Tỷ Lệ

Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ dữ liệu in khi in.

Co Giãn Vừa Với Cỡ Trang Đầu Ra

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Cài Đặt Trang].

2 Chọn cỡ giấy cài đặt trong ứng dụng từ [Cỡ Trang].

3 Chọn cỡ giấy bạn muốn in từ [Cỡ Đầu Ra].

Chỉ Định Tỷ Lệ Mong Muốn

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Cài Đặt Trang].

2 Chọn [Tỉ Lệ Thủ Công] → định rõ phóng to trong [Tỉ lệ].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Cài Đặt Trang](P. 105)
 Đăng Ký Cỡ Giấy Tùy Chỉnh(P. 44)
 Không thể đặt cài đặt trình điều khiển(P. 152)

In
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In Hình Mờ

Bạn có thể chồng và in các ký tự bán trong suốt như [BÍ MẬT HÀNG ĐẦU] hoặc [BẢN NHÁP] lên trên dữ liệu in.

Bạn cũng có thể tạo hình mờ mới.

Gắn Và In Hình Chìm Mờ

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Trang].

2 Chọn [Hình mờ] → chọn tên hình chìm mờ.

Tạo Hình Mờ Mới

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Trang].

2 Chọn [Hình mờ] → nhấp [Sửa Hình Mờ].

3 Trong hộp thoại [Sửa Hình Mờ], nhấp vào [Thêm] → nhập tên vào [Tên].

4 Trong [Thuộc tính], đặt ký tự và thuộc tính cho hình mờ.

5 Trong [Căn chỉnh], đặt vị trí cho hình mờ.

6 Trong [Kiểu In], đặt khung viền và chồng hình cho hình mờ.

7 Trong hộp thoại [Sửa Hình Mờ], nhấp vào [OK].

Hình mờ đã tạo được thêm vào danh sách trên trang [Cài Đặt Trang] > [Hình mờ].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Trang](P. 105)

In
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In Poster

Bạn có thể phóng to dữ liệu in của một trang và in nó trên nhiều trang giấy. Khi các trang đầu ra được nối với
nhau, chúng tạo thành bản in lớn như áp phích.

Chủ đề này cũng giới thiệu về cài đặt in áp phích và các ví dụ xuất ra.

 Cài đặt in áp phích và các ví dụ xuất ra(P. 21)

Để Thực Hiện In Áp Phích

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản].

2 Chọn [In 1 mặt] từ [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách].

3 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Cài Đặt Trang].

4 Chọn [Áp phích [N x N]] từ [Bố Cục Trang].

N x N thể hiện số tờ giấy mà dữ liệu in sẽ được chia và in.

Khi in có đường viền hoặc khi cài đặt căn chỉnh lề hoặc phạm vi trang cần in, hãy thực hiện theo quy trình sau.

5 Nhấp vào [Chi Tiết Áp phích].

6 Trong hộp thoại [Chi Tiết Áp phích], cài đặt bất kỳ mục nào cần thiết → nhấp vào [OK].

Cài đặt in áp phích và các ví dụ xuất ra

Nội dung này thể hiện kết hợp của các ví dụ cài đặt và kết quả đầu ra liên quan đến in áp phích. Các ví dụ cài đặt
được thể hiện kết hợp với trạng thái cài đặt trong hộp thoại [Chi Tiết Áp phích] bất cứ khi nào cần.

Ví dụ về Cài đặt 1.
● Tờ [Cài Đặt Cơ Bản] > [Hướng]: [Chiều dọc]

● Tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc tờ [Cài Đặt Trang] > [Bố Cục Trang]: [Áp phích [1 x 2]]

In
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Kết quả xuất ra

Ví dụ về Cài đặt 2.
● Tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc tờ [Cài Đặt Trang] > [Bố Cục Trang]: [Áp phích [2 x 2]]

● Hộp thoại [Chi Tiết Áp phích] > [Trang để In] > [Chỉ Định Trang]: [2] và [4]

Kết quả xuất ra

In
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Ví dụ về Cài đặt 3.
● Tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc tờ [Cài Đặt Trang] > [Bố Cục Trang]: [Áp phích [2 x 2]]

● Hộp thoại [Chi Tiết Áp phích]: [In Viền Lề], [Đặt Lề để Cắt/Dán], và [In Dấu để Căn Chỉnh]

Kết quả xuất ra

Chú giải

Đường nét đứt: đường viền

: dán dấu

: cắt dấu

: lề cài đặt cho [Độ Rộng Lề] (10 mm khi [Chuẩn] được chọn.)

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Cài Đặt Trang](P. 105)

In

23



In lên trên biểu mẫu cố định

Bạn có thể in dữ liệu chồng lên biểu mẫu cố định được lưu trong thiết bị. Chức năng này được gọi là chế độ in
chồng.

Với trình điều khiển PS3, bạn có thể sử dụng các biểu mẫu cố định được lưu không chỉ trên thiết bị mà cả trên
máy tính (phía máy chủ).

Lưu Biểu Mẫu Cố Định Trong Thiết Bị Hoặc Máy Tính

1 Chọn menu in của ứng dụng.

2 Trong màn hình in đã hiển thị, chọn thiết bị bạn đang sử dụng → nhấp vào [Sở thích]
để hiển thị màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

3 Hiển thị tờ [Cài Đặt Trang].

4 Nhấp vào [Tùy Chọn Trang].

5 Trong hộp thoại [Tùy Chọn Trang], hiển thị trang [Lớp phủ].

6 Chọn [Phương Pháp Xử Lý] > [Tạo Tập Tin Biểu Mẫu] → chỉ định một tên tập tin.

Khi bạn có thể chọn đích lưu cho tệp biểu mẫu, hãy chọn đích lưu từ [Lưu vào], sau đó mới chỉ định tên tệp.

Nếu bạn chọn [Máy Chủ] từ [Lưu vào], điền vào [Tiêu đề] và [Tiêu đề phụ] như yêu cầu.

Khi sử dụng trình điều khiển PS3 và [Máy Chủ] được chọn trong [Lưu vào], chỉ có thể chỉ định máy tính cục bộ
làm vị trí để lưu tập tin biểu mẫu. Không thể chỉ định một máy tính khác trên cùng mạng.

7 Nhấp vào [OK].

8 Trong màn hình cài đặt in, nhấp vào [OK].

9 Trong màn hình in, nhấp vào [In] hoặc [OK].

In
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Để Tiến Hành In Chồng

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Trang].

2 Nhấp vào [Tùy Chọn Trang].

3 Trong hộp thoại [Tùy Chọn Trang], hiển thị trang [Lớp phủ].

4 Chọn [Phương Pháp Xử Lý] > [Sử Dụng In Phủ] → chỉ định một tên tập tin của biểu mẫu
sẽ sử dùng.
Khi sử dụng tệp biểu mẫu được lưu trữ trong thiết bị:

Nhấp vào [Truy Xuất Thông Tin Tập Tin Biểu Mẫu] → chọn tệp từ [Danh Sách Tập Tin].

Nếu bạn không thể truy xuất thông tin từ thiết bị, hãy nhập tên tệp vào [Tên Tập Tin].

Khi thực hiện in hai mặt, chọn phạm vi ứng dụng từ [Áp dụng cho].

Nếu [Truy Xuất Thông Tin Tập Tin Biểu Mẫu] không được hiển thị, chọn [Tập Tin Biểu Mẫu trên Thiết Bị] từ
[Tập Tin Biểu Mẫu sẽ Sử Dụng].

Khi sử dụng tệp biểu mẫu được lưu trữ trong máy tính:
Chọn [Tập Tin Biểu Mẫu trên Máy Chủ] từ [Tập Tin Biểu Mẫu sẽ Sử Dụng] → nhấp vào [Duyệt] và chọn tập tin
sẽ sử dụng.

Nếu cần, nhập thông tin vào [Thông Tin Tập Tin].

5 Nhấp vào [OK].

 LƯU Ý

● Với một số ứng dụng, dữ liệu biểu mẫu có thể không được in do tài liệu được gửi ghi đè lên tài liệu trước.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Trang](P. 105)
 Sẽ không tiến hành in chồng(P. 157)
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Gắn Kèm Mã Khi In

Bạn có thể gắn kèm mã PIN để in dữ liệu và lưu vào thiết bị. Khi bạn in dữ liệu được lưu, nhập mã PIN trong
bảng điều khiển của thiết bị. Chức năng này rất hữu ích khi in các tài liệu bí mật, v.v...

 LƯU Ý

● Nếu bạn đăng ký mã PIN được sử dụng trong in bảo mật làm cài đặt mặc định, bạn có thể giảm công sức cần
thiết để cấu hình cài đặt khi in.

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

2 Chọn [In An Toàn] từ [Phương Pháp Đầu Ra] → nhấp chọn [OK].

3 Trong hộp thoại [Chi Tiết In An Toàn], nhập [Tên Người Dùng] và [PIN].

Nếu hộp thoại [Xác Nhận PIN] được hiển thị khi in thực sự, bạn có thể xác nhận hoặc thay đổi tên dữ liệu, tên
người dùng và mã PIN.

4 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Thay đổi Cài đặt mặc định(P. 30)
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Giữ Lại Tác Vụ In

Bạn có thể gửi dữ liệu in vào hàng chờ lưu trữ (vùng lưu trữ tạm thời) trong thiết bị. Bạn cũng có thể thay đổi
thứ tự hoặc cài đặt in của dữ liệu lưu trữ từ panel điều khiển của thiết bị hoặc Remote UI.

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

2 Chọn [Lưu trữ] từ [Phương Pháp Đầu Ra] → nhấp chọn [Chi tiết].

3 Trong hộp thoại [Chi Tiết Lưu Trữ], nhập tên dữ liệu.

Nếu bạn muốn định rõ tên mong muốn, chọn [Tên Dữ Liệu sẽ Lưu Trữ] > [Nhập Tên] → nhập tên trong [Tên].

Hộp thoại [Chi Tiết Lưu Trữ] cũng được hiển thị khi in thực sự, cho phép bạn xác nhận hoặc thay đổi tên đã chỉ
định.

4 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Thay đổi Cài đặt mặc định(P. 30)

In
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Lưu Dữ Liệu In

Bạn có thể lưu dữ liệu in vào hộp của thiết bị. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt hoặc kết hợp dữ liệu được lưu
trữ với các dữ liệu được lưu khác từ bảng điều khiển của thiết bị hoặc Remote UI.

 LƯU Ý

● Nếu bạn đăng ký số hộp được sử dụng trong in lưu trữ làm cài đặt mặc định, bạn có thể giảm công sức cần
thiết để cấu hình cài đặt khi in.

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

2 Chọn [Lưu] từ [Phương Pháp Đầu Ra] → nhấp chọn [OK].

3 Trong hộp thoại [Chi Tiết Lưu], nhập tên dữ liệu.

Nếu bạn muốn định rõ tên mong muốn, chọn [Tên Dữ Liệu] > [Nhập Tên] → nhập tên trong [Tên].

4 Nhấp vào [Truy Xuất Thông Tin Hộp Thư] → chọn nơi lưu trữ từ [Hộp Thư].

Bạn có thể chọn nhiều hộp bằng cách nhả phím [Ctrl] hoặc [Shift].

5 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Thay đổi Cài đặt mặc định(P. 30)
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In Ưu Tiên

Bạn có thể in một văn bản với ưu tiên cao hơn các tác vụ in khác đang trong trạng thái chờ trong thiết bị.

Khi thực hiện in ưu tiên, nếu có một tác vụ in đang được xử lý trong thiết bị, in ưu tiên sẽ bắt đầu ngay sau khi
tác vụ đó hoàn tất.

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

2 Chọn [Tăng Cấp In] từ [Phương Pháp Đầu Ra].

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)

In
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Thay đổi Cài đặt mặc định

Bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định để cài đặt in mong muốn. Nếu bạn thay đổi cài đặt này thành cài đặt mà
bạn sử dụng thường xuyên, bạn có thể giảm công sức cần thiết để cấu hình cài đặt khi in.

 LƯU Ý

● Vì Excel thực hiện các cài đặt ngay cả khi tệp bị đóng, cài đặt trình điều khiển mặc định có thể không được
phản ánh chính xác trong những trường hợp như khi cài đặt in của người dùng khác vẫn còn.

Khi in tệp Excel, hãy kiểm tra cài đặt trên màn hình cài đặt in trước khi in.

1 Hiển thị màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Tùy chọn in].

Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển với nhiều kiểu máy in, chọn thiết bị cần cài đặt, sau đó nhấp vào [Tùy
chọn in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Tùy chọn in] từ menu hiển thị.

Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển với nhiều kiểu máy in, chọn [Tùy chọn in], sau đó chọn thiết bị cần cài
đặt.

2 Trong màn hình cài đặt in đã hiển thị của trình điều khiển, cài đặt các mục được yêu
cầu.
Chuyển tờ và đặt cấu hình cho các cài đặt liên quan, nếu cần thiết.

3 Nhấp vào [OK].

In
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Cài đặt in 1 mặt theo mặc định

Bạn có thể cài đặt in 1 mặt theo mặc định để không cần phải thay đổi cài đặt mỗi lần in.

Với trình điều khiển này, in 2 mặt được cài đặt theo mặc định để đáp ứng các yêu cầu của International ENERGY
STAR International Partners Program.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng in 1 mặt, bạn nên làm theo quy trình này để thay đổi cài đặt mặc định.

 LƯU Ý

● Vì Excel thực hiện các cài đặt ngay cả khi tệp bị đóng, cài đặt trình điều khiển mặc định có thể không được
phản ánh chính xác trong những trường hợp như khi cài đặt in của người dùng khác vẫn còn.

Khi in tệp Excel, hãy kiểm tra cài đặt trên màn hình cài đặt in trước khi in.

1 Hiển thị màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Tùy chọn in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Tùy chọn in] từ menu hiển thị.

2 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Hoàn tất].

3 Chọn [In 1 mặt] từ [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In].

4 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
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Cài đặt in đen trắng theo mặc định

Bạn có thể cài đặt in đen trắng theo mặc định để không cần phải thay đổi cài đặt mỗi lần in.

Với trình điều khiển này, chế độ màu được đặt thành [Tự động [Màu/Đen Trắng]] theo mặc định. Khi [Tự động
[Màu/Đen Trắng]] được cài đặt, trình điều khiển sẽ tự động phát hiện xem mỗi trang là màu hay đen trắng.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng in đen trắng, bạn nên làm theo quy trình này để thay đổi cài đặt mặc định.

 LƯU Ý

● Vì Excel thực hiện các cài đặt ngay cả khi tệp bị đóng, cài đặt trình điều khiển mặc định có thể không được
phản ánh chính xác trong những trường hợp như khi cài đặt in của người dùng khác vẫn còn.

Khi in tệp Excel, hãy kiểm tra cài đặt trên màn hình cài đặt in trước khi in.

1 Hiển thị màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Tùy chọn in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Tùy chọn in] từ menu hiển thị.

2 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản], [Chất lượng], hoặc [Màu].

3 Chọn [Đen Trắng] từ [Chế Độ Màu].

4 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Chất lượng] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
 Tờ [Chất lượng] (PS3)(P. 127)
 Tờ [Màu] (PS3)(P. 132)
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 Sửa chuyển vị trong khi in tập sách(P. 37)
 In Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy(P. 38)
 Xử Lý Ép Gáy Khi Tạo Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy(P. 39)
 Cắt lề trang khi tạo tập sách dạng đóng ghim gáy(P. 40)
 Đóng bìa hoàn hảo(P. 41)

Tạo Tập Sách Khi In

34



In Tập Sách

Bạn có thể in các trang được sắp xếp tự động để tạo ra tập sách khi gấp lại một nửa.

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Hoàn tất].

2 Chọn [In Tập Sách] từ [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In].

Để cài đặt vị trí đóng bìa và gáy, làm theo quy trình dưới đây.

3 Nhấp vào [Tập Sách].

4 Trong hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết cho Tập Sách], chọn vị trí đóng từ [Mở Sách].

5 Chọn [Chỉ Định Gáy Tập Sách] → định rõ chiều rộng lề đóng gáy trong [Gáy Tập Sách].

6 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
 Tạo tập sách thành các bộ(P. 36)
 Sửa chuyển vị trong khi in tập sách(P. 37)
 In Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy(P. 38)

Tạo Tập Sách Khi In
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Tạo tập sách thành các bộ

Khi tạo tập sách từ một tài liệu có nhiều trang, bạn có thể chia các trang thành các bộ và in.

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Hoàn tất].

2 Chọn [In Tập Sách] từ [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In].

3 Nhấp vào [Tập Sách].

4 Chọn [Phương Pháp In Tập Sách] > [Chia thành các Bộ].

5 Định rõ số lượng trang có trong từng bộ trong [Trang trên Bộ].

6 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
 In Tập Sách(P. 35)
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Sửa chuyển vị trong khi in tập sách

Bạn có thể tạo và in tập sách trong khi sửa độ dịch chuyển giữa các trang bên trong và trang bên ngoài xuất
hiện trong quá trình in tập sách. Nếu bạn cắt các cạnh của trang bằng bộ cắt lề, có thể điều chỉnh lề sao cho vị
trí của dữ liệu in trên trang không lệch giữa các trang.

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Hoàn tất].

2 Chọn [In Tập Sách] từ [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In].

3 Nhấp vào [Tập Sách].

4 Chọn [Quá Trình In Tập Sách] > [Với Cài Đặt Thiết Bị].

5 Chọn [Sử Dụng Sửa Trượt (Độ dịch chuyển)] → chọn phương pháp sửa trong [Phương
Pháp Sửa Độ Dịch Chuyển].
Nếu bạn chọn [Sửa Thủ Công], định rõ con số độ dịch chuyển vùng in giữa trang ngoài cùng và trang chính
giữa trong [Độ Rộng Sửa].

6 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
 In Tập Sách(P. 35)
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In Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy

Khi tạo và in tập sách, bạn có thể xuất các trang được dập ghim ở giữa. Tùy theo thiết bị, bạn cũng có thể cắt lề
và căn chỉnh các cạnh của trang.

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Hoàn tất].

2 Chọn [In Tập Sách] từ [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In].

3 Chọn phương pháp hoàn tất từ [Cài Đặt Đóng Ghim Gáy].

Nếu bạn chọn [Gấp + Đóng Ghim Gáy + Cắt Lề]/[Gấp + Cắt Lề] từ [Cài Đặt Đóng Ghim Gáy], làm theo quy trình
sau.

4 Hiển thị tờ [Hoàn tất].

5 Chọn phương pháp điều chỉnh độ rộng cắt lề từ [Cài Đặt Cắt Lề] → chọn giá trị theo
phương pháp bạn chọn.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
 In Tập Sách(P. 35)
 Xử Lý Ép Gáy Khi Tạo Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy(P. 39)
 Cắt lề trang khi tạo tập sách dạng đóng ghim gáy(P. 40)

Tạo Tập Sách Khi In

38



Xử Lý Ép Gáy Khi Tạo Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy

Khi thực hiện in sách để đóng gáy, bạn có thể ấn vào chỗ đóng gáy cho phẳng ra.

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Hoàn tất].

2 Chọn [In Tập Sách] từ [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In].

3 Chọn phương pháp hoàn tất từ [Cài Đặt Đóng Ghim Gáy].

Nếu bạn chọn [Gấp + Đóng Ghim Gáy + Cắt Lề]/[Gấp + Cắt Lề] từ [Cài Đặt Đóng Ghim Gáy], thiết lập phương
pháp điều chỉnh chiều rộng viền trên tờ [Hoàn tất].

4 Nhấp vào [Tập Sách].

5 Chọn [Ép Gáy Sách] → chỉ định lực xử lý ép gáy trong [Điều Chỉnh Ép Gáy Sách].

6 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
 In Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy(P. 38)
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Cắt lề trang khi tạo tập sách dạng đóng ghim gáy

Khi thực hiện in tập sách dạng đóng ghim gáy, bạn có thể cắt lề và căn chỉnh cạnh trang.

1 Hiển thị tờ [Hoàn tất].

2 Chọn [In Tập Sách] từ [Kiểu In].

3 Chọn [Gấp + Đóng Ghim Gáy + Cắt Lề]/[Gấp + Cắt Lề] từ [Cài Đặt Đóng Ghim Gáy].

4 Chọn phương pháp điều chỉnh độ rộng cắt lề từ [Cài Đặt Cắt Lề] → chọn giá trị theo
phương pháp bạn chọn.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
 In Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy(P. 38)
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Đóng bìa hoàn hảo

Bạn có thể dán keo vào mặt gáy của ruột sách và đóng vào bìa sách để tạo tập sách.

1 Hiển thị tờ [Hoàn tất].

2 Chọn [Đóng Bìa Hoàn Hảo [1 mặt]] hoặc [Đóng Bìa Hoàn Hảo [2 mặt]] từ [Kiểu In].

3 Xác nhận nội dung của [Danh Sách Cài Đặt].

4 Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, nhấp vào [Cài Đặt Đóng Bìa Hoàn Hảo] → cài đặt các
mục được yêu cầu.
Khi in trên trang bìa, chọn [Dữ Liệu Bố Cục Cùng Cỡ như Bìa] từ [Cài Đặt Bìa Đã Đóng Hoàn Hảo] > [Kiểu In] →
chỉ định [Mặt In Bìa Trước]/[Mặt In Bìa Sau].

Khi điều chỉnh cỡ hoàn tất, nhấp vào [Hoàn Tất Điều Chỉnh] → định cấu hình cài đặt thích hợp → nhấp vào
[OK].

5 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)

Tạo Tập Sách Khi In
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Sử Dụng Nhiều Loại Giấy Khác Nhau

 Đăng Ký Cỡ Giấy Tùy Chỉnh(P. 44)
 Chèn Giấy Giữa Giấy Bóng Kính(P. 45)
 Chèn tờ giấy(P. 46)
 Chèn giấy kẻ ô li(P. 47)
 In Bằng Giấy Nhãn(P. 49)
 Thêm Trang Bìa(P. 50)
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Đăng Ký Cỡ Giấy Tùy Chỉnh

Bạn có thể đăng ký cỡ giấy mong muốn và sử dụng nó để in. Bạn cũng có thể sử dụng cỡ giấy tùy chỉnh đã
đăng ký để in cùng các thiết bị khác từ máy tính bạn đang dùng.

1 Hiển thị màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Tùy chọn in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Tùy chọn in] từ menu hiển thị.

2 Hiển thị tờ [Cài Đặt Trang].

3 Nhấp vào [Cỡ Giấy Tùy Chọn].

4 Trong hộp thoại [Cài Đặt Cỡ Giấy Tùy Chọn], đặt [Tên của Cỡ Giấy Tùy Chọn], [Đơn vị], và
[Cỡ Giấy] → nhấp vào [Đăng ký].
Để sử dụng giấy tùy chọn được chọn trong trang [Cài Đặt Trang] > [Cỡ Đầu Ra] làm cỡ giấy vùng, bật [Sử Dụng
Một Số Cỡ Giấy Tùy Chọn Làm Cỡ Giấy Vùng].

5 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Trang](P. 105)

Sử Dụng Nhiều Loại Giấy Khác Nhau
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Chèn Giấy Giữa Giấy Bóng Kính

Bạn có thể in khi chèn các tờ giấy in giữa các giấy bóng kính. Bạn cũng có thể in trên các tờ giấy đã được chèn.

1 Hiển thị tờ [Nguồn Giấy].

2 Chọn [Chọn bởi] > [Nguồn Giấy]/[Loại Giấy].

3 Chọn [Trang Bìa Trong Suốt] từ [Chọn Giấy].

4 Cài đặt [Giấy Trong Suốt] cho [Trang Bìa].

Nếu bạn chọn [Chọn bởi] > [Nguồn Giấy], chọn nguồn giấy ở chế độ mà giấy sẽ được sử dụng được cài đặt.

Nếu bạn chọn [Chọn bởi] > [Loại Giấy], chọn loại giấy để sử dụng.

5 Nếu bạn cũng muốn in trên tờ giấy đã được chèn, chọn [In trên Trang Bìa].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Nguồn Giấy](P. 118)

Sử Dụng Nhiều Loại Giấy Khác Nhau
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Chèn tờ giấy

Bạn có thể chèn tờ vào giữa các trang chỉ định.

1 Hiển thị tờ [Nguồn Giấy].

2 Chọn [Chọn bởi] > [Nguồn Giấy] hoặc [Loại Giấy].

3 Chọn [Chèn Tờ] từ [Chọn Giấy] → nhấp chọn [Cài Đặt Chèn Tờ].

4 Trong hộp thoại [Cài Đặt Chèn Tờ], chọn [Tờ Được Chèn] từ [Tờ để Chèn].

5 Đặt [Nguồn Giấy], [In trên] và [Chèn] → nhấp [Thêm].

Cài đặt để chèn tờ giấy được thêm vào [Danh Sách Cài Đặt].

6 Nhấp vào [OK].

7 Chọn giấy cho các trang nội dung từ [Nguồn Giấy Gốc] hoặc [Loại Giấy Gốc].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Nguồn Giấy](P. 118)
 Chèn giấy kẻ ô li(P. 47)
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Chèn giấy kẻ ô li

Bạn có thể chèn giấy nhãn vào giữa các trang chỉ định. Bạn cũng có thể in trên phần nhãn.

1 Hiển thị tờ [Nguồn Giấy].

2 Chọn [Chọn bởi] > [Nguồn Giấy] hoặc [Loại Giấy].

3 Chọn [Chèn Tờ] từ [Chọn Giấy] → nhấp chọn [Cài Đặt Chèn Tờ].

4 Trong hộp thoại [Cài Đặt Chèn Tờ], chọn [Giấy Nhãn] từ [Tờ để Chèn].

5 Cài đặt [Nguồn Giấy], [In trên] và [Chèn].

6 Nếu bạn muốn thay đổi loại giấy của giấy nhãn, nhấp vào [Giấy Nhãn] > [Cài đặt] →
chọn loại giấy sẽ được sử dụng từ [Loại Giấy] → nhấp vào [OK].
Để cài đặt vị trí in trên giấy nhãn, làm theo quy trình dưới đây.

7 Nhấp vào [Chi Tiết Giấy Nhãn].

8 Trong hộp thoại [Chi Tiết Giấy Nhãn], đặt [Vị Trí In trên Giấy Nhãn] → nhấp vào [OK].

Để dịch chuyển dữ liệu in sang phần nhãn, chọn [Chia Lệch Vị Trí In] → định rõ khoảng cách để dịch chuyển dữ
liệu trong [Độ Rộng Chia Lệch] → nhấp vào [OK].

Để in dữ liệu in mà không dịch chuyển dữ liệu in, chọn [Không Chia Lệch Vị Trí In] → chọn kích cỡ giấy nhãn từ
[Cỡ Giấy Nhãn] → nhấp vào [OK].

9 Trong hộp thoại [Cài Đặt Chèn Tờ], nhấp vào [OK].

10 Chọn giấy cho các trang nội dung từ [Nguồn Giấy Gốc] hoặc [Loại Giấy Gốc].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Nguồn Giấy](P. 118)

Sử Dụng Nhiều Loại Giấy Khác Nhau
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 In Bằng Giấy Nhãn(P. 49)
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In Bằng Giấy Nhãn

Bạn có thể in trên phần nhãn của giấy nhãn.

1 Hiển thị tờ [Nguồn Giấy].

2 Chọn [Chọn bởi] > [Loại Giấy].

3 Nhấp vào [Loại Giấy] > [Cài đặt].

4 Trong hộp thoại [Cài Đặt Loại Giấy], chọn giấy nhãn từ [Loại Giấy] → nhấp vào [OK].

Để cài đặt vị trí in trên giấy nhãn, làm theo quy trình dưới đây.

5 Nhấp vào [Chi Tiết Giấy Nhãn].

6 Trong hộp thoại [Chi Tiết Giấy Nhãn], đặt [Vị Trí In trên Giấy Nhãn] → nhấp vào [OK].

Để dịch chuyển dữ liệu in sang phần nhãn, chọn [Chia Lệch Vị Trí In] → định rõ khoảng cách để dịch chuyển dữ
liệu trong [Độ Rộng Chia Lệch] → nhấp vào [OK].

Để in dữ liệu in mà không dịch chuyển dữ liệu in, chọn [Không Chia Lệch Vị Trí In] → chọn kích cỡ giấy nhãn từ
[Cỡ Giấy Nhãn] → nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Nguồn Giấy](P. 118)
 Chèn giấy kẻ ô li(P. 47)
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Thêm Trang Bìa

Bạn có thể thêm các trang bìa trước và bìa sau vào dữ liệu in. Bạn có thể sử dụng giấy khác với giấy của các
trang nội dung và định rõ mặt nào của trang bìa để in lên.

1 Hiển thị tờ [Nguồn Giấy].

2 Nhấp vào [Cài Đặt Bìa Trước/Sau].

3 Trong hộp thoại [Cài Đặt Bìa Trước/Sau], chọn trang bìa để thêm từ [Cài Đặt Bìa].

4 Nếu bạn muốn cài đặt bìa trước, cài đặt [Bìa Trước] > [Nguồn Giấy] và [In trên].

5 Nếu bạn muốn cài đặt bìa sau, cài đặt [Bìa Sau] > [Nguồn Giấy] và [In trên].

6 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Nguồn Giấy](P. 118)
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In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau

 Giới Thiệu Chức Năng [Sửa và Xem Trước](P. 53)
 In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau(P. 54)
 Kiểm Tra Phần Xem Trước In(P. 56)
 Thay Đổi Cài Đặt In Của Tập Tin Đã Được Kết Hợp(P. 58)
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Giới Thiệu Chức Năng [Sửa và Xem Trước]

Chức năng [Sửa và Xem Trước] cho phép tập hợp nhiều tập tin thành một tập tin để in.

Bạn có thể cài đặt chức năng [Sửa và Xem Trước] từ [Phương Pháp Đầu Ra] từng trang trong màn hình cài đặt
in.

Khi bạn nhấp vào nút in của ứng dụng, màn hình chính Canon PageComposer sẽ mở, và bạn cũng có thể thực
hiện những thao tác sau:

● Xem trước dữ liệu in để xác nhận

● Thay đổi cài đặt in sau khi kiểm tra phần xem trước

● Xóa các trang không cần thiết

● Thực hiện in thử

● Kết hợp dữ liệu được tạo bằng các ứng dụng khác nhau vào một tập tin để in

● Thống nhất cài đặt in khi kết hợp nhiều tập tin

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Canon PageComposer(P. 147)
 In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau(P. 54)
 Kiểm Tra Phần Xem Trước In(P. 56)
 Thay Đổi Cài Đặt In Của Tập Tin Đã Được Kết Hợp(P. 58)
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In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau

Bạn có thể kết hợp nhiều tập tin thành một tập tin rồi in. Bạn có thể thay đổi cài đặt in để chỉnh sửa tập tin đã
được kết hợp bằng cách sử dụng Canon PageComposer.

Ở đây, quy trình thực hiện thao tác từ các biểu tượng trên thanh công cụ của Canon PageComposer sẽ được giải
thích. Bạn cũng có thể thực hiện các thao tác này từ menu.

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

2 Chọn [Sửa và Xem Trước] từ [Phương Pháp Đầu Ra] → nhấp chọn [OK].

Nếu bạn muốn cài đặt phương pháp đầu ra cho các tập tin đã kết hợp, nhấp vào [Chi tiết] → chọn phương
pháp đầu ra từ [Phương Pháp Đầu Ra Sau Khi Sửa và Xem Trước] → nhấp vào [OK].

3 Nhấp vào [OK] trong màn hình cài đặt in → nhấp vào [In] hoặc [OK] trên màn hình in.

Màn hình chính Canon PageComposer được hiển thị.

4 Lặp lại các bước 1 đến 3 cho từng tập tin bạn muốn kết hợp.

5 Trong màn hình chính Canon PageComposer, chọn tập tin bạn muốn kết hợp từ danh

sách → nhấp vào [ ] (Kết Hợp Tài Liệu).

6 Trong hộp thoại [Kết hợp], đặt tên trong [Tên Tài Liệu] nếu yêu cầu.

7 Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt in, nhấp vào tờ [Cài Đặt In] → cài đặt các mục yêu cầu
→ nhấp vào [Kết hợp].
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Bạn có thể kiểm tra cài đặt hiện tại trong phần xem trước.

Nếu bạn muốn xóa trang, chọn trang đó trong phần xem trước → nhấp vào [Xóa].

8 Trong màn hình chính Canon PageComposer, chọn tập tin đã được kết hợp → nhấp vào

[ ] (In).

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Canon PageComposer(P. 147)
 Kiểm Tra Phần Xem Trước In(P. 56)
 Thay Đổi Cài Đặt In Của Tập Tin Đã Được Kết Hợp(P. 58)
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Kiểm Tra Phần Xem Trước In

Bạn có thể xem trước dữ liệu in và kiểm tra cài đặt bố cục trang trước khi in.

Ở đây, quy trình thực hiện thao tác từ các biểu tượng trên thanh công cụ của Canon PageComposer sẽ được giải
thích. Bạn cũng có thể thực hiện các thao tác này từ menu.

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

2 Chọn [Sửa và Xem Trước] từ [Phương Pháp Đầu Ra] → nhấp chọn [OK].

Nếu bạn muốn cài đặt phương pháp đầu ra sau khi kết hợp các tập tin, nhấp vào [Chi tiết] → chọn phương
pháp đầu ra từ [Phương Pháp Đầu Ra Sau Khi Sửa và Xem Trước] → nhấp vào [OK].

3 Nhấp vào [OK] trong màn hình cài đặt in → nhấp vào [In] hoặc [OK] trên màn hình in.

Màn hình chính Canon PageComposer được hiển thị.

4 Trong màn hình chính Canon PageComposer, chọn tập tin có phần xem trước in mà

bạn muốn kiểm tra từ danh sách → nhấp vào [ ] (Xem Trước Khi In).

5 Trong hộp thoại [Xem Trước Khi In], kiểm tra phần xem trước → nhấp vào [Đóng].

Nhấp vào [ ] (Tiếp) để hiển thị trang tiếp theo.

Nhấp vào hình ảnh trang để phóng to hoặc thu nhỏ.

In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau

56



Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Canon PageComposer(P. 147)
 In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau(P. 54)
 Kết quả in không hài lòng(P. 153)
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Thay Đổi Cài Đặt In Của Tập Tin Đã Được Kết Hợp

Bạn có thể thay đổi cài đặt in của tập tin đã được kết hợp bằng cách sử dụng Canon PageComposer. Khi chỉnh
sửa tập tin có cỡ trang hoặc bố cục khác nhau, bạn có thể thống nhấn cài đặt.

Ở đây, quy trình thực hiện thao tác từ các biểu tượng trên thanh công cụ của Canon PageComposer sẽ được giải
thích. Bạn cũng có thể thực hiện các thao tác này từ menu.

1 Trong màn hình chính Canon PageComposer, chọn tệp có cài đặt mà bạn muốn thay

đổi từ danh sách → nhấp vào [ ] (Thay Đổi Cài Đặt In).

2 Trong hộp thoại [Thay Đổi Cài Đặt In], đặt tên trong [Tên Tài Liệu] nếu yêu cầu.

3 Nhấp vào tờ [Cài Đặt In] → cài đặt các mục yêu cầu.

Nếu bạn muốn thống nhất cài đặt cỡ đầu ra, chọn [Đồng Nhất Cỡ Đầu Ra] → chọn cỡ giấy.

Nếu bạn muốn thống nhất cài đặt bố cục trang, chọn [Đồng Nhất Bố Cục] → chọn cài đặt bố cục.

4 Nếu bạn muốn cài đặt điểm bắt đầu in tập tin tiếp theo khi kết hợp tập tin, chọn [In Tài
Liệu Tiếp Theo từ] → chọn một mục.

5 Nếu bạn muốn định rõ cài đặt chi tiết trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển,
nhấp vào [Chi tiết] → định rõ cài đặt liên quan → nhấp vào [OK].

6 Trong hộp thoại [Thay Đổi Cài Đặt In], nhấp vào [OK].
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Chủ đề liên quan
 Canon PageComposer(P. 147)
 In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau(P. 54)
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Cài đặt Chi tiết In Màu

 Điều Chỉnh Màu Sắc (PS3)(P. 62)
 Cẩn Trọng Khi In Màu từ một Ứng Dụng PostScript (PS3)(P. 63)
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Điều Chỉnh Màu Sắc (PS3)

Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển PS3, bạn có thể điều chỉnh màu sắc, độ sáng và độ tương phản.

1 Hiển thị tờ [Màu].

2 Nhấp vào [Chi tiết].

3 Trong hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết] , chọn [Điều Chỉnh Đầu Vào Màu RGB] → nhấp vào
[Cài đặt].

4 Trong hộp thoại [Chi Tiết Điều Chỉnh Đầu Vào Màu RGB] , cài đặt màu sắc, độ sáng và
độ tương phản → nhấp vào [OK].

5 Nhấp vào [OK] trong hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Màu] (PS3)(P. 132)
 Cẩn Trọng Khi In Màu từ một Ứng Dụng PostScript (PS3)(P. 63)
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Cẩn Trọng Khi In Màu từ một Ứng Dụng PostScript (PS3)

Nếu bạn thực hiện in màu từ ứng dụng PostScript* bằng cách sử dụng trình điều khiển PS3, phương thức xử lý
dữ liệu sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết hợp cài đặt cho tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Đầu Ra PS từ Ứng Dụng] và các chức
năng in.

Các chức năng in ảnh hưởng đến phương thức xử lý dữ liệu được trình bày bên dưới.

Áp phích [N x N] / Gốc ở Trung Tâm / Hình mờ / Sửa và Xem Trước / Tùy Chọn Bố Cục / In Trang Biểu Ngữ / Xoay
Trang cho Bố Cục / các phương thức nạp giấy khác ngoài [Giấy Giống Nhau cho Tất Cả Các Trang] / Sử dụng
CanoFine / [Phân biệt giữa Trang Màu/Đen Trắng ở Máy Chủ]

Cấu hình cài đặt thích hợp theo mục tiêu in.
* Một ứng dụng chẳng hạn như Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator hoặc Adobe Photoshop

[Đầu Ra PS từ Ứng Dụng] > [Tự động]
● Khi đặt chức năng in ảnh hưởng đến phương thức xử lý dữ liệu

Hệ màu RGB được sử dụng.

● Khi không đặt chức năng in ảnh hưởng đến phương thức xử lý dữ liệu

Ứng dụng tự tạo ra mã PostScript.

Hệ màu CMYK thường được sử dụng.

[Đầu Ra PS từ Ứng Dụng] > [Bật]
Không thể sử dụng các chức năng in ảnh hưởng đến phương thức xử lý dữ liệu.

[Đầu Ra PS từ Ứng Dụng] > [Tắt]
Hệ màu RGB được sử dụng.

 LƯU Ý

● Các sắc thái trong kết quả in khi hệ màu RGB được sử dụng và các kết quả in khi sử dụng hệ màu CMYK có
thể sẽ khác nhau.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
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Chỉnh Sửa Cài Đặt Ưa Thích

 Đăng Ký Cài Đặt Ưa Thích(P. 66)
 Chỉnh Sửa Danh Sách Cài Đặt Ưa Thích(P. 67)
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Đăng Ký Cài Đặt Ưa Thích

Bạn có thể đăng ký các cài đặt sử dụng thường xuyên làm một cấu hình.

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển → định cấu hình cài
đặt bạn muốn đăng ký.

2 Nhấp [Thêm] ở bên phải [Thông tin].

3 Trong hộp thoại [Thêm Thông Tin], đặt [Tên] và [Biểu tượng].

Nhập chú thích trong [Chú thích] nếu được yêu cầu.

4 Nhấp vào [OK].

Thông tin mới được thêm vào [Thông tin]. Bạn có thể áp dụng cài đặt in được đăng ký bằng cách chỉ cần chọn
một mục từ [Thông tin].

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
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Chỉnh Sửa Danh Sách Cài Đặt Ưa Thích

Bạn có thể chỉnh sửa danh sách [Thông tin], và nhập hoặc xuất danh sách cần sử dụng sang máy tính khác.

Để chỉnh sửa danh sách [Thông tin]

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

2 Nhấp [Sửa] ở bên phải [Thông tin].

3 Trong hộp thoại [Sửa Thông Tin], chọn thông tin bạn muốn chỉnh sửa từ [Danh Sách
Thông Tin] → cài đặt [Tên] và [Biểu tượng].
Nhập chú thích trong [Chú thích] nếu được yêu cầu.

Nếu bạn muốn xóa thông tin, chọn thông tin từ [Danh Sách Thông Tin] → nhấp vào [Xóa] → nhấp vào [OK].

4 Nhấp vào [OK].

Xuất Thông Tin

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

2 Nhấp [Sửa] ở bên phải [Thông tin].

3 Trong hộp thoại [Sửa Thông Tin], chọn thông tin bạn muốn xuất từ [Danh Sách Thông
Tin] → nhấp vào [Xuất].

4 Chỉ định vị trí lưu trữ và tên tập tin → nhấp vào [Lưu] hoặc [OK].

5 Nhấp vào [OK].

Thông tin được chọn được lưu thành tập tin "*.cfg".

Nhập Thông Tin

1 Hiển thị tờ thích hợp từ màn hình cài đặt in của trình điều khiển.
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2 Nhấp [Sửa] ở bên phải [Thông tin].

3 Trong hộp thoại [Sửa Thông Tin], nhấp vào [Nhập] → chọn tập tin sẽ được nhập → nhấp
vào [Mở].

4 Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Đăng Ký Cài Đặt Ưa Thích(P. 66)
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Cài Đặt Thông Tin Thiết Bị

Phần này giải thích quy trình cài đặt các tùy chọn được cài đặt trong thiết bị và thiết lập các chức năng dành
riêng để có thể sử dụng thiết bị.

Đầu tiên, chọn thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in trong trang [Cài Đặt Thiết Bị]. Các cài đặt để sử dụng
các chức năng thiết bị được hiển thị trong trang [Cài Đặt Thiết Bị]. Tiếp theo, cài đặt chức năng thiết bị và thông
tin tùy chọn. Nếu bạn có thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị, chức năng và thông tin tùy chọn của thiết
bị sẽ được cài đặt tự động.

Thực hiện giải quyết vấn đề theo trường hợp dưới đây.

● Nếu bạn cài đặt bằng chương trình cài đặt với kết nối mạng:

Bình thường, khi đang cài đặt, thông tin thiết bị sẽ được lấy, và thông tin cấu hình và chức năng thiết bị và
thông tin tùy chọn được cài đặt tự động. Theo quy trình sau đây, kiểm tra đảm bảo thông tin cấu hình phù
hợp với mẫu máy in được áp dụng và rằng [Thông Tin Thiết Bị] có được cài đặt về [Tự Động] không.

● Nếu bạn cài đặt bằng chương trình cài đặt với kết nối USB:

Trong quá trình cài đặt, thông tin cấu hình tương ứng với mẫu máy in được cài đặt tự động. Chức năng lấy
thông tin thiết bị có thể không được hỗ trợ khi thiết bị được kết nối qua USB, tùy thuộc vào thiết bị, trình điều
khiển, hoặc môi trường. Theo quy trình sau, kiểm tra để đảm bảo thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in
được áp dụng và cài đặt chức năng thiết bị và thông tin cấu hình bằng cách thủ công.

● Nếu không lấy được thông tin thiết bị trong quá trình cài đặt, hoặc nếu bạn không thể sử dụng các
chức năng thiết bị và tùy chọn:

Theo quy trình sau, cài đặt thông tin cấu hình và chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn tự động hoặc thủ
công.

● Nếu bạn đã thêm tùy chọn vào thiết bị:

Theo quy trình sau, kiểm tra đảm bảo thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in được áp dụng và cài đặt
tùy chọn bổ sung tự động hoặc thủ công.

● Nếu bạn thay đổi mẫu máy in mà bạn đang sử dụng:

Sau khi thay đổi cổng, và cài đặt thông tin cấu hình và chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn tự động hoặc
thủ công, theo quy trình sau.

Điều kiện tiên quyết
● Các cài đặt trên thiết bị

- Nếu thiết bị được kết nối qua cổng WSD, [Dùng Duyệt WSD] đã được thiết lập thành bật.

- Nếu thiết bị được kết nối bằng cách chỉ định cổng chuẩn TCP/IP, [Lấy Thông Tin Quản Lý Máy In từ Máy
Chủ] đã được thiết lập thành bật.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn của thiết bị.

● Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.

● Khi thay đổi mẫu máy in bạn đang sử dụng, thay đổi cài đặt cho cổng in.

Quy trình

1 Hiển thị màn hình thuộc tính máy in.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Thuộc tính máy in].
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Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển với nhiều kiểu máy in, chọn thiết bị cần cài đặt, sau đó nhấp vào
[Thuộc tính máy in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển
thị.

Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển với nhiều kiểu máy in, chọn [Thuộc tính Máy in], sau đó chọn thiết bị
cần cài đặt.

2 Hiển thị bảng [Cài Đặt Thiết Bị].

3 Kiểm tra xem thông tin cấu hình có phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng hay không
→ nếu không phù hợp với mẫu máy in, nhấp vào [Thay đổi].
Nếu thông tin cấu hình phù hợp với mẫu máy in đã được cài đặt, bỏ qua đến bước 5.(P. 74)

Kết nối Trình điều khiển và Thiết bị

72



 QUAN TRỌNG

● Nếu bạn chưa lựa chọn thông tin cấu hình phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng, thông tin thiết bị có thể sẽ
không được áp dụng một cách hợp lý và một vài chức năng của thiết bị có thể sẽ không sử dụng được. Lựa
chọn một thông tin cấu hình phù hợp trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị]. Các cài đặt không hiển thị ở tờ [Cài Đặt Thiết
Bị] không có thông tin thiết bị thu được áp dụng vào chúng.

4 Chọn [Chọn Tự Động Thông Tin Cấu Hình Phù Hợp với Thiết Bị Của Bạn] → nhấp [OK].

Chọn thông tin cấu hình theo cách thủ công trong một trong các trường hợp sau:

- Khi không thể truy xuất thông tin thiết bị do thiết bị không thể kết nối

- Khi bạn cần chọn thông tin cấu hình theo cách thủ công

Để chọn thông tin cấu hình theo cách thủ công, hãy chọn [Chọn Thủ Công] → chọn thông tin cấu hình từ
[Thông Tin Cấu Hình] → nhấp vào [OK].
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5 Xác nhận rằng [Thông Tin Thiết Bị] được cài đặt là [Tự Động] → nhấp vào [OK].

Nếu [Thông Tin Thiết Bị] được cài đặt là [Tự Động], thông tin thiết bị sẽ được lấy và chức năng thiết bị và thông
tin tùy chọn sẽ được cài đặt tự động.

Nếu bạn muốn lấy lại thông tin thiết bị khi thêm một tùy chọn, v.v., nhấp vào [ ] (Truy Xuất Thông Tin

Trạng Thái Thiết Bị).

Nếu [Thông Tin Thiết Bị] được cài đặt là [Cài Đặt Thủ Công], thông tin thiết bị không được lấy. Cài đặt các tùy
chọn kèm theo thiết bị và các chức năng hỗ trợ bởi thiết bị bằng cách thủ công.
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 LƯU Ý

● Ngay cả khi bạn có thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị, một số thông tin thiết bị phải được cài đặt
thủ công. Để biết thêm chi tiết, tham khảo các chủ đề về cài đặt chức năng thiết bị.

● Nếu trong bất kỳ trường hợp nào trong các trường hợp sau, có khả năng bạn không thể lấy một số thông tin
thiết bị. Nếu điều này xảy ra, hãy cài đặt thủ công các tùy chọn.

- Nếu sử dụng kết nối USB

- Nếu sử dụng thiết bị hoặc cổng không thể lấy thông tin thiết bị

- Khi thông tin cấu hình được thiết lập về [Cấu Hình Cơ Bản] hoặc [Cấu Hình Cơ Bản (Tương Thích)]

● Bạn có thể xuất và lưu các cài đặt thông tin thiết bị trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị] làm thông tin cấu hình. Bằng
cách nhập các thông tin cấu hình đã xuất, bạn có thể cài đặt tất cả các thông tin thiết bị cùng một lúc.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
 Cài Đặt Chức Năng Thiết Bị(P. 76)
 Cài Đặt Nguồn Và Điểm Đích Đầu Ra Của Giấy(P. 77)
 Nhập Thông Tin Cấu Hình(P. 88)
 Không thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị hoặc chức năng xác thực(P. 159)
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Cài Đặt Chức Năng Thiết Bị

Cần phải có các cài đặt phù hợp với thiết bị để sử dụng các chức năng thiết bị độc đáo. Nếu thông tin thiết bị
được khôi phục trong quá trình cài đặt, các cài đặt phù hợp với thiết bị sẽ được áp dụng tự động cho trình điều
khiển.

Tuy nhiên, các cài đặt tối ưu có thể không được áp dụng cho các chức năng sau. Kiểm tra xem các cài đặt phù
hợp với thiết bị đã được áp dụng trước khi sử dụng các chức năng này hay không.

Các chức năng có thể cần phải cấu hình bằng cách thủ công
● [Thông Tin Cấu Hình]

● [Cài Đặt Cỡ Giấy] > [Cỡ Giấy để Sử Dụng làm Cỡ Giấy Tùy Chọn]

● [Cài Đặt Khác]

- [Cuộn ở Máy Chủ]

- [Đầu Ra PS từ Ứng Dụng]

- [Đặt Thông Tin Người Dùng]

- [Quản Lý Người Dùng] > [Quản Lý ID Phòng Ban] > [Cài đặt]

● [Cài Đặt Phông]

● [Chi tiết] > mục có [ ]

 LƯU Ý

● Nếu chọn [Bật] [Chi tiết] > [Cài Đặt Khác] > [Thay Đổi Thông Tin Cấu Hình Khi Truy Xuất Thông Tin Thiết Bị],
các mục được chỉ định bằng [ ] cũng có thể được đặt tự động.

● Khi được kết nối bởi mạng TCP/IP hoặc IPP, chỉ có trình điều khiển mới có thể lấy thông tin thiết bị.

● Trong môi trường máy chủ in, có thể lấy thông tin thiết bị nếu Canon Driver Information Assist Service được
cài đặt trong máy chủ. Bạn có thể cài đặt dịch vụ bằng cách sử dụng trình cài đặt của trình điều khiển.

● Chức năng lấy thông tin thiết bị có thể không được hỗ trợ khi thiết bị được kết nối qua USB, tùy thuộc vào
thiết bị, trình điều khiển, hoặc môi trường. Hãy cài đặt thủ công chức năng thiết bị và tùy chọn được cài đặt.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
 Cài Đặt Nguồn Và Điểm Đích Đầu Ra Của Giấy(P. 77)
 Không thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị hoặc chức năng xác thực(P. 159)
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Cài Đặt Nguồn Và Điểm Đích Đầu Ra Của Giấy

Phần này giải thích nguồn giấy và điểm đích đầu ra của thiết bị được đặt trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] cho mỗi tên
thông tin cấu hình.

Tham khảo giải thích về tên thông tin cấu hình được cài đặt trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Thông Tin Cấu Hình].

Nếu [Cấu Hình Cơ Bản], [Cấu Hình Cơ Bản (Canon)], [Cấu Hình Cơ Bản (Tương Thích)], hoặc [Bộ Điều Khiển In
Fiery] được cài đặt trong [Thông Tin Cấu Hình], tham khảo giải thích về tên thông tin cấu hình trùng khớp với
mẫu máy in mà bạn đang sử dụng.

 Máy In Laze(P. 77)
 iR-ADV(P. 78)
 iR-ADV PRO(P. 80)
 imagePRESS(P. 82)
 Máy In Đa Năng(P. 84)

 LƯU Ý

● Một số tùy chọn có thể không sử dụng được phụ thuộc vào trình điều khiển và thiết bị bạn đang sử dụng.

● Tham khảo tệp Readme để biết các hạn chế và giới hạn liên quan đến cài đặt thiết bị.

Máy In Laze

Cài Đặt Nguồn Giấy
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Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Ngăn x 1]

[Ngăn/Cassette Tùy Chọn]
B-1 [Ngăn x 1]

B-2 [Ngăn x 2]

B-3 [Ngăn x 3]

B-4 [Ngăn x 4]

[Hộc Tùy Chọn]
C-1 [Bộ Hộc Giấy]

D [Khay Phong Bì]

iR-ADV

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Ngăn x 1]

A-2 [Ngăn x 2]

A-3 [Hộc x 2 + Ngăn x 2]
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[Ngăn/Cassette Tùy Chọn]
B-1 [Ngăn x 1]

B-2 [Ngăn x 2]

B-3 [Ngăn x 3]

B-4 [1-Bộ Nạp Cassette]

B-5 [2-Bộ Nạp Cassette]

B-6 [3-Bộ Nạp Cassette]

B-7 [Bộ Nạp Cassette Sức Chứa Lớn]

[Hộc Tùy Chọn]
C-1 [Bộ Hộc Giấy]

C-2 [Hộc POD Phụ]

C-3 [Hộc Giấy Đa Ngăn]

[Bộ Chèn]
D-1 [Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 2)]

D-2 [Bộ Chèn của Bộ Gấp Giấy/Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 1)]

[Bộ Nạp Phong Bì]
E-1 [Ngăn 1]

E-2 [Ngăn 2]

Cài Đặt Điểm Đích Đầu Ra

Hộp Thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]
A-1 [Khay Sao Chép]

B-1 [Khay Bộ Hoàn Tất Bên Trong]

B-2 [Khay Bổ Sung Của Bộ Hoàn Tất Trong]
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B-3 [Khay Bên Trong 1]

B-4 [Khay Bên Trong 2]

C-1 [Khay Bộ Hoàn Tất 1 [Không Chia Bộ]]

C-2 [Khay Bộ Hoàn Tất 2 [Không Chia Bộ]]

C-3 [Khay Bộ Hoàn Tất 1]

C-4 [Khay Bộ Hoàn Tất 2]

* Tùy vào thiết bị, B-1 [Khay Bộ Hoàn Tất Bên Trong] và B-2 [Khay Bổ Sung Của Bộ Hoàn Tất Trong] có thể được
đính kèm theo hướng úp xuống.

iR-ADV PRO

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Hộc x 2 + Ngăn x 2]

[Hộc Tùy Chọn]
B-1 [Bộ Hộc Giấy]

B-2 [Hộc POD Phụ]

B-3 [Hộc Giấy Đa Ngăn]
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[Bộ Chèn]
C-1 [Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 2)]

C-2 [Bộ Chèn của Bộ Gấp Giấy/Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 1)]

Cài Đặt Điểm Đích Đầu Ra

Hộp Thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]

Khay Bộ Hoàn Tất
A-1 [Khay Bộ Hoàn Tất 1]

A-2 [Khay Bộ Hoàn Tất 2]

A-3 [Khay Bộ Hoàn Tất 1 [Không Chia Bộ]]

A-4 [Khay Bộ Hoàn Tất 2 [Không Chia Bộ]]
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imagePRESS

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Ngăn x 3]

A-2 [Hộc x 1]

A-3 [Hộc x 2]

[Hộc Tùy Chọn]
B-1 [Hộc POD Phụ]

B-2 [Hộc POD]

B-3 [Hộc POD + Hộc POD Phụ]

B-4 [Hộc POD + Hộc POD Phụ x 2]

B-5 [Hộc Giấy Đa Ngăn]

B-6 [Hộc Giấy Đa Ngăn + Hộc POD Phụ]

[Bộ Chèn]
C-1 [Bộ Chèn Tài Liệu (Khay x 2)]

C-2 [Bộ Chèn Tài Liệu [iPR C7010VP/6010]]

C-3 [Bộ Chèn Tài Liệu Đa Ngăn]
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D [Bộ Chèn của Bộ Đóng Gáy Hoàn Hảo]

E [Khay Đa Năng]

Cài Đặt Điểm Đích Đầu Ra

Hộp Thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]

Khay Bộ Hoàn Tất
A-1 [Khay Bộ Hoàn Tất 1]

A-2 [Khay Bộ Hoàn Tất 2]

A-3 [Khay Bộ Hoàn Tất 1 [Không Chia Bộ]]

A-4 [Khay Bộ Hoàn Tất 2 [Không Chia Bộ]]

A-5 [Khay Bộ Hoàn Tất 1 [iPR C7010VP/6010]]

A-6 [Khay Bộ Hoàn Tất 2 [iPR C7010VP/6010]]

Bộ Xếp Chồng
B-1 [Bộ Xếp Chồng a [Xếp Chồng]]

B-2 [Bộ Xếp Chồng b [Xếp Chồng]]

B-3 [Bộ Xếp Chồng a [Khay Đầu Ra]]
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B-4 [Bộ Xếp Chồng b [Khay Đầu Ra]]

B-5 [Bộ Xếp Chồng a [Xếp Chồng] [iPR C7010VP/6010]]

B-6 [Bộ Xếp Chồng b [Xếp Chồng] [iPR C7010VP/6010]]

B-7 [Bộ Xếp Chồng a [Khay Đầu Ra] [iPR C7010VP/6010]]

B-8 [Bộ Xếp Chồng b [Khay Đầu Ra] [iPR C7010VP/6010]]

Máy In Đa Năng

Cài Đặt Nguồn Giấy

Hộp thoại [Nguồn Giấy]

[Nguồn Giấy Chuẩn]
A-1 [Ngăn x 1]

A-2 [Ngăn x 2]

[Ngăn/Cassette Tùy Chọn]
B-1 [Ngăn x 1]

B-2 [Ngăn x 2]

B-3 [Ngăn x 3]

B-4 [1-Bộ Nạp Cassette]

B-5 [2-Bộ Nạp Cassette]

B-6 [3-Bộ Nạp Cassette]

[Bộ Nạp Phong Bì]
C-1 [Ngăn 1]
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C-2 [Ngăn 2]

Cài Đặt Điểm Đích Đầu Ra

Hộp thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]
A-1 [Khay Sao Chép]

A-2 [Khay Bộ Hoàn Tất Bên Trong]

A-3 [Khay Bổ Sung Của Bộ Hoàn Tất Trong]

A-4 [Khay Bên Trong 1]

A-5 [Khay Bên Trong 2]

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
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Xuất Thông Tin Cấu Hình

Có thể xuất cài đặt trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] và lưu dưới dạng tập tin thông tin cấu hình (*.typ). Bạn có thể cài
đặt cấu hình giống nhau bằng cách nhập thông tin cấu hình đã được xuất.

Chức năng này rất hữu ích khi sắp xếp hợp lý cài đặt trình điều khiển cho nhiều máy tính hoặc thay đổi các mục
có thể được cài đặt cho từng người dùng.

 LƯU Ý

● Bạn có thể nhập thông tin cấu hình đã được xuất bằng cách nhấp vào [Thay đổi] > [ ] (Nhập Thông Tin

Cấu Hình) trong trang [Cài Đặt Thiết Bị] hoặc bằng cách sử dụng trình cài đặt trình điều khiển.

Điều kiện tiên quyết
● Các cài đặt trên thiết bị

- Nếu thiết bị được kết nối qua cổng WSD, [Dùng Duyệt WSD] đã được thiết lập thành bật.

- Nếu thiết bị được kết nối bằng cách chỉ định cổng chuẩn TCP/IP, [Lấy Thông Tin Quản Lý Máy In từ Máy
Chủ] đã được thiết lập thành bật.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn của thiết bị.

● Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.

Quy trình

1 Hiển thị màn hình thuộc tính máy in.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Thuộc tính máy in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển
thị.

2 Hiển thị tờ [Cài Đặt Thiết Bị].

3 Kiểm tra cài đặt và trạng thái tùy chọn được hiển thị → cài đặt thủ công theo yêu cầu.

4 Nhấp chọn [ ] (Xuất).

5 Trong hộp thoại [Xuất Thông Tin Cấu Hình], đặt [Tên] và [Biểu tượng].

Nhập chú thích trong [Chú thích] nếu được yêu cầu.
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6 Nhấp vào [Xuất] → chỉ định vị trí lưu trữ và tên tập tin → nhấp vào [Lưu] hoặc [OK].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
 Nhập Thông Tin Cấu Hình(P. 88)
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Nhập Thông Tin Cấu Hình

Phần này giải thích quy trình nhập tập tin thông tin cấu hình đã xuất (*.typ) và cài đặt thông tin thiết bị.

Nếu bạn không thể lấy thông tin thiết bị, bạn có thể áp dụng bằng cách nhập thông tin thiết bị đã được xuất
trong môi trường có thể lấy thông tin.

 QUAN TRỌNG

● Nếu thông tin cấu hình phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng không được chọn, một số chức năng thiết bị
có thể không sử dụng được.

Điều kiện tiên quyết
● Các cài đặt trên thiết bị

- Nếu thiết bị được kết nối qua cổng WSD, [Dùng Duyệt WSD] đã được thiết lập thành bật.

- Nếu thiết bị được kết nối bằng cách chỉ định cổng chuẩn TCP/IP, [Lấy Thông Tin Quản Lý Máy In từ Máy
Chủ] đã được thiết lập thành bật.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn của thiết bị.

● Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.

Quy trình

1 Hiển thị màn hình thuộc tính máy in.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Thuộc tính máy in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển
thị.

2 Hiển thị bảng [Cài Đặt Thiết Bị] → nhấp vào [Thay đổi].
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3 Chọn [Chọn Thủ Công] → nhấp vào [ ] (Nhập Thông Tin Cấu Hình).
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4 Chọn tập tin thông tin cấu hình để nhập → nhấp vào [Mở].

5 Nhấp vào [OK] → nhấp vào [OK] trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
 Xuất Thông Tin Cấu Hình(P. 86)
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Giới Thiệu Cài Đặt Loại Thông Tin Cấu Hình

Nếu bạn không thể đặt đúng các mục được hiển thị trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] ngay cả sau khi đã áp dụng thông
tin cấu hình khớp với tên của kiểu máy in, bạn có thể áp dụng thông tin chức năng và tùy chọn tương ứng với
thiết bị bằng cách cài đặt loại thông tin cấu hình.

Sau khi kích hoạt [Chi tiết] > [Cài Đặt Khác] > [Hiển Thị Loại Thông Tin Cấu Hình] trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị], cài
đặt loại thông tin cấu hình bằng cách nhấp vào [Thay đổi] kế bên [Thông Tin Cấu Hình].

Để biết chi tiết về các loại thông tin cấu hình tương ứng với các thiết bị, nhấp vào liên kết bên dưới.

 Danh Sách Thông Tin Cấu Hình

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Thông Tin Thiết Bị(P. 71)
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
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Cài Đặt Chức Năng Xác Thực

Bạn có thể quản lý in bằng các phương tiện chức năng quản lý ID phòng ban hoặc chức năng xác thực người
dùng.

Điều kiện tiên quyết
● Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.

Quy trình

1 Hiển thị màn hình thuộc tính máy in.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Thuộc tính máy in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển
thị.

2 Hiển thị tờ [Cài Đặt Thiết Bị].

3 Chọn chức năng xác thực bạn muốn sử dụng từ [Quản Lý Người Dùng] → nhấp vào
[Cài đặt].

4 Chọn [Cho Phép Cài Đặt PIN]/[Cho Phép Cài Đặt Mật Mã] → nhập thông tin xác thực.

Để sử dụng chức năng quản lý ID phòng ban, nhập thông tin trong [ID Phòng Ban] và [PIN].

Để sử dụng chức năng xác thực người dùng, nhập thông tin trong [Tên Người Dùng] và [Mật Mã].

Nếu bạn muốn kiểm tra xem thông tin xác thực đã cài đặt trong thiết bị và nội dung đã nhập có khớp với nhau
hay không, nhấp vào [Xác minh].

5 Đặt các cài đặt liên quan → nhấp vào [OK].

6 Nhấp vào [Áp dụng] trong trang [Cài Đặt Thiết Bị].
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Nếu hộp thoại [Xác Nhận ID Phòng Ban/PIN]/[Xác Nhận Tên Người Dùng/Mật Mã] được hiển thị khi in, xác
nhận hoặc cài đặt thông tin xác thực.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
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Cài Đặt Tên Người Dùng

Bạn có thể cài đặt tên người dùng cho tác vụ in và mã PIN để in bảo mật. Tên người dùng đã cài đặt sẽ được
hiển thị trên bảng điều khiển của thiết bị và được in làm tên người dùng cho đầu trang hoặc cuối trang.

Điều kiện tiên quyết
● Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.

Quy trình

1 Hiển thị màn hình thuộc tính máy in.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị cần cài đặt → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Thuộc tính máy in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển
thị.

2 Hiển thị tờ [Cài Đặt Thiết Bị].

3 Chọn [Đặt Thông Tin Người Dùng] → nhấp [Cài đặt].

4 Nhập thông tin người dùng [Tên Người Dùng] và [PIN cho In An Toàn] → nhấp vào
[OK].
Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt tên người dùng mặc định, nhấp vào [Cài Đặt Giá Trị Mặc Định] → cài đặt [Tên
để Đặt cho Tên Người Dùng] → nhấp vào [OK].

Nếu bạn muốn tránh thay đổi tên người dùng: Nhấp vào [Cài Đặt Giá Trị Mặc Định] → chọn [Không Cho Phép
Thay Đổi Tên Người Dùng] → nhấp vào [OK].

5 Nhấp vào [Áp dụng] trong trang [Cài Đặt Thiết Bị].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
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Cài Đặt Các Trang Ngoại Lệ (PS3)

Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển PS3, bạn có thể áp dụng cài đặt in cho phạm vi trang đã chỉ định trong
tài liệu.

1 Hiển thị tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ].

2 Nhấp vào [Trang Ngoại Lệ].

3 Trong tờ [Cài Đặt Trang] trong hộp thoại [Cài Đặt Trang Ngoại Lệ], xác định rõ loạt giấy
sẽ in ngoại lệ trong [Trang].

4 Cài đặt các chức năng yêu cầu trong các tờ [Cài Đặt Trang], [Chất lượng], và [Màu] →
nhấp vào [OK].
Các cài đặt được hiển thị ở [Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ].

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt ngoại lệ
Lựa chọn cài đặt từ [Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ] → nhấp vào [Sửa].

Nếu bạn muốn kết hợp nhiều cài đặt ngoại lệ
Lựa chọn cài đặt từ [Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ] → nhấp vào [Hợp nhất].

Bạn chỉ có thể kết hợp các cài đặt ngoại lệ khi các trang sẽ in ngoại lệ liên tiếp nhau và các cài đặt phải giống
nhau.

Nếu bạn muốn xóa bỏ một cài đặt ngoại lệ
Lựa chọn cài đặt từ [Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ] → nhấp vào [Xóa].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ] (PS3)(P. 136)
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Danh Sách Cài Đặt

 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Cài Đặt Trang](P. 105)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
 Tờ [Nguồn Giấy](P. 118)
 Tờ [Chất lượng] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
 Tờ [Chất lượng] (PS3)(P. 127)
 Tờ [Màu] (PS3)(P. 132)
 Tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ] (PS3)(P. 136)
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
 Tờ [Thông tin](P. 145)
 Canon PageComposer(P. 147)
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Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang

Phần này giải thích các cài đặt chung cho mỗi tờ trong màn hình cài đặt in.

Phụ thuộc vào trình điều khiển bạn đang sử dụng, bạn có thể không đặt được một số chức năng đã mô tả trong
tài liệu này.

[Thông tin]

Áp dụng các cài đặt đã đăng ký khi chọn thông tin. Bạn có thể đăng ký các cài đặt sử dụng thường xuyên làm
thông tin.

[Thêm] > Hộp Thoại [Thêm Thông Tin]

Đăng ký cài đặt in hiện tại làm thông tin. Cài đặt [Tên] và [Biểu tượng]. Nhập chú thích trong [Chú thích] nếu
được yêu cầu. Nếu bạn muốn kiểm tra cài đặt hiện tại trong danh sách, nhấp vào [Xem Cài Đặt].

[Sửa] > Hộp Thoại [Sửa Thông Tin]

Cho phép bạn sửa, nhập và xuất các thông tin.
[Danh Sách Thông Tin]
Hiển thị các thông tin đã đăng ký dưới dạng danh sách. Bạn có thể thay đổi thứ tự bằng cách chọn một thông

tin và nhấp vào [ ] (Chuyển Lên) hoặc [ ] (Chuyển Xuống).

[Xem Cài Đặt]
Hiển thị nội dung của thông tin được chọn dưới dạng danh sách.

[Xóa]
Xóa thông tin được chọn.

[Tên]/[Biểu tượng]/[Chú thích]
Hiển thị tên, biểu tượng và chú thích của thông tin được chọn. Bạn có thể chỉnh sửa tên, biểu tượng và chú
thích của các thông tin do người dùng đăng ký.

[Nhập]
Nhập thông tin đã được lưu dưới dạng tập tin "*.cfg" và thêm vào [Danh Sách Thông Tin].

[Xuất]
Xuất thông tin được chọn trong [Danh Sách Thông Tin] và lưu dưới dạng tập tin "*.cfg".

[Áp Dụng Cài Đặt từ Ứng Dụng]
Ưu tiên cho các cài đặt sau từ ứng dụng hơn cài đặt của trình điều khiển.

[Cỡ Trang] / [Bản sao] / [Hướng] / [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] / [Nguồn Giấy] / [Độ phân giải]

 LƯU Ý

● Các thông tin có dấu chấm màu đỏ ( ) bên cạnh là các thông tin đã được đăng ký trước và không thể sửa
hoặc xóa được.

● Nếu ngôn ngữ của hệ điều hành được sử dụng bởi máy chủ in và máy khách trong môi trường máy in chia sẻ
khác nhau, "<Thay đổi>" có thể được hiển thị trước tên ngay cả khi các cài đặt thông tin trên máy khách chưa
được thay đổi.

[Phương Pháp Đầu Ra]

Chuyển đổi phương pháp xuất ra dữ liệu in. Bạn có thể lưu dữ liệu vào thiết bị, chuyển tác vụ in trong hàng chờ
in lên trước các tác vụ khác và thực hiện in, v.v.

[In]

Thực hiện in thông thường.
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[Lưu trữ]

Lưu dữ liệu in trong hàng chờ lưu trữ (vùng lưu trữ tạm thời) trong thiết bị. Bạn có thể thay đổi thứ tự hoặc cài
đặt in của dữ liệu lưu trữ từ bảng điều khiển của thiết bị hoặc Remote UI.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Lưu Trữ]
Cho phép bạn đặt tên dữ liệu.

[In An Toàn]

Đính kèm mã PIN vào dữ liệu in và lưu trong thiết bị. Dữ liệu được lưu có thể được in bằng cách nhập mã PIN
vào bảng điều khiển của thiết bị.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết In An Toàn]
Cho phép bạn đặt tên người dùng và mã PIN.

Hộp Thoại [Xác Nhận PIN]
Cho phép bạn xác nhận hoặc đặt tên dữ liệu in, tên người dùng, và mã PIN khi in.

[Lưu]

Lưu dữ liệu in vào hộp của thiết bị. Bạn có thể thay đổi cài đặt hoặc kết hợp dữ liệu lưu trữ với các dữ liệu lưu
trữ khác từ bảng điều khiển của thiết bị hoặc Remote UI.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Lưu]
Cho phép bạn cài đặt nơi lưu trữ.

[Ngắt In]

Ngắt quãng việc in đang xử lý ở thiết bị và in dữ liệu theo [Ngắt In] cài đặt đã được áp dụng trước tất cả công
việc in khác.

[Tăng Cấp In]

Cho dữ liệu in được ưu tiên hơn so với các dữ liệu in khác đang chờ được in bằng thiết bị.

[In Theo Lịch]

Bắt đầu in tại thời điểm chỉ định.

Đồng bộ hóa thời gian trên máy tính và thiết bị bạn đang dùng. Nếu không đồng bộ, quá trình in sẽ bắt đầu tại
thời điểm được chỉ báo trên thiết bị.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết In Theo Lịch]
Đặt thời gian bắt đầu in.

[Sửa và Xem Trước]

Cho phép bạn kết hợp nhiều tập tin thành một tập tin để in. Bạn cũng có thể xem trước dữ liệu in để xác nhận
và thay đổi cài đặt in.

Nếu bạn luôn muốn xuất ra với [Sửa và Xem Trước], trong màn hình cài đặt in được hiển thị trong quy trình thay
đổi cài đặt mặc định của trình điều khiển, chọn [Sửa và Xem Trước], sau đó thay đổi [Khóa] để bật.

Chức năng này rất hữu ích để giới hạn phương pháp in của khách hàng trong môi trường máy in chia sẻ.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Sửa và Xem Trước]
Cho phép bạn cài đặt phương pháp đầu ra sau khi Sửa và Xem trước.

[Xem trước cài đặt]

Hiển thị các cài đặt in hiện tại trong phần xem trước. Bạn có thể cài đặt các chức năng in cơ bản bằng cách nhấp
vào phần xem trước.
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In N trên 1

Sắp xếp N trang dữ liệu in trên mỗi tờ giấy.

Ghim

Nhấp vào nơi bạn muốn dập ghim trang.

Vị Trí Đóng

Nhấp vào cạnh của trang nơi bạn muốn đặt vị trí đóng gáy.

Chuyển giữa chế độ in 1 mặt và 2 mặt

 Chuyển giữa chế độ in màu và in đen và trắng (chỉ máy in màu)

[Xem Cài Đặt] > Hộp Thoại [Xem Cài Đặt]

Hiển thị các cài đặt trình điều khiển hiện tại trong danh sách.

[Language Settings] > Hộp Thoại [Language Settings]

Cho phép bạn chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị.

Chủ đề liên quan
 Giới Thiệu Chức Năng [Sửa và Xem Trước](P. 53)
 In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau(P. 54)
 Gắn Kèm Mã Khi In(P. 26)
 Giữ Lại Tác Vụ In(P. 27)
 Lưu Dữ Liệu In(P. 28)
 In Ưu Tiên(P. 29)
 Đăng Ký Cài Đặt Ưa Thích(P. 66)
 Chỉnh Sửa Danh Sách Cài Đặt Ưa Thích(P. 67)
 Thay đổi Cài đặt mặc định(P. 30)
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Tờ [Cài Đặt Cơ Bản]

Bạn có thể cài đặt các chức năng in cơ bản.

Phụ thuộc vào trình điều khiển bạn đang sử dụng, bạn có thể không đặt được một số chức năng đã mô tả trong
tài liệu này.

[Cỡ Trang]

Hiển thị cỡ giấy của dữ liệu in được soạn thảo trong ứng dụng.

[Cỡ Đầu Ra]

Xác định cỡ giấy thực tế mà bạn muốn in. Nếu bạn chọn cỡ khác với [Cỡ Trang], dữ liệu in sẽ được phóng to
hoặc thu nhỏ để vừa với cỡ giấy đã đặt khi in.

[Bản sao]

Xác định số lượng bản sao sẽ được in.

[Hướng]

Xác định hướng của dữ liệu in.

[Bố Cục Trang]

Xác định số trang để in trên mỗi trang giấy.

[Tỉ Lệ Thủ Công]

Xác định tỷ lệ phóng to hoặc thu nhỏ để in.

[Sử dụng 1 trên 1 cho Dữ Liệu Trang Đơn]

Khi in nhiều trang trên mỗi tờ, in dữ liệu trang duy nhất trên một tờ.

[In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách]

Xác định phương pháp xuất ra dữ liệu in.

[Tập Sách] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chi Tiết cho Tập Sách]

Cho phép bạn cài đặt các cài đặt chi tiết như lề đóng gáy và chỉnh sửa dịch chuyển đối với in tập sách.

[Quá Trình In Tập Sách]

Chuyển đổi các cài đặt sẽ được áp dụng. Chọn [Với Cài Đặt Trình Điều Khiển] khi sử dụng các chức năng của
trình điều khiển như chia tài liệu thành các bộ, cài đặt lề đóng gáy, v.v. Chọn [Với Cài Đặt Thiết Bị] khi sử dụng
chức năng chỉnh sửa chuyển động (dịch chuyển).

[Phương Pháp In Tập Sách]

Chuyển đổi phương pháp in sách quảng cáo. Khi tạo tập sách thành nhiều bộ, chọn [Chia thành các Bộ] rồi chỉ
rõ có bao nhiêu tờ ở mỗi tập trong [Trang trên Bộ].

[Mở Sách]
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Xác định chiều mở của tập sách.

[Chỉ Định Gáy Tập Sách]

Xác định độ rộng gáy.

[Sử Dụng Sửa Trượt (Độ dịch chuyển)]

Chỉnh sửa độ dịch chuyển giữa các trang bên ngoài và bên trong xảy ra trong quá trình in tập sách. Chọn
phương pháp chỉnh sửa từ [Phương Pháp Sửa Độ Dịch Chuyển]. Khi xác định độ rộng dịch chuyển vùng in giữa
trang ngoài cùng và trang chính giữa, chọn [Sửa Thủ Công] và xác định số lượng chỉnh sửa trong [Độ Rộng
Sửa].

[Ép Gáy Sách]

Ép các trang cho phẳng khi đóng sách bằng đóng gáy với in sách quảng cáo. Bạn có thể điều chỉnh lực ép bằng
cách đặt [Điều Chỉnh Ép Gáy Sách].

[Cài Đặt Đóng Ghim Gáy]

In một tập sách đóng kiểu gập đôi lại và dập ghim ở giữa gáy. Khi căn chỉnh viền theo mép giấy, chọn [Gấp +
Đóng Ghim Gáy + Cắt Lề]/[Gấp + Cắt Lề], sau đó thiết lập [Cài Đặt Cắt Lề] trên tờ [Hoàn tất].

[Vị Trí Đóng]

Đặt cạnh giấy để đóng bìa.

Nếu bạn thay đổi [Hướng] trong trang [Cài Đặt Cơ Bản]/[Cài Đặt Trang], [Vị Trí Đóng] sẽ được thay đổi sang bên
trái hoặc phía trên. Quan hệ giữa các vị trí của cạnh ngắn/cạnh dài được duy trì.

[Gáy] > Hộp Thoại [Cài Đặt Gáy]

Cho phép bạn thiết lập chiều rộng lề đóng gáy.

[Ghim/Chia Bộ/Nhóm]

Cài đặt thứ tự các trang và có dập ghim các trang khi in nhiều bản sao hay không.

Chia bộ Nhóm Ghim
Chế độ Tiết Kiệm (Không Đóng

Ghim)

[Tắt]

Làm theo cài đặt của ứng dụng.

[Chia bộ]

In ra số bản in đã được định rõ trong thứ tự trang.

[Nhóm]

In ra số bản in đã được định rõ với tất cả các trang có cùng số trang được nhóm với nhau.

[Ghim + Chia Bộ]/[Chế độ Tiết Kiệm (Không Đóng Ghim) + Chia Bộ]/[Ghim + Nhóm]/[Chế độ Tiết Kiệm
(Không Đóng Ghim) + Nhóm]

In ra các trang theo thứ tự được định rõ cho [Chia bộ] hoặc [Nhóm] được dập ghim cùng nhau. "Chế độ Tiết
Kiệm (Không Đóng Ghim)" là phương pháp cố định trang với nhau mà không sử dụng dập ghim, và có thể được
sử dụng khi bộ hoàn tất hỗ trợ đóng gáy mà không cần cài đặt dập ghim.
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[Vị Trí Ghim] > Hộp Thoại [Vị Trí Ghim]

Cho phép bạn cài đặt vị trí dập ghim.

[Chế Độ Màu]

Chuyển đổi giữa in màu hoặc in đen trắng. Để tự động phát hiện nên in mỗi trang bằng chế độ in màu hay in
đen trắng, chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]].

[Cài Đặt Số Màu] > Hộp Thoại [Cài Đặt Số Màu]

Cho phép bạn chuyển đổi giữa in đủ màu và in hai màu.

Nếu bạn chọn [Hai Màu], cài đặt màu sử dụng với màu đen từ [Màu để Sử Dụng với Màu Đen]. Phần dữ liệu in
không có dữ liệu màu được in theo sắc thái màu đen và trắng trong khi phần có dữ liệu màu được tin theo sắc
thái màu chỉ định.

[Khôi Phục Mặc Định]

Trả tất cả các cài đặt in của trình điều khiển về giá trị mặc định.

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Tỷ Lệ(P. 19)
 In Poster(P. 21)
 In Tập Sách(P. 35)
 In Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy(P. 38)
 Không thể đặt cài đặt trình điều khiển(P. 152)
 Kết quả in không hài lòng(P. 153)
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Tờ [Cài Đặt Trang]

Bạn có thể cài đặt cỡ trang, hướng in, tùy chọn bố cục, v.v.

Phụ thuộc vào trình điều khiển bạn đang sử dụng, bạn có thể không đặt được một số chức năng đã mô tả trong
tài liệu này.

[Cỡ Trang]

Hiển thị cỡ giấy của dữ liệu in được soạn thảo trong ứng dụng.

[Cỡ Đầu Ra]

Xác định cỡ giấy thực tế mà bạn muốn in. Nếu bạn chọn cỡ khác với [Cỡ Trang], dữ liệu in sẽ được phóng to
hoặc thu nhỏ để vừa với cỡ giấy đã đặt khi in.

[Bản sao]

Xác định số lượng bản sao sẽ được in.

[Hướng]

Xác định hướng của dữ liệu in.

[Bố Cục Trang]

Xác định số trang để in trên mỗi trang giấy.

[Chi Tiết Áp phích] > Hộp Thoại [Chi Tiết Áp phích]

Cho phép bạn đặt cài đặt chi tiết khi in áp phích.

Chức năng in áp phích này phóng to dữ liệu in của một trang và in nó trên nhiều trang giấy. Khi các trang đầu ra
được nối với nhau, chúng tạo thành bản in lớn như áp phích.

[In Viền Lề]

In các đường viền với các tờ khác để làm hướng dẫn dán các tờ lại với nhau.

[Đặt Lề để Cắt/Dán]

Đặt lề để cắt hoặc dán. Chọn độ rộng từ [Độ Rộng Lề]. Nếu dấu in chỉ ra (các) phần cắt ra hoặc lề, chọn [In Dấu
để Căn Chỉnh].

[Trang để In]

Xác định (các) trang để in.

[Thứ Tự Trang]

Xác định thứ tự trang để in.

[Tỉ Lệ Thủ Công]

Xác định tỷ lệ phóng to hoặc thu nhỏ để in.
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[Sử dụng 1 trên 1 cho Dữ Liệu Trang Đơn]

Khi in nhiều trang trên mỗi tờ, in dữ liệu trang duy nhất trên một tờ.

[Hình mờ]

Chồng và in các ký tự bán trong suốt như [BÍ MẬT HÀNG ĐẦU] hoặc [BẢN NHÁP] lên trên dữ liệu in.

[Sửa Hình Mờ] > Hộp Thoại [Sửa Hình Mờ]

Cho phép bạn tạo và thêm hình mờ mới.

[Danh Sách Hình Mờ]

Hiển thị các hình mờ đã đăng ký dưới dạng danh sách. Khi bạn chọn một hình mờ, chế độ xem trước sẽ hiển thị
ở bên trái.

[Thêm]
Thêm hình mờ mới vào [Danh Sách Hình Mờ] dưới dạng [Chưa có tên]. Bạn có thể đặt tên của hình mờ trong
[Tên] và cài đặt của hình mờ đó trong trang [Thuộc tính], [Căn chỉnh] và [Kiểu In].

[Xóa]
Xoá hình chìm mờ đã chọn.

[Tên]

Hiển thị tên của hình mờ đã chọn trong [Danh Sách Hình Mờ]. Khi thêm hình mờ mới, nhập tên của hình mờ vào
đây.

Tờ [Thuộc tính]

Xác định các cài đặt liên quan đến văn bản trong hình mờ.

Tờ [Căn chỉnh]

[Vị trí] định rõ vị trí của hình mờ dưới dạng các tọa độ so với trung tâm (0) của tài liệu. [Nghiêng] đặt góc của
hình mờ.

Tờ [Kiểu In]

[Viền Hình Mờ] đặt có in khung quanh văn bản không. [Vị Trí Hình Mờ] đặt vị trí xếp chồng liên quan đến dữ liệu
in. Khi chỉ in hình mờ lên trang đầu tiên, chọn [Chỉ In trên Trang Đầu Tiên].

[Cỡ Giấy Tùy Chọn] > Hộp Thoại [Cài Đặt Cỡ Giấy Tùy Chọn]

Cho phép bạn đăng ký cỡ giấy mong muốn và sử dụng nó để in.

Các cỡ giấy có dấu chấm màu đỏ ( ) bên cạnh là các cỡ giấy tiêu chuẩn và không thể sửa hoặc xóa.

Nếu [Sử Dụng Một Số Cỡ Giấy Tùy Chọn Làm Cỡ Giấy Vùng] được bật, cỡ giấy tùy chọn được chọn trong [Cỡ Đầu
Ra] được xử lý như cỡ giấy vùng nếu có cùng kích thước với cỡ giấy vùng.

Cỡ giấy vùng cho phép bạn sử dụng các chức năng in không thể chỉ định bằng giấy tùy chỉnh thông thường.

Các loại giấy và cỡ giấy được xử lý như giấy vùng với trình điều khiển này được chỉ định dưới đây.

Tên Giấy Độ rộng x Độ cao (Đơn vị : mm) Độ rộng x Độ cao (Đơn vị : inch)

Oficio 216,0 x 317,0 8,50 x 12,50

Oficio (Argentina) 220,0 x 340,0 8,66 x 13,39

Oficio (Brazil) 216,0 x 355,0 8,50 x 13,98

Oficio (Ecuador) 220,0 x 320,0 8,66 x 12,60

Oficio (Mexico) 216,0 x 341,0 8,50 x 13,43

Letter (Argentina) 220,0 x 280,0 8,66 x 11,02
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Tên Giấy Độ rộng x Độ cao (Đơn vị : mm) Độ rộng x Độ cao (Đơn vị : inch)

Letter (Government) 203,0 x 267,0 8,00 x 10,50

Legal (Government) 203,0 x 330,0 8,00 x 13,00

Legal (India) 215,0 x 345,0 8,46 x 13,58

Legal (Korea) 190,0 x 268,0 7,48 x 10,55

German Legal Fanfold 216,0 x 330,0 8,50 x 13,00

Foolscap/Folio 216,0 x 330,0 8,50 x 13,00

Foolscap (Australia) 206,0 x 337,0 8,11 x 13,27

F4A 216,0 x 343,0 8,50 x 13,50

16K 195,0 x 270,0 7,68 x 10,63

8K 270,0 x 390,0 10,63 x 15,35

Các loại giấy vùng có sẵn tùy thuộc vào thiết bị của bạn.

[Tùy Chọn Trang] > Hộp Thoại [Tùy Chọn Trang]

Xác định các tùy chọn bố cục, ví dụ như đường viền, ngày, số trang, v.v. và các cài đặt in chồng.

Điều này cũng cho phép chèn vào tên tài liệu, tên máy tính và thời gian in. Định dạng hiển thị ngày tháng và
thời gian phụ thuộc vào cài đặt của hệ điều hành.

[Cài Đặt Định Dạng] > Hộp Thoại [Cài Đặt Định Dạng]

Cho phép bạn định cấu hình cài đặt khi in ngày, tên người dùng, và/hoặc số trang.

[Khôi Phục Mặc Định]

Khôi phục tất cả cài đặt về các giá trị mặc định.

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Tỷ Lệ(P. 19)
 In Hình Mờ(P. 20)
 In Poster(P. 21)
 In lên trên biểu mẫu cố định(P. 24)
 Đăng Ký Cỡ Giấy Tùy Chỉnh(P. 44)
 Không thể đặt cài đặt trình điều khiển(P. 152)
 Kết quả in không hài lòng(P. 153)
 Sẽ không tiến hành in chồng(P. 157)
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Tờ [Hoàn tất]

Bạn có thể cấu hình các cài đặt liên quan đến bố cục in và hoàn tất như phân loại, đối chiếu, dập ghim, v.v.

Phụ thuộc vào trình điều khiển bạn đang sử dụng, bạn có thể không đặt được một số chức năng đã mô tả trong
tài liệu này.

[Kiểu In]

Xác định phương pháp xuất ra dữ liệu in. Tùy theo lựa chọn của bạn cho [Kiểu In], các cài đặt được hiển thị thay
đổi như sau.

 Nếu [In 1 mặt] hoặc [In 2 mặt] được chọn(P. 108)
 Nếu [In Tập Sách] được chọn(P. 110)
 Nếu [Đóng Bìa Hoàn Hảo [1 mặt]] hoặc [Đóng Bìa Hoàn Hảo [2 mặt]] được chọn(P. 111)

Nếu [In 1 mặt] hoặc [In 2 mặt] được chọn

[In với Cỡ/Hướng Giấy Hỗn Hợp]/[In theo Hướng Khác]

Cho phép bạn in dữ liệu kết hợp nhiều kích thước và hướng trang khác nhau.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chi Tiết]

Cho phép bạn cài đặt kết hợp nhiều kích thước trang và phương pháp căn chỉnh khi in dữ liệu có kết hợp nhiều
kích thước và hướng trang khác nhau.

[Cài Đặt Gấp Nếp] > Hộp Thoại [Cài Đặt Gấp Nếp]

Tạo nếp gấp trên giấy in để dễ gấp hơn. Bạn cũng có thể chọn số lượng nếp gấp.

[Vị Trí Đóng]

Đặt cạnh giấy để đóng bìa.

Nếu bạn thay đổi [Hướng] trong trang [Cài Đặt Cơ Bản]/[Cài Đặt Trang], [Vị Trí Đóng] sẽ được thay đổi sang bên
trái hoặc phía trên. Quan hệ giữa các vị trí của cạnh ngắn/cạnh dài được duy trì.

[Gáy] > Hộp Thoại [Cài Đặt Gáy]

Cho phép bạn thiết lập chiều rộng lề đóng gáy.

[Hoàn tất]

Cài đặt thứ tự các trang và có dập ghim các trang khi in nhiều bản sao hay không.

Chia bộ Nhóm Chia lệch
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Xoay Bấm Lỗ Ghim
Chế độ Tiết Kiệm (Không Đóng

Ghim)

[Tắt]

Làm theo cài đặt của ứng dụng.

[Chia bộ]

In ra số bản in đã được định rõ trong thứ tự trang.

[Nhóm]

In ra số bản in đã được định rõ với tất cả các trang có cùng số trang được nhóm với nhau.

[Ghim + Chia Bộ]/[Chế độ Tiết Kiệm (Không Đóng Ghim) + Chia Bộ]/[Ghim + Nhóm]/[Chế độ Tiết Kiệm
(Không Đóng Ghim) + Nhóm]

In ra các trang theo thứ tự được định rõ cho [Chia bộ] hoặc [Nhóm] được dập ghim cùng nhau. "Chế độ Tiết
Kiệm (Không Đóng Ghim)" là phương pháp cố định trang với nhau mà không sử dụng dập ghim, và có thể được
sử dụng khi bộ hoàn tất hỗ trợ đóng gáy mà không cần cài đặt dập ghim.

[Vị Trí Ghim] > Hộp Thoại [Vị Trí Ghim]

Cho phép bạn cài đặt vị trí dập ghim.

[Chia lệch]

In ra riêng từng bản sao. Bạn có thể đặt số lượng bản sao được bù khoảng đóng gáy trong [Số Lượng Bản Sao
cho Chia Lệch].

[Xoay]

In ra từng bản sao với góc xoay 90 độ so với bản sao trước và sau.

[Bấm Lỗ]

In ra tài liệu có nhiều lỗ để đóng gáy bằng còng nhẫn.

[Gấp]

Gấp trang thành một trong nhiều loại biểu mẫu khi xuất ra.

Gấp chữ C (Gấp chữ
C)

Gấp chữ Z Gấp Nửa (Gấp Gáy) Gấp Chữ Z Kiểu Quạt
Giấy

Gấp Đôi Song Song

[Chi Tiết Gấp] > Hộp Thoại [Chi Tiết Gấp]

Cho phép bạn cài đặt chiều gấp. Để gấp lồng, bạn có thể chỉ định số tờ giấy để gấp cùng nhau.
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[Cài Đặt Gấp Chữ C]/[Cài Đặt Gấp Gáy]/[Cài Đặt Gấp chữ C]/[Cài Đặt Gấp Nửa]/[Cài Đặt Gấp Chữ Z Kiểu
Quạt Qiấy]/[Cài Đặt Gấp Đôi Song Song]

Chọn kiểu gấp.

[Trang trên Bộ]

Để gấp lồng, hãy chỉ định số tờ giấy để gấp cùng nhau.

[Đục Lỗ]

Đục lỗ giấy in. Bạn cũng có thể chọn số lượng lỗ đục.

[Đầu Ra Giấy]

Xác định điểm đích đầu ra giấy in.

[Chi Tiết Xếp Chồng] > Hộp Thoại [Chi Tiết Xếp Chồng]

Cho phép bạn đặt số bản sao để in ra và thời gian đẩy ra tự động.

Nếu [In Tập Sách] được chọn

[Tập Sách] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chi Tiết cho Tập Sách]

Cho phép bạn cài đặt các cài đặt chi tiết cho tập sách như lề đóng gáy và chỉnh sửa dịch chuyển.

[Quá Trình In Tập Sách]

Chuyển đổi các cài đặt sẽ được áp dụng. Chọn [Với Cài Đặt Trình Điều Khiển] khi sử dụng các chức năng của
trình điều khiển như chia tài liệu thành các bộ, cài đặt lề đóng gáy, v.v. Chọn [Với Cài Đặt Thiết Bị] khi sử dụng
chức năng chỉnh sửa chuyển động (dịch chuyển).

[Phương Pháp In Tập Sách]

Chuyển đổi phương pháp in sách quảng cáo. Khi tạo tập sách thành nhiều bộ, chọn [Chia thành các Bộ] rồi chỉ
rõ có bao nhiêu tờ ở mỗi tập trong [Trang trên Bộ].

[Mở Sách]

Xác định chiều mở của tập sách.

[Chỉ Định Gáy Tập Sách]

Xác định độ rộng gáy.

[Sử Dụng Sửa Trượt (Độ dịch chuyển)]

Chỉnh sửa độ dịch chuyển giữa các trang bên ngoài và bên trong xảy ra trong quá trình in tập sách. Chọn
phương pháp chỉnh sửa từ [Phương Pháp Sửa Độ Dịch Chuyển]. Khi xác định độ rộng dịch chuyển vùng in giữa
trang ngoài cùng và trang chính giữa, chọn [Sửa Thủ Công] và xác định số lượng chỉnh sửa trong [Độ Rộng
Sửa].

[Ép Gáy Sách]

Ép các trang cho phẳng khi đóng sách bằng đóng gáy với in sách quảng cáo. Bạn có thể điều chỉnh lực ép bằng
cách đặt [Điều Chỉnh Ép Gáy Sách].

[Cài Đặt Đóng Ghim Gáy]

In sách quảng cáo gấp làm đôi và dập ghim ở giữa. Khi cắt lề để căn chỉnh mép trang, chọn [Gấp + Đóng Ghim
Gáy + Cắt Lề], và rồi cài đặt [Cài Đặt Cắt Lề] trong tờ [Hoàn tất].
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[Cài Đặt Gấp Nếp] > Hộp Thoại [Cài Đặt Gấp Nếp]

Tạo nếp gấp trên giấy in để dễ gấp hơn. Bạn cũng có thể chọn số lượng nếp gấp.

[Cài Đặt Cắt Lề]

Chuyển đổi phương pháp điều chỉnh cắt lề.

[Áp Dụng Cài Đặt Thiết Bị]

Làm theo cài đặt của thiết bị.

[Chỉ Định Độ Rộng Cắt Lề Phần Trước]

Chỉ xén các cạnh ngoài. Bạn có thể định rõ chiều rộng cắt lề mong muốn.

[Chỉ Định Độ Rộng Cắt Lề Phần Trước và Trên/Dưới]

Cắt lề cạnh trên, cạnh dưới và cạnh ngoài. Bạn có thể định rõ chiều rộng xén mong muốn.

[Chỉ Định Độ Rộng Hoàn Tất]

Xén bằng cách tự động điều chỉnh đến độ rộng hoàn tất được chỉ định.

[Chỉ Định Độ Rộng và Độ Dài Hoàn Tất]

Xén bằng cách tự động điều chỉnh đến độ rộng và độ dài hoàn tất được xác định.

[Chia lệch]

In ra riêng từng bản sao. Bạn có thể đặt số lượng bản sao được bù khoảng đóng gáy trong [Số Lượng Bản Sao
cho Chia Lệch].

Nếu [Đóng Bìa Hoàn Hảo [1 mặt]] hoặc [Đóng Bìa Hoàn Hảo [2 mặt]] được
chọn

[Danh Sách Cài Đặt]

Hiển thị các cài đặt hiện tại để in hoàn hảo trong danh sách.

[Cài Đặt Đóng Bìa Hoàn Hảo] > Hộp Thoại [Cài Đặt Đóng Bìa Hoàn Hảo]

Cho phép bạn đặt khổ giấy, bìa và kích cỡ hoàn thiện để đóng gáy keo nhiệt.

[Mở Sách]

Xác định chiều mở của tập sách.

[Cài Đặt Bìa Đã Đóng Hoàn Hảo]

Xác định cỡ giấy và nguồn giấy của bìa. Khi in trên bìa, chọn [Dữ Liệu Bố Cục Cùng Cỡ như Bìa] cho [Kiểu In] và
xác định [Mặt In Bìa Trước] và [Mặt In Bìa Sau].

[Cỡ Giấy Nội Dung]

Xác định cỡ giấy để in trang nội dung.

[Chỉ Định Hoàn Tất bởi]

Chuyển đổi phương pháp điều chỉnh. Khi xác định độ rộng cắt lề, chọn [Độ Rộng Cắt Lề] và xác định [Độ Rộng
Cắt Lề Phần Trước] và [Độ Rộng Cắt Lề Trên/Dưới].

[Cỡ Hoàn Tất]

Xác định kích cỡ hoàn tất cuối cùng để đóng bìa hoàn hảo.
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[Hoàn Tất Điều Chỉnh] > Hộp Thoại [Hoàn Tất Điều Chỉnh]

Cho phép bạn điều chỉnh vị trí in cho các trang nội dung và bìa, và vị trí và góc xén.

[Cài Đặt Nâng Cao] > Hộp Thoại [Cài Đặt Nâng Cao]

Cho phép bạn đặt cài đặt hoàn tất chi tiết. Chọn mục cài đặt bạn muốn xác định trong [Danh Sách Cài Đặt] rồi
chọn cài đặt từ danh sách thả xuống.

[Hiển Thị trên Máy In là]

Chỉ định một tên cần hiển thị trong bảng điều khiển thiết bị trong khi đang thực hiện công việc in của bạn. Điều
này hữu ích nếu nhiều người sử dụng một máy in.

[In Trang Biểu Ngữ]

In trang biểu ngữ cho biết tên đăng nhập của người dùng, thời gian tác vụ in được thực hiện và tên tập tin của
tài liệu.

Nếu cài đặt các mục sau, bạn không thể in trang tiêu đề.

● In An Toàn / Lưu / Lưu trữ / Sử Dụng In Phủ / Đóng Bìa Hoàn Hảo / Đóng Ghim Gáy / Gấp chữ C

● [Chia bộ [Bởi Thiết Bị]] > [Tắt] và [Chia Bộ Bằng Trình Điều Khiển] > [Mẫu hình 1] trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] >
[Chi tiết] > [Hoàn tất]

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết In Trang Biểu Ngữ]
Cho phép bạn đặt nguồn giấy hoặc loại giấy của trang biểu ngữ.

[Ghi Chú Công Việc]

Hiển thị chú giải cho dữ liệu in trên bảng điều khiển của thiết bị hoặc trong Giao diện Người dùng Từ xa.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Ghi Chú Công Việc]
Cho phép bạn đưa vào lời chú giải cho dữ liệu in.

[Cài Đặt Tên Tài Liệu (Ngoại trừ Lưu và Lưu trữ)]

Đặt tên tài liệu hiển thị trên bảng điều khiểu của thiết bị hoặc trong Giao diện Người dùng Từ xa.

Chức năng này chỉ được kích hoạt khi in bằng phương pháp đầu ra không phải là [Lưu] hoặc [Lưu trữ] được chỉ
định.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Cài Đặt Tên Tài Liệu]
Cho phép bạn đặt giá trị mặc định cho tên tài liệu. Nếu giá trị mặc định không được chỉ định, tên tệp của dữ
liệu đã in sẽ được dùng làm tên tài liệu.

[Mở Rộng Vùng In và In]

Mở rộng vùng in khi thực hiện in.

Một số dữ liệu có thể bị cắt bớt quanh cạnh giấy, tùy thuộc vào dữ liệu và môi trường in.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Vùng In]
Cho phép bạn chỉnh lề.

[Phát Hiện Cỡ Giấy trong Khay]

Kiểm tra dữ liệu in và khổ giấy ở khay nguồn giấy, và hiển thị một thông báo trên bảng điều khiển của thiết bị
nếu thông tin không khớp nhau. Chức năng này hữu ích nếu bạn muốn tiếp tục in sử dụng một khổ giấy có kích
thước khác.

[Đặt Lề thành 1/6 Inch]

In với lề 1/6 inch ở cạnh trên, dưới, trái, phải của trang.

[Xoay Dữ Liệu In 180 Độ]

Chức năng này hữu ích khi bạn muốn in trên giấy kẻ ô li, phong bì, v.v. mà cần được nạp theo chiều nhất định.

[Luôn Quét ở Máy Chủ]

Cài đặt xem dữ liệu có luôn được chuyển đổi sang định dạng raster (ảnh nhị phân) ở máy chủ (máy tính).
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Nếu kết quả được in khác với hình ảnh được hiển thị trong ứng dụng bạn đang sử dụng, thử in lại bằng [Bật] đã
chọn. Kết quả được in có thể cải thiện, tuy nhiên, cần nhiều thời gian hơn để xử lý dữ liệu từ ứng dụng.

[Xử Lý Bitmap Đen Trắng ở Chế Độ Màu Tự Động]

Khi in có cài đặt cả hai chế độ sau đây, cho phép bạn chọn phương thức xử lý dữ liệu khi được quét vạch.

● [Chế Độ Màu] : [Tự động [Màu/Đen Trắng]]

● Hộp thoại [Cài Đặt Nâng Cao] > [Luôn Quét ở Máy Chủ] : [Bật]

Tốc độ in và độ chính xác của dữ liệu được phát hiện dưới dạng đen trắng có thể được chuyển đổi theo phương
thức xử lý đã chọn.

Chi tiết về mục tiêu để phát hiện màu theo chế độ và phương thức xử lý dữ liệu được phát hiện là đen trắng
được trình bày bên dưới.

Mục tiêu để phát hiện màu Hình ảnh đầu ra cho
dữ liệu đen trắng

Phương thức nén cho
dữ liệu đen trắng

[Chế độ 1] Văn Bản/Đồ Họa/Hình ảnh được định
chỉ số

RGB 24 bit JPEG

[Chế độ 2] Văn Bản/Đồ Họa/Hình ảnh được định
chỉ số

Xám 8 bit SLICV/Packbits/RAW

[Chế độ 3] Văn Bản/Đồ Họa/Tất cả hình ảnh Xám 8 bit SLICV/Packbits/RAW

[Tinh Chỉnh Dòng]

Tô đậm các đường kẻ mảnh khi in. Chức năng này hữu ích khi in chữ nhỏ và mã vạch. Cài đặt này có thể bị vô
hiệu hóa khi độ phân giải được đặt ở 600 dpi.

[Bỏ Qua Chế Độ Trang Trống]

Cho phép bạn bỏ qua những trang trống không chứa dữ liệu in.

Khi sử dụng chức năng này, cũng cần cài đặt chức năng bỏ qua các trang trống trên mặt thiết bị trước khi in. Để
biết thông tin về cách vận hành thiết bị, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

Ngay cả khi cài đặt chức năng này, các trang trống vẫn được xuất ra khi in các trang có dữ liệu như văn bản
trống và các đối tượng màu trắng.

[Tự Động 1]

Bỏ qua các trang trống.

Tuy nhiên, các trang trống sẽ được xuất ra nếu các chứng năng sau đây được đặt để đảm bảo bố cục trang
không bị mất.

In 2 mặt/In Poster/In Tập Sách/Đóng Bìa Hoàn Hảo [1 mặt]/Đóng Bìa Hoàn Hảo [2 mặt]/Trang Bìa Trong Suốt
sử dụng chức năng (khi không in trên các tờ đã chèn) PageComposer/Sửa và Xem Trước

[Tự Động 2]

Bỏ qua các trang trống.

Tuy nhiên, các trang trống sẽ được xuất ra nếu các chứng năng sau đây được đặt để đảm bảo bố cục trang
không bị mất.

In Poster/In Tập Sách/Đóng Bìa Hoàn Hảo [1 mặt]/Đóng Bìa Hoàn Hảo [2 mặt]/Trang Bìa Trong Suốt sử dụng
chức năng (khi không in trên các tờ đã chèn) PageComposer/Sửa và Xem Trước

[Tắt]

In ra các trang trống.

Một ví dụ về thực hiện in hai mặt với [Tự Động 2] được chỉ định cho [Bỏ Qua Chế Độ Trang Trống] đối với bản
gốc có trang thứ hai trống được chỉ ra như bên dưới.

Trang thứ hai trống được xuất ra và trang thứ ba của bản gốc được in trên mặt ngược lại của tờ in đầu tiên.

Bản gốc
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...

Kết quả in

...

Tờ đầu tiên Tờ thứ hai

[Ngửa Lên/Úp Xuống]

Cho phép bạn đặt một tài liệu sẽ được in ra ngửa lên hay úp xuống.
[Mặc Định Máy In]

Sử dụng cài đặt của thiết bị.

[Úp Xuống [Thứ Tự Đầu Ra Bình Thường]]

Đối với in một mặt, tài liệu được in ra với bề mặt in úp xuống có thứ tự bắt đầu từ trang đầu tiên.

Đối với in hai mặt, tài liệu được in ra với các mặt trang lẻ úp xuống bắt đầu từ trang đầu tiên.

[Ngửa Lên [Thứ Tự Đầu Ra Ngược]]

Đối với in một mặt, tài liệu được in ra với bề mặt in lật lên có thứ tự bắt đầu từ trang đầu tiên.

Đối với in hai mặt, tài liệu được in ra với các mặt trang lẻ lật lên bắt đầu từ trang tính đầu tiên.

Ví dụ về tài liệu được in ra khi chức năng này được chỉ định như bên dưới.

Đối với in một mặt Đối với in hai mặt

Úp Xuống [Thứ Tự Đầu Ra Bình Thường]

Ngửa Lên [Thứ Tự Đầu Ra Ngược]

[Thứ Tự Đầu Ra]

Đặt thứ tự trang mà tài liệu được in ra.

[In trên Mặt Sau]

Cho phép bạn định cấu hình bố cục trang ở mặt sau của tờ giấy khi in dữ liệu in theo chiều dọc trên một mặt
của tờ giấy, và in dữ liệu in theo chiều ngang trên mặt khác.

[Xoay Trang cho Bố Cục]

Xoay các trang theo hướng của trang đầu tiên và căn lề kích cỡ mỗi trang khi thực hiện in N trên 1 tờ giấy hoặc
in sách quảng cáo của tài dữ liệu in với các trang có hướng in khác nhau.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Xoay Trang cho Bố Cục]
Cho phép bạn cài đặt hướng xoay.

[Tự động]
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In tự động với trang thứ hai trở đi xoay 90 độ sang trái hoặc 90 độ sang phải theo hướng của trang đầu tiên.

[90 Độ Phải]

In với các trang có hướng khác với trang đầu tiên xoay 90 độ sang phải.

[90 Độ Trái]

In với các trang có hướng khác với trang đầu tiên xoay 90 độ sang trái.

[Chức Năng In An Toàn của Thiết Bị]

Ẩn thông tin hạn chế và theo dõi vào dữ liệu in dưới dạng mẫu chấm. Chức năng này hữu ích khi in tài liệu bí
mật.

[Đánh Số Bộ Bản Sao]

Cho phép bạn in một số thứ tự trong văn bản bán trong suốt trên mỗi bản sao khi bạn in nhiều bản sao của một
tài liệu. Chức năng này hữu ích khi in tài liệu bảo mật. Số thứ tự được in ở năm vị trí, trên trái, trên phải, dưới
trái, dưới phải và giữa trang.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Đánh Số Bộ Bản Sao]
Cho phép bạn cài đặt số bắt đầu.

[Tinh Chỉnh Hình]

Cho phép bạn cài đặt sư dụng chức năng xử lý mịn, giúp điều chỉnh đường viền của chữ và biểu đồ để trông
mịn hơn. Nếu bạn chọn [Mặc Định Máy In], thông số mặc định của thiết bị sẽ được sử dụng.

[Quy Trình Hình Đặc Biệt]

Nếu các ký tự in đậm hoặc tâm của đường thẳng bị mất khỏi dữ liệu được in, chọn [Mức 1]. Nếu cách này không
giải quyết được vấn đề, chọn [Mức 2].

[Điều Chỉnh In Đặc Biệt A]/[Điều Chỉnh In Đặc Biệt B]/[Điều Chỉnh In Đặc Biệt C]/[Hiệu chỉnh hình mờ]/[Chế
Độ Im Lặng]

Nếu trong bản in ra xuất hiện các vệt thẳng, bạn có thể điều chỉnh cài đặt in để cân bằng.

[Điều Chỉnh In Đặc Biệt A]/[Hiệu chỉnh hình mờ] giãn các chấm khi in. Thử [Chế độ 1] trước tiên.

[Điều Chỉnh In Đặc Biệt B] làm đậm mực. Thử [Chế độ 1] trước tiên.

[Điều Chỉnh In Đặc Biệt C]/[Chế Độ Im Lặng] làm giảm tốc độ in.

Sử dụng chức năng [Điều Chỉnh In Đặc Biệt A] có thể dẫn đến mật độ in thưa hơn và kết quả in thô.

[Chế Độ Làm Phẳng Mịn Đặc Biệt]

Làm phẳng mịn đường viền của văn bản, đường thẳng, biểu đồ và sự thay đổi dần bên trong.
[Mặc Định Máy In]

Sử dụng cài đặt mặc định của thiết bị.

[Chế độ 1]

In phẳng mịn các cạnh của văn bản, đường thẳng và biểu đồ tối màu. Thông thường, bạn nên in với cài đặt
[Chế độ 1].

[Chế độ 2]

Không chỉ in phẳng mịn các cạnh, mà còn in với độ trung gian bên trong của biểu đồ. Nếu độ trung gian bên
trong của văn bản lớn và đường thẳng rộng có màu đậm thể hiện sự chuyển màu và không in phẳng mịn với
cài đặt [Chế độ 1], hãy thử in với [Chế độ 2].

[Chế độ 3]

In phẳng mịn văn bản và đường thẳng tối màu trên nền có độ trung gian. Nếu độ trung gian bên trong của
văn bản lớn và đường thẳng rộng có màu đậm thể hiện sự chuyển màu và các cạnh của văn bản và đường
thẳng nhạt màu không đều và không in phẳng mịn với cài đặt [Chế độ 1], hãy thử in với [Chế độ 3].

[Chế độ 4]

In phẳng mịn các cạnh của nhiều đối tượng. Nếu cạnh của văn bản lớn và đường thẳng rộng nhạt màu không
đều và không in phẳng mịn với cài đặt [Chế độ 1], hãy thử in với [Chế độ 4].

[Chế độ 5]

In đều hình ảnh và đối tượng bán sắc. Nếu các dải màu của hình ảnh, biểu đồ và độ thay đổi dần không đều và
các hoa văn bóng mờ không in đồng đều với cài đặt [Chế độ 1], hãy thử in với [Chế độ 5].

[Chế độ 6]

In phẳng mịn toàn bộ đối tượng. Nếu có sự chuyển đổi bán sắc và không đều trong khắp hình ảnh với cài đặt
[Chế độ 1], hãy thử in với [Chế độ 6].
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[Hiệu Chỉnh Quăn]

Nếu quăn giấy xảy ra, gây kẹt giấy, hãy sử dụng chức năng này để giảm quăn.

[Hiệu Chỉnh Nhăn]

Nếu nhăn giấy xảy ra, gây kẹt giấy, hãy sử dụng chức năng này để giảm nhăn. Thử [Chế độ 1] trước tiên. Tùy
theo mẫu máy in, [Chế độ 1] khắc phục nhăn giấy khi in phong bì và [Chế độ 2] khi in giấy có mép ẩm.

[Cuộn Dữ Liệu EMF]

Lưu tạm dữ liệu in ở định dạng EMF. Khi in từ một ứng dụng, chức năng này rút ngắn thời gian mà ứng dụng
cần để gửi dữ liệu đến máy in.

Khi lưu tạm ở định dạng EMF, các vấn đề như kết quả in khác với hình ảnh hiển thị trên màn hình và cần nhiều
thời gian để in hơn bình thường, có thể xảy ra tùy thuộc vào ứng dụng được sử dụng. Nếu những vấn đề như
vậy xảy ra, hãy thay đổi cài đặt cho [Cuộn Dữ Liệu EMF] thành [Tắt].

[Vô Hiệu Hóa Dẫn Truyền]

Tắt chức năng truyền qua của trình điều khiển máy in. Nếu bạn không thể in từ một ứng dụng gửi dữ liệu in
trực tiếp đến thiết bị, việc tắt truyền qua có thể thực hiện in.

[In Tài Liệu Màu/Đen Trắng Hỗn Hợp Tốc Độ Cao]

Chức năng này giảm thời gian in khi in dữ liệu in chứa kết hợp các trang màu và trang thang độ xám (đen
trắng).

[In Trang Cuối ở Chế Độ 1 Mặt Khi Đặt In 2 Mặt]

Khi sử dụng in 2 mặt để in ra dữ liệu in chứa số trang lẻ, chức năng này in trang cuối cùng ở chế độ in 1 mặt để
giảm thời gian in.

[Thực Hiện Đường Mịn Đặc Biệt]

Sửa đường mảnh khi in để chúng dày hơn.
[Tắt]

In không sửa.

[Chế độ 1]

Sửa đường có ít hơn hai chấm theo chiều rộng bằng độ dày của hai chấm khi in.

[Chế độ 2]

Sửa đường và hình chữ nhất có ít hơn hai chấm theo chiều rộng bằng độ dày của hai chấm khi in.

[Chế độ 3]

Sửa đường và hình chữ nhất có ít hơn ba chấm theo chiều rộng bằng độ dày của ba chấm khi in.

 LƯU Ý

● Nếu nhiễu và đường kẻ nổi bật trong các vùng phân cấp, kết quả in có thể được cải thiện bằng cách cài đặt
[Thực Hiện Đường Mịn Đặc Biệt] thành [Tắt] hoặc [Chế độ 1].

[Chế Độ In Đặc Biệt]

Cho phép bạn cài đặt một chế độ in đặc biệt, giúp điều chỉnh chữ và dòng sao cho khi in sẽ rõ hơn. Chức năng
này hữu ích khi in mã vạch, chữ hình ảnh trên các văn bản có độ tương phản cao.

[Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch]

Trong trường hợp in mã vạch không vừa ý, như khi mã vạch trên hàng hóa in không đọc được, chức năng này
điều chỉnh độ đậm của các đường thẳng được in.

[Chế Độ In Đặc Biệt [Giấy Trơn]]

Giải quyết các vấn đề như nhăn giấy khi in với giấy thường.

[Mặt Bắt Đầu In]

Cài đặt mặt bắt đầu in từ khi thực hiện in 2 mặt.

Sử dụng chức năng này nếu trang không được in từ nguồn trang dự tính hoặc trên loại trang dự tính khi thực
hiện in 2 mặt. Trang có thể được in chính xác sau đó.
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[Cài Đặt Vị Trí Bắt Đầu In]

Thay đổi điểm bắt đầu để in dữ liệu theo hướng cạnh dài (hướng lên) và cạnh ngắn (sang phải). Chức năng này
hữu ích để điều chỉnh lề khi chiều rộng của lề trên với lề dưới và lề phải với lề trái khác nhau và để ẩn thông tin
tiêu đề của fax.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Vị Trí Bắt Đầu In]
Cho phép bạn chỉ định vị trí bắt đầu in.

[Tăng Tốc Độ In cho Biểu Mẫu]

Sử dụng chức năng này với cài đặt [Mặc Định Máy In].

[Khôi Phục Mặc Định]

Khôi phục tất cả cài đặt về các giá trị mặc định.

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 In Tập Sách(P. 35)
 In Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy(P. 38)
 Đóng bìa hoàn hảo(P. 41)
 Không thể đặt cài đặt trình điều khiển(P. 152)
 Kết quả in không hài lòng(P. 153)
 Quá trình in tốn nhiều thời gian(P. 155)
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Tờ [Nguồn Giấy]

Bạn có thể cài đặt loại giấy và nguồn giấy.

Phụ thuộc vào trình điều khiển bạn đang sử dụng, bạn có thể không đặt được một số chức năng đã mô tả trong
tài liệu này.

[Chọn bởi]

Lựa chọn việc xác định giấy in bằng nguồn giấy hay bằng loại giấy.

[Chọn Giấy]

Xác định phương pháp nguồn giấy tùy theo trang.

[Nguồn Giấy]

Chỉ định giấy để in theo nguồn giấy.

[Loại Giấy]

Chỉ định giấy để in theo loại giấy.

[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Loại Giấy]

Cho phép bạn thay đổi loại giấy. Khi lấy thông tin loại giấy từ thiết bị, nhấp vào [Truy Xuất Thông Tin Giấy].

[Cài Đặt Chèn Tờ] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chèn Tờ]

Cho phép bạn cấu hình cài đặt liên quan đến tờ được chèn.

[Danh Sách Cài Đặt]

Hiển thị các tờ để chèn và vị trí trong danh sách.

[Xóa]

Xóa cài đặt chèn tờ giấy khỏi [Danh Sách Cài Đặt].

[Tờ để Chèn]

Xác định loại giấy của các tờ sẽ được chèn.

[Nguồn Giấy]

Xác định nguồn giấy của tờ sẽ được chèn.

[In trên]

In (các) mặt của tờ sẽ được chèn.

[Chèn]

Chèn tờ giấy để tách tài liệu thành các phần.

[Giấy Nhãn]

Chèn giấy nhãn vào tài liệu.
[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Loại Giấy]
Cho phép bạn thay đổi loại giấy nhãn.

[Chi Tiết Giấy Nhãn] > Hộp Thoại [Chi Tiết Giấy Nhãn]
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Cho phép bạn đặt vị trí in trên giấy nhãn.

[Thêm]

Thêm cài đặt chèn tờ giấy vào [Danh Sách Cài Đặt].

[Nguồn Giấy Gốc]

Xác định nguồn giấy cho dữ liệu in.

[Loại Giấy Gốc]

Xác định loại giấy cho dữ liệu in.

[Tên Giấy]

Chỉ định nguồn giấy bằng tên của giấy. Tên của giấy được đăng ký qua Giao diện Người dùng Từ xa.

Chức năng này có thể không khả dụng, tùy theo thiết bị bạn đang sử dụng.

Trong trường hợp đó, đặt giấy cho nguồn giấy trong [Loại Giấy].

[Trang Bìa]

Xác định nguồn giấy hoặc loại giấy được sử dụng cho các tờ bìa để chèn vào giữa các tờ giấy trong suốt. Nếu
chọn các loại giấy khác nhau được đăng ký trong thiết bị, nhấp vào [Cài đặt].

[Giấy Trong Suốt]

Xác định nguồn giấy hoặc loại giấy được sử dụng cho các tờ giấy trong suốt. Nếu chọn các loại giấy khác nhau
được đăng ký trong thiết bị, nhấp vào [Cài đặt].

[Chi Tiết Giấy Nhãn] > Hộp Thoại [Chi Tiết Giấy Nhãn]

Cho phép bạn đặt vị trí in trên giấy nhãn.

[Thông Tin Nguồn Giấy] > Hộp Thoại [Thông Tin Nguồn Giấy]

Hiển thị thông tin về bộ giấy trong nguồn giấy. Để lấy thông tin nguồn giấy từ thiết bị, nhấp vào [Truy Xuất
Thông Tin Nguồn Giấy].

[Sao Chụp Carbon]

In bản sao của cùng một tài liệu từ nhiều nguồn giấy chỉ định.

Điều này cho phép bạn in nhiều loại giấy khác nhau cùng một lúc, chẳng hạn như giấy chất lượng cao và giấy tái
chế.

[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Sao Chụp Carbon]

Chọn nguồn giấy để in.

[Cài Đặt Bìa Trước/Sau] > Hộp Thoại [Cài Đặt Bìa Trước/Sau]

Chèn bìa trước và sau. Bạn cũng có thể cài đặt nguồn giấy của bìa trước và sau và có in trên các bìa này hay
không.
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[Nạp Cỡ Giấy Chuẩn Theo Chiều Dọc]

Nạp kích cỡ giấy tiêu chuẩn nằm dọc khi in.

[Nạp Giấy Tùy Chọn Theo Chiều Dọc]

Nạp kích cỡ giấy tùy chỉnh nằm dọc khi in.

[In trên Mặt Khác]

Nếu bạn muốn in trên hai mặt của giấy được nạp thủ công vào khay đa năng, chọn chức năng này để in ở mặt
kia của giấy.

[Khôi Phục Mặc Định]

Khôi phục tất cả cài đặt về các giá trị mặc định.

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Chèn tờ giấy(P. 46)
 Chèn giấy kẻ ô li(P. 47)
 In Bằng Giấy Nhãn(P. 49)
 Thêm Trang Bìa(P. 50)
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Tờ [Chất lượng] (UFR II/LIPSLX/PCL6)

Bạn có thể đặt cài đặt chất lượng in chi tiết.

Phần này giải thích các cài đặt được hiển thị trong trình điều khiển UFR II/LIPSLX/PCL6.

Phụ thuộc vào trình điều khiển bạn đang sử dụng, bạn có thể không đặt được một số chức năng đã mô tả trong
tài liệu này.

[Mục tiêu]

Cho phép bạn đặt một chế độ chất lượng in phù hợp với mục đích của dữ liệu in bằng cách chỉ cần chọn một cài
đặt.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng cài đặt trong phần xem trước cài đặt.

[Cài Đặt Nâng Cao] > Hộp Thoại [Cài Đặt Nâng Cao]

Cho phép bạn cài đặt chi tiết chất lượng in như độ phân giải, độ thay đổi dần, lượng mực, v.v...

[Chế Độ Đồ Họa]

Cài đặt phương thức xử lý dữ liệu in.
[Chế Độ Vector]
Xử lý dữ liệu in bằng lệnh điều khiển vector khi gửi nó đến thiết bị. Lựa chọn chế độ này cho trường hợp bình
thường.

[Chế Độ Vạch Quét]
Chuyển đổi dữ liệu in thành dữ liệu hình ảnh (bitmap) và gửi đến thiết bị. Chọn cài đặt này nếu hình ảnh trên
màn hình và kết quả in khác nhau hoặc nếu việc in đặc biệt mất nhiều thời gian, khi in bằng [Chế Độ Vector].

[Xếp Hạng Tái Tạo]

Cài đặt phương thức quét mành hình ảnh cho dữ liệu in.
[1 BPP]
Thay thế tất cả các phần ngoài màu trắng thành màu đen đối với ký tự và đường mảnh và in ở tốc độ cao.

[1 BPP [Nâng cao]]
Thể hiện độ thay đổi dần dưới dạng bán sắc và in ở tốc độ cao. In các ký tự nhỏ và đường mảnh màu đen.

[24 BPP]
Mất nhiều thời gian hơn để in so với [1 BPP] và [1 BPP [Nâng cao]], nhưng sản phẩm in ra có chất lượng cao
hơn.

[Độ phân giải]

Cài đặt độ phân giải in.

[Thay đổi dần]

Cài đặt phương pháp thay đổi dần. [Cao 2] sử dụng độ thay đổi dần mịn hơn so với [Cao 1] để làm phẳng mịn
thay đổi dần.

[Độ trung gian]

Xác định các mẫu hòa sắc để thể hiện bán sắc (vùng giữa vùng tối và vùng sáng).
[Mặc Định Máy In]
Sử dụng các cài đặt của thiết bị.

[Độ phân giải]
Ưu tiên cho độ phân giải và in phẳng mịn đường viền.

[Thay đổi dần]
Ưu tiên cho độ thay đổi dần và in với độ thay đổi dần tự nhiên.
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[Lỗi Tách Điểm]
In sắc nét các ký tự nhỏ và đường mảnh.

[Mẫu hình 1] đến [Mẫu hình 7]
Áp dụng độc lập các cài đặt xử lý bán sắc sau đây cho dữ liệu văn bản, đồ họa và hình ảnh.

Khi có 7 mẫu:

Văn Bản Đồ Họa Hình

Mẫu hình 1 Lỗi Tách Điểm Lỗi Tách Điểm Độ phân giải

Mẫu hình 2 Lỗi Tách Điểm Lỗi Tách Điểm Thay đổi dần

Mẫu hình 3 Lỗi Tách Điểm Độ phân giải Độ phân giải

Mẫu hình 4 Lỗi Tách Điểm Thay đổi dần Thay đổi dần

Mẫu hình 5 Độ phân giải Độ phân giải Thay đổi dần

Mẫu hình 6 Độ phân giải Thay đổi dần Thay đổi dần

Mẫu hình 7 Lỗi Tách Điểm Độ phân giải Thay đổi dần

Khi có 6 mẫu:

Văn Bản Đồ Họa Hình

Mẫu hình 1 Độ phân giải Độ phân giải Thay đổi dần

Mẫu hình 2 Độ phân giải Thay đổi dần Thay đổi dần

Mẫu hình 3 Độ phân giải Thay đổi dần Độ phân giải

Mẫu hình 4 Thay đổi dần Độ phân giải Độ phân giải

Mẫu hình 5 Thay đổi dần Độ phân giải Thay đổi dần

Mẫu hình 6 Thay đổi dần Thay đổi dần Độ phân giải

Khi có 5 mẫu:

Văn Bản Đồ Họa Hình

Mẫu hình 1 Độ Phân Giải Cao/Độ phân giải Thay đổi dần Tông Màu

Mẫu hình 2 Độ phân giải Tông Màu Tông Màu

Mẫu hình 3 Thay đổi dần Thay đổi dần Thay đổi dần

Mẫu hình 4 Độ Phân Giải Cao/Độ phân giải Độ Phân Giải Cao/Độ phân giải Thay đổi dần

Mẫu hình 5 Tông Màu Tông Màu Tông Màu

[Không có [Đồng màu]]
In các phần của văn bản và dòng không phải màu trắng thành màu đen đậm.

[Các mục Ưu Tiên Xử Lý Khi trong Chế Độ Vạch Quét]

Cài đặt các mục ưu tiên khi phương pháp chuyển đổi dữ liệu in được cài đặt sang chế độ raster. Bạn có thể lựa
chọn hình ảnh, đồ họa hoặc văn bản.

Chế độ raster cài đặt như phương pháp chuyển đổi trong các trường hợp sau đây.

Máy in đen trắng: Khi [Chế Độ Vạch Quét] được cài đặt trong hộp thoại [Cài Đặt Nâng Cao] > [Chế Độ Đồ Họa]
trên tờ [Chất lượng]

Máy in màu: Khi [Bật] được cài đặt cho [Cài Đặt Nâng Cao] > [Luôn Quét ở Máy Chủ] trên tờ [Hoàn tất]

[Quét Phía Máy Chủ]

Chỉ định nếu thực hiện raster dữ liệu hình ảnh bằng máy chủ thay vì máy in. Điều này cho phép bạn in hình ảnh
rõ hơn nhưng làm giảm tốc độ xử lý.

[Truy Xuất Thông Tin Hiệu Chuẩn Khi In]
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Nhận thông tin hiệu chuẩn từ thiết bị và tự động điều chỉnh màu sắc.

[Tiết Kiệm Mực]

Giãn dữ liệu in để tiết kiệm mực in.

[Chế Độ Bản Nháp]

Lưu mực bằng việc in giảm mực.

[Mật Độ Mực]

Điều chỉnh mật độ mực.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Mật Độ Mực]
Cho phép bạn điều chỉnh mật độ của từng màu.

[Làm Phẳng Mịn Nâng Cao]

Làm phẳng mịn đường viền của văn bản, đường thẳng và hình ảnh. [Làm phẳng mịn 2] thực hiện xử lý làm
phẳng mịn mạnh hơn [Làm phẳng mịn 1].

[Hiệu Chỉnh Lượng Mực]

Điều chỉnh lượng mực phù hợp với nội dung dữ liệu in. [Ưu Tiên Thay Đổi Dần] sử dụng lượng mực in tối ưu cho
dữ liệu in có số lượng lớn đồ họa và độ thay đổi dần CG. [Ưu Tiên Văn Bản] sử dụng lượng mực in tối ưu cho dữ
liệu in có chứa phần lớn là văn bản.

[Kiểm Soát Dòng]

Cải thiện độ sao chụp của chữ và đường. [Ưu Tiên Độ Phân Giải] ưu tiên cho độ phân giải. [Ưu Tiên Thay Đổi
Dần] ưu tiên cho độ thay đổi dần.

[Độ sắc nét]

Điều chỉnh độ sắc nét đường viền của hình ảnh.

[Độ sắc nét (Ảnh)]

Làm đậm đường viền của hình ảnh.

[Sử Dụng Phông Chữ Máy In]

Sử dụng phông TrueType có trong máy in.

[Chế Độ TrueType]

Cài đặt phương pháp được sử dụng để in phông TrueType. [Tải Xuống dưới dạng TrueType] Gửi phông
TrueType trực tiếp đến thiết bị, nơi được quét vạch. [Tải Xuống dưới dạng Hình Bit] quét vạch tự động tất cả các
phông TrueType và gửi tất cả dưới dạng dữ liệu bitmap đến thiết bị.

[Dữ Liệu Hình Hòa Sắc trên Thiết Bị]

Thực hiện phối màu dữ liệu hình ảnh trên thiết bị.

[Tăng Tốc Xử Lý Hình]

Cài đặt phạm vi xử lý tốc độ cao cần sử dụng. Tuy nhiên, tốc độ xử lý cao có thể dẫn đến việc mất chất lượng in.

[Điều Chỉnh Mật Độ Mịn]

Điều chỉnh mật độ in đối với chữ kích thước nhỏ và đường mảnh. Chức năng này rất hiệu quả để khắc phục "vết
rạn" trên chữ và đường.

[Xử Lý Dữ Liệu Hình Nén]

Cài đặt phương thức in cần sử dụng khi in dữ liệu hình ảnh nén.
[Bởi Máy Chủ]
Giải nén dữ liệu hình ảnh đã nén ở máy chủ.

[Bởi Thiết Bị]
Giải nén dữ liệu hình ảnh đã nén tại thiết bị. Điều này thường cho phép in ở tốc độ cao.

[Xử Lý Hình Chung]

Kết hợp nhiều trang liền cạnh thành một trong ở máy tính để giảm tải xử lý dữ liệu.

[Sửa Vị Trí Mẫu Hình]
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Lựa chọn vị trí họa tiết lớp.

[Độ Phân Giải Mẫu Hình]

Chỉ định độ phân giải để vẽ họa tiết lớp.

[Bù Xám]

In dữ liệu đen và xám ra màu đen và xám một cách chính xác.

[Kiểm Soát Dòng [Bù Xám]]

Cải thiện độ sao chụp của chữ và đường.

[Làm Phẳng Mịn Thay Đổi Dần]

In các phần chuyển đổi giữa các màu bằng độ chuyển màu tự nhiên. [Làm phẳng mịn 2] xử lý độ mượt mà tốt
hơn [Làm phẳng mịn 1].

[Nén Hình]

Điều chỉnh tỷ lệ nén dữ liệu in khi gửi dữ liệu in đến thiết bị và in ưu tiên cho cả hai chất lượng hình ảnh và tốc
độ in.

[Tối Ưu Hóa Nén Hình]

Sử dụng phương pháp tối ưu hóa có thể chuyển đổi giữa không thể đảo ngược và có thể đảo ngược, hoặc sử
dụng phương pháp nén đồng nhất mà không cần tối ưu hóa. Nếu hình ảnh được nén một cách tối ưu sẽ giúp
ngăn chặn việc bị nhiễu khối JPEG.

[Xử Lý Nén để Truyền Dữ Liệu]

Chuyển đổi giữa ưu tiên chất lượng hình ảnh và ưu tiên tốc độ khi nén và chuyển dữ liệu hình ảnh.

Ngay cả khi ưu tiên tốc độ, việc in cũng có thể lâu hơn khi ưu tiên chất lượng hình ảnh, tùy thuộc vào dữ liệu và
môi trường in.

[In Dòng Chéo Tốc Độ Cao]

Giảm thời gian xử lý khi in đường chéo. Khoảng trống giữa đường chéo trong sơ đồ có thể lồi ra ngoài. Nếu
điều này xảy ra, tắt chức năng này.

[Tối Ưu Hóa In POP]

Tăng lượng mực để in hình ảnh và quảng cáo POP rõ nét.

Chức năng này chỉ có thể được sử dụng khi thông tin cấu hình hỗ trợ Máy In Laze/Máy In Đa Năng được chọn
trong [Thông Tin Cấu Hình]. Các mục sau đây cũng phải được đặt trước.

● Tờ [Cài Đặt Cơ Bản]/[Hoàn tất]

- Khi chọn [Máy In Laze] trong [Thông Tin Cấu Hình]

Chọn [In 1 mặt] trong [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In]

- Khi chọn [Máy In Đa Năng] trong [Thông Tin Cấu Hình]

Chọn [In 1 mặt] hoặc [In 2 mặt] trong [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In]

● Tờ [Cài Đặt Cơ Bản]/[Chất lượng]

Chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]] hoặc [Màu] trong [Chế Độ Màu]

● Tờ [Chất lượng]

Chọn [Cài Đặt Màu Thủ Công] → chọn [Chế Độ Phù Hợp Thiết Bị] hoặc [Không Có Trình Điều Khiển Phù Hợp]
trong [Chế Độ Phù Hợp] trên tờ [Cài Đặt Màu] > [Phù Hợp]

● Tờ [Cài Đặt Thiết Bị]

Bật [Chức Năng [Tối Ưu Hóa In POP]] trên [Chi tiết] > tờ [Chất lượng]

Khi bật chức năng này, chúng tôi khuyến khích cài đặt thời gian cho các thông báo về mực thấp thành [POP
Print] của thiết bị. Để biết chi tiết, tham khảo sổ tay hướng dẫn của thiết bị.

[Chế Độ 1 BPP Đặc Biệt]

Giảm kích thước của dữ liệu cần in.

[Chuyển Đổi Thang Độ Xám]

Cài đặt phương pháp biến đổi dữ liệu in màu sang đa mức xám.
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[Điều Chỉnh Độ Rộng]

Điều chỉnh độ đậm của vật thể cụ thể, ví dụ như chữ và đường.

[Bẫy]

Thực hiện xử lý xếp chồng tại đường viền giữa văn bản hoặc đồ họa và nền để tránh các đường màu trắng
quanh phần cạnh của văn bản hoặc đồ họa.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Bẫy]
Cho phép bạn cài đặt độ rộng bẫy và mật độ.

[Điều Chỉnh Lượng Mực Sử Dụng cho In Màu]

Điều chỉnh lượng mực để tránh sử dụng quá nhiều mực khi in màu. [Mức 1] hơi giảm đi lượng mực ở các vùng
màu đậm. [Mức 2] giảm lượng mực trên tổng thể.

[Sử dụng Chuyển Đổi Thang Độ Xám Trình Điều Khiển khi in Đen Trắng]

Ưu tiên biến đổi đa mức xám của trình điều khiển so với chuyển đổi ứng dụng khi in đen trắng.

[Xử Lý Hiệu Chỉnh để Giảm Chi Tiết Đồ Họa]

Thực hiện hiệu chỉnh để duy trì chất lượng in khi giảm dữ liệu in.

[In Đồng Nhất Dòng Chéo Mịn]

Đồng nhất độ rộng của các đường chéo.

[CanoFine]

Điều chỉnh độ thương phản và cân bằng màu của hình ảnh để in những hình ảnh nổi bật.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết CanoFine]
Cho phép bạn cài đặt phương pháp xử lý in bằng cách sử dụng chức năng [CanoFine].

[Chế Độ Màu]

Chuyển đổi giữa in màu hoặc in đen trắng. Để tự động phát hiện nên in mỗi trang bằng chế độ in màu hay in
đen trắng, chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]].

[Cài Đặt Số Màu] > Hộp Thoại [Cài Đặt Số Màu]
Cho phép bạn chuyển đổi giữa in đủ màu và in hai màu.

Nếu bạn chọn [Hai Màu], cài đặt màu sử dụng với màu đen từ [Màu để Sử Dụng với Màu Đen]. Phần dữ liệu in
không có dữ liệu màu được in theo sắc thái màu đen và trắng trong khi phần có dữ liệu màu được tin theo sắc
thái màu chỉ định.

[Cài Đặt Màu Thủ Công]/[Cài Đặt Thang Độ Xám Thủ Công]

Cho phép bạn thực hiện cấu hình cài đặt màu hoặc thang độ xám bằng cách thủ công.

[Cài Đặt Màu]/[Cài Đặt Thang Độ Xám] > Hộp Thoại [Cài Đặt Màu]/[Cài Đặt Thang Độ Xám]

Cho phép bạn thiết lập cấu hình chi tiết màu sắc, độ sáng, độ tương phản và phối hợp màu.

Tờ [Điều Chỉnh Màu]/[Điều Chỉnh Thang Độ Xám]
[Bản gốc]/[Xem trước]
Cho phép bạn kiểm tra hình ảnh được điều chỉnh.

[Tăng (Màu)]
Điều chỉnh màu. Nhấp và kéo hình ảnh về (các) màu mà bạn muốn làm đậm lên.

[Độ sáng]
Điều chỉnh độ sáng. Sử dụng thanh trượt để làm sáng hoặc tối hình ảnh.

[Độ tương phản]
Điều chỉnh độ tương phản. Sử dụng thanh trượt để tăng hoặc giảm độ tương phản của hình ảnh.

[Điều Chỉnh Đối Tượng] > Hộp Thoại [Điều Chỉnh Đối Tượng]
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Cài đặt loại dữ liệu cần điều chỉnh màu. Bạn có thể lựa chọn hình ảnh, đồ họa hoặc văn bản.

[Khôi Phục Mặc Định]
Khôi phục tất cả cài đặt về các giá trị mặc định.

Tờ [Phù Hợp]
[Chế Độ Phù Hợp]
Cài đặt xem sẽ thực hiện khớp màu trên thiết bị hoặc trên trình điều khiển, hay không thực hiện khớp màu
trên trình điều khiển.

[Ưu Tiên Phù Hợp Màu Ứng Dụng]
Ưu tiên trên cài đặt của ứng dụng khi thực hiện xử lý phù hợp.

Bật chức năng này có thể cải thiện kết quả in nếu thiếu một phần hình ảnh khi in.

[Phương Pháp Phù Hợp]
Cài đặt yếu tố nào được ưu tiên khi khớp màu.

[Thông Tin Thiết Bị Hiển Thị]
Cho phép bạn chọn cài đặt thích hợp cho màn hình khi chọn [Chế Độ Phù Hợp Thiết Bị] cho [Chế Độ Phù Hợp].
Nếu một tùy chọn có một số giá trị gamma, để đạt được kết quả tốt hơn, hãy chọn giá trị gamma cao hơn nếu
hình ảnh in ra sáng hơn hình ảnh trên màn hình.

[Hình]/[Đồ Họa]/[Văn Bản]
Cho phép bạn cài đặt [Phương Pháp Phù Hợp] và [Thông Tin Thiết Bị Hiển Thị] cho hình ảnh, đồ họa và văn
bản khi [Chế Độ Phù Hợp] > [Chế Độ Phù Hợp Thiết Bị] được chọn.

[Gamma]
Cho phép bạn điều chỉnh gamma khi mục điều chỉnh gamma được chọn cho [Chế Độ Phù Hợp].

[Truy Xuất Thông Tin Hiệu Chuẩn]

Truy lại thông tin hiệu chuẩn từ thiết bị để tự động điều chỉnh màu sắc khi in.

[Giới thiệu]

Hiển thị phiên bản của trình điều khiển.

[Khôi Phục Mặc Định]

Khôi phục tất cả cài đặt về các giá trị mặc định.

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Kết quả in quá tối hoặc quá sáng(P. 156)
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Tờ [Chất lượng] (PS3)

Bạn có thể đặt cài đặt chất lượng in chi tiết.

Phần này giải thích các cài đặt được hiển thị trong trình điều khiển PS3.

[Xếp Hạng Tái Tạo]

Cài đặt phương thức quét mành hình ảnh cho dữ liệu in.

[1 BPP [Nâng cao]]

Thể hiện độ chuyển sắc dưới dạng bán sắc và in ở tốc độ cao. In các ký tự và đường mảnh màu đen.

[24 BPP]

Mất nhiều thời gian hơn để in so với [1 BPP [Nâng cao]], nhưng sản phẩm in ra có chất lượng cao hơn.

[Độ phân giải]

Cài đặt độ phân giải in.

[Độ trung gian]

Xác định các mẫu hòa sắc để thể hiện bán sắc (vùng giữa vùng tối và vùng sáng).

[Mặc Định Máy In]

Sử dụng các cài đặt của thiết bị.

[Độ phân giải]

Ưu tiên cho độ phân giải và in phẳng mịn đường viền.

[Độ Phân Giải Cao]

Sử dụng độ phân giải kiểu mẫu hòa sắc thậm chí với nhiều đường hơn [Độ phân giải].

[Thay đổi dần]

Sử dụng kiểu mẫu hòa sắc cho độ chuyển sắc được ưu tiên.

[Lỗi Tách Điểm]

Sử dụng kiểu mẫu hòa sắc cho kỹ thuật khuếch tán lỗi được ưu tiên, mang lại những chi tiết tuyệt vời.

[Mẫu hình 1] đến [Mẫu hình 7]

Áp dụng độc lập các cài đặt xử lý bán sắc sau đây cho dữ liệu văn bản, đồ họa và hình ảnh.
Trường hợp có 7 kiểu mẫu:

Văn Bản Đồ Họa Hình

Mẫu hình 1 Lỗi Tách Điểm Lỗi Tách Điểm Độ phân giải

Mẫu hình 2 Lỗi Tách Điểm Lỗi Tách Điểm Thay đổi dần

Mẫu hình 3 Lỗi Tách Điểm Độ phân giải Độ phân giải

Mẫu hình 4 Lỗi Tách Điểm Thay đổi dần Thay đổi dần

Mẫu hình 5 Độ phân giải Độ phân giải Thay đổi dần

Mẫu hình 6 Độ phân giải Thay đổi dần Thay đổi dần

Mẫu hình 7 Lỗi Tách Điểm Độ phân giải Thay đổi dần

Trường hợp có 6 kiểu mẫu:

Danh Sách Cài Đặt

127



Văn Bản Đồ Họa Hình

Mẫu hình 1 Độ phân giải Độ phân giải Thay đổi dần

Mẫu hình 2 Độ phân giải Thay đổi dần Thay đổi dần

Mẫu hình 3 Độ phân giải Thay đổi dần Độ phân giải

Mẫu hình 4 Thay đổi dần Độ phân giải Độ phân giải

Mẫu hình 5 Thay đổi dần Độ phân giải Thay đổi dần

Mẫu hình 6 Thay đổi dần Thay đổi dần Độ phân giải

[Tùy chọn]

Sử dụng kiểu mẫu hòa sắc theo yêu cầu.

[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Tùy Chỉnh]

Cho phép bạn xác định số lượng đường màn hình (tần suất) và góc độ kiểu mẫu.

[Tiết Kiệm Mực]

Giãn dữ liệu in để tiết kiệm mực in.

[Làm Phẳng Mịn Nâng Cao]

Làm phẳng mịn đường viền của văn bản, đường thẳng và hình ảnh. [Làm phẳng mịn 2] thực hiện xử lý làm
phẳng mịn mạnh hơn [Làm phẳng mịn 1].

[Chế Độ Màu]

Chuyển đổi giữa in màu hoặc in đen trắng. Để tự động phát hiện nên in mỗi trang bằng chế độ in màu hay in
đen trắng, chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]].

[In dưới dạng Hình Âm Bản]

In hình âm bản của tài liệu bằng cách đảo ngược các giá trị đen trắng.

[In dưới dạng Hình Phản Chiếu]

In hình phản chiếu của tài liệu bằng cách lật ngang ảnh.

[Điều Chỉnh Thang Độ Xám Thủ Công]

Cho phép bạn điều chỉnh in đa mức xám.

[Điều Chỉnh Thang Độ Xám] > Hộp Thoại [Điều Chỉnh Thang Độ Xám]

Cho phép bạn cài đặt độ sáng khi in tài liệu ở đa mức xám.

[Cài Đặt Thang Độ Xám Thủ Công]

Cho phép bạn chỉnh độ sáng và độ tương phản thủ công.

[Cài Đặt Thang Độ Xám] > Hộp Thoại [Cài Đặt Thang Độ Xám]

Cho phép bạn thiết lập cấu hình các cài đặt độ sáng và độ tương phản chi tiết.

Tờ [Điều Chỉnh Thang Độ Xám]
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[Bản gốc]/[Xem trước]
Cho phép bạn kiểm tra hình ảnh được điều chỉnh.

[Độ sáng]
Điều chỉnh độ sáng. Sử dụng thanh trượt để làm sáng hoặc tối hình ảnh.

[Độ tương phản]
Điều chỉnh độ tương phản. Sử dụng thanh trượt để tăng hoặc giảm độ tương phản của hình ảnh.

[Khôi Phục Mặc Định]
Khôi phục tất cả cài đặt về các giá trị mặc định.

[Giới thiệu]

Hiển thị phiên bản của trình điều khiển.

[Cài Đặt Nâng Cao] > Hộp Thoại [Cài Đặt Nâng Cao]

Cho phép bạn cài đặt chi tiết chất lượng in như độ phân giải, độ chuyển sắc, lượng mực, v.v...

[Định Dạng Đầu Ra]

Cho phép bạn lựa chọn định dạng dữ liệu cho các tệp PS.

[Cài Đặt Phông TrueType]

Cho phép bạn xác định rõ các cài đặt chi tiết đối với các phông chữ TrueType.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Phông TrueType]
Cho phép bạn cài đặt định dạng các phông chữ TrueType nào được truyền tới thiết bị.

[Thay đổi dần]

Cài đặt phương pháp chuyển sắc. [Cao 2] sử dụng độ chuyển sắc mịn hơn so với [Cao 1] để làm phẳng mịn độ
chuyển sắc.

[Tinh Chỉnh Dòng]

Tô đậm các đường kẻ mảnh khi in. Chức năng này hữu ích khi in chữ nhỏ và mã vạch. Cài đặt này có thể bị vô
hiệu hóa khi độ phân giải được đặt ở 600 dpi.

[Mật Độ Mực]

Điều chỉnh mật độ mực.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Mật Độ Mực]
Cho phép bạn điều chỉnh mật độ của từng màu.

[Độ sáng]

Điều chỉnh độ sáng.

[Hiệu Chỉnh Lượng Mực]

Điều chỉnh lượng mực phù hợp với nội dung dữ liệu in. [Ưu Tiên Thay Đổi Dần] sử dụng lượng mực in tối ưu cho
dữ liệu in có số lượng lớn đồ họa và độ chuyển sắc CG. [Ưu Tiên Văn Bản] sử dụng lượng mực in tối ưu cho dữ
liệu in có chứa phần lớn là văn bản.

[Kiểm Soát Dòng]

Cải thiện độ sao chụp của chữ và đường. [Ưu Tiên Độ Phân Giải] ưu tiên cho độ phân giải. [Ưu Tiên Thay Đổi
Dần] ưu tiên cho độ chuyển sắc.

[Độ sắc nét]

Điều chỉnh độ sắc nét đường viền của hình ảnh.

[Độ sắc nét (Ảnh)]

Làm đậm đường viền của hình ảnh.

[Điều Chỉnh Mật Độ Mịn]
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Điều chỉnh mật độ in đối với chữ kích thước nhỏ và đường mảnh. Chức năng này rất hiệu quả để khắc phục "vết
rạn" trên chữ và đường.

[Xử Lý Hình Kết Hợp]

Chuyển đổi giữa việc in với quy trình xử lý cấu trúc giả raster và việc in mà không có bất cứ quy trình xử lý nào
nếu việc xử lý cấu trúc raster, quy trình mà không được hỗ trợ bởi các trình điều khiển PS3, được định rõ từ một
ứng dụng. Sử dụng cài đặt này khi bạn không thể đạt được kết quả in như mong muốn.

[Làm Phẳng Mịn Thay Đổi Dần]

In các phần chuyển đổi giữa các màu với độ chuyển sắc một cách phẳng mịn. [Làm phẳng mịn 2] xử lý độ mượt
mà mạnh hơn [Làm phẳng mịn 1].

[Nén Hình]

Điều chỉnh tỷ lệ nén dữ liệu in khi gửi dữ liệu in đến thiết bị và ưu tiên in về chất lượng hình ảnh hay tốc độ in.

[Tối Ưu Hóa Nén Hình]

Sử dụng phương pháp tối ưu hóa có thể chuyển đổi giữa không thể đảo ngược và có thể đảo ngược, hoặc sử
dụng phương pháp nén đồng nhất mà không cần tối ưu hóa. Nếu hình ảnh được nén một cách tối ưu sẽ giúp
ngăn chặn việc bị nhiễu khối JPEG.

[Xử Lý Nén để Truyền Dữ Liệu]

Chuyển đổi giữa ưu tiên chất lượng hình ảnh và ưu tiên tốc độ khi nén và chuyển dữ liệu hình ảnh.

Ngay cả khi ưu tiên tốc độ, việc in cũng có thể lâu hơn khi ưu tiên chất lượng hình ảnh, tùy thuộc vào dữ liệu và
môi trường in.

[Tinh Chỉnh Hình]

Cho phép bạn cài đặt sư dụng chức năng xử lý mịn, giúp điều chỉnh đường viền của chữ và biểu đồ để trông
mịn hơn. Nếu bạn chọn [Mặc Định Máy In], thông số mặc định của thiết bị sẽ được sử dụng.

[Chuyển Đổi Thang Độ Xám]

Chỉ rõ phương pháp biến đổi dữ liệu màu sang đa mức xám.

[Điều Chỉnh Tăng Chấm]

Cho phép bạn điều chỉnh các điểm bán sắc thành giá trị tăng tầng thứ chính xác.Việc điều chỉnh được thực hiện
với [Chuẩn] (giá trị tăng tầng thứ + 20%) như một ví dụ tham khảo.

[Điều Chỉnh Độ Rộng]

Điều chỉnh độ đậm của vật thể cụ thể, ví dụ như chữ và đường kẻ.

[Bẫy]

Thực hiện xử lý xếp chồng tại đường viền giữa văn bản hoặc đồ họa và nền để tránh các đường màu trắng
quanh phần cạnh của văn bản hoặc đồ họa.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Bẫy]
Cho phép bạn cài đặt độ rộng vùng chồng lấn và độ dày.

[Điều Chỉnh Lượng Mực Sử Dụng cho In Màu ]

Điều chỉnh lượng mực để tránh sử dụng quá nhiều mực khi in màu. [Mức 1] hơi giảm đi lượng mực ở các vùng
màu đậm. [Mức 2] giảm lượng mực trên tổng thể.

[Sử dụng Chuyển Đổi Thang Độ Xám Trình Điều Khiển khi in Đen Trắng]

Ưu tiên biến đổi đa mức xám của trình điều khiển so với chuyển đổi ứng dụng khi in đen trắng.

[Tối Ưu Hóa In POP]

Tăng lượng mực để in hình ảnh và quảng cáo POP rõ nét.

Chức năng này chỉ có thể được sử dụng khi thông tin cấu hình hỗ trợ Máy In Laze/Máy In Đa Năng được chọn
trong [Thông Tin Cấu Hình]. Các mục sau đây cũng phải được đặt trước.

● Tờ [Cài Đặt Cơ Bản]/[Hoàn tất]

- Khi chọn [Máy In Laze] trong [Thông Tin Cấu Hình]

Chọn [In 1 mặt] trong [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In]
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- Khi chọn [Máy In Đa Năng] trong [Thông Tin Cấu Hình]

Chọn [In 1 mặt] hoặc [In 2 mặt] trong [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In]

● Tờ [Cài Đặt Cơ Bản]/[Màu]

Chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]] hoặc [Màu] trong [Chế Độ Màu]

● Tờ [Cài Đặt Thiết Bị]

Bật [Chức Năng [Tối Ưu Hóa In POP]] trên [Chi tiết] > tờ [Chất lượng]

Khi bật chức năng này, chúng tôi khuyến khích cài đặt thời gian cho các thông báo về mực thấp thành [POP
Print] của thiết bị. Để biết chi tiết, tham khảo sổ tay hướng dẫn của thiết bị.

[Khôi Phục Mặc Định]

Trả lại mọi cài đặt trong tờ này trở về các giá trị mặc định của chúng.

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Kết quả in quá tối hoặc quá sáng(P. 156)
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Tờ [Màu] (PS3)

Bạn có thể chuyển đổi giữa in màu và in đen trắng, và điều chỉnh màu sắc.

 LƯU Ý

● Nếu bạn chọn [Mặc Định Máy In], chế độ cài đặt của thiết bị sẽ được áp dụng.

[Chế Độ Màu]

Chuyển đổi giữa in màu hoặc in đen trắng. Để tự động phát hiện nên in mỗi trang bằng chế độ in màu hay in
đen trắng, chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]].

[Chế Độ Phù Hợp RGB]

Cho phép bạn lựa chọn chế độ phối màu sắc cho đầu vào RGB.

Nếu [Thông Tin Liên Kết Thiết Bị] đã được lựa chọn, một hệ kết hợp các hệ ánh sáng môi trường và không gian
màu sẽ được sử dụng. Bạn có thể lựa chọn các cài đặt tối ưu từ [Đầu Vào RGB [Nhạt + Không Gian Màu]].

[Thông Tin Nguồn RGB]

Cho phép bạn lựa chọn hệ màu RGB phù hợp với màn hình và nó được áp dụng khi in dữ liệu RGB. Nếu [Không
có] được lựa chọn, quy trình tách màu của dữ liệu RGB sang CMYK được thực hiện mà không cần phải áp dụng
hệ màu RGB.

 LƯU Ý

● Nếu bạn muốn thêm hệ màu bạn vừa tạo, hãy tải nó vào thiết bị sử dụng Resource Management plug-in của
iW Management Console.

[Phương Pháp Phù Hợp RGB]

Cho phép bạn lựa chọn phương pháp in khi hệ màu đầu vào RGB được áp dụng.

[Mặc Định Máy In]

Sử dụng các cài đặt của thiết bị.

[Bão hòa màu]

Tối ưu hóa việc tạo ra các màu sắc thuần túy, đậm rõ và các đường nét chữ nghĩa rõ ràng.

[Cảm tính [Màu Màn Hình Phù Hợp]]/[Cảm tính]

Tôi ưu hóa loạt màu sắc trên thiết bị để tạo ra kết quả tốt nhất cho các ảnh nhị phân.

[Cảm tính [Chụp ảnh]]/[Thông Thường]

Tối ưu hóa loạt màu sắc trên thiết bị để tạo ra kết quả tốt nhất cho các ảnh chụp.

[Đo màu]

Cung cấp kết quả phù hợp gần nhất khi hoàn màu RGB vào màu CMYK, bất kể phương tiện gì đang được sử
dụng.

[Ảnh Rực Rỡ]

Cung cấp màu sắc mạnh và đậm hơn [Cảm tính [Chụp ảnh]].

 LƯU Ý
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● Nếu bạn thiết lập [Thông Tin Đầu Ra] theo thông số khác với [Chuẩn], [Cảm tính [Chụp ảnh]] sẽ có màu dưới
dạng [Cảm tính [Màu Màn Hình Phù Hợp]]/[Cảm tính], và [Ảnh Rực Rỡ] sẽ có màu dưới dạng [Bão hòa màu].

[Xử Lý Màu Đen Tuyền RGB]

In dữ liệu đen và xám với tỷ lệ tương tự như Đỏ (R) sang Xanh lá cây (G) sang Xanh nước biển (B) chỉ sử dụng
mực màu đen (K). Nếu bạn không chọn tùy chỉnh này, bộ mực CMYK sẽ được sử dụng, áp dụng các chế độ cài
đặt được lựa chọn cho [Thông Tin Đầu Ra].

[Đầu Vào RGB [Nhạt + Không Gian Màu]]

Cho phép bạn lựa chọn ánh sáng môi trường, nhiệt độ màu sắc, và giám sát không gian màu sắc để áp dụng
vào chuyển đổi hệ màu thiết bị đối với đầu vào RGB.

[Chế Độ Phù Hợp CMYK]

Cho phép bạn cài đặt chế độ phối hợp màu sắc đối với đầu vào CMYK.

Nếu [Thông Tin Liên Kết Thiết Bị] đã được lựa chọn, một hệ kết hợp các hệ ánh sáng môi trường và không gian
màu sẽ được sử dụng. Bạn có thể lựa chọn các cài đặt tối ưu từ [Đầu Vào CMYK [Nhạt + Không Gian Màu]].

[Thông Tin Mô Phỏng CMYK]

Cho phép bạn lựa chọn hệ mô phỏng CMYK. Nếu [Không có] được lựa chọn, mô hình màu sắc phụ thuộc vào
thiết bị được áp dụng mà không áp dụng hệ CMYK.

[Xử Lý Màu Đen Tuyền CMYK]

In dữ liệu đen và xám chỉ sử dụng mực đen (K). Nếu bạn không lựa chọn tùy chỉnh này, bộ mực CMYK sẽ được
sử dụng, áp dụng các cài đặt được lựa chọn cho [Thông Tin Đầu Ra].

[Đầu Vào CMYK [Nhạt + Không Gian Màu]]

Cho phép bạn lựa chọn ánh sáng môi trường, nhiệt độ màu sắc, và giám sát không gian màu sắc để áp dụng
vào chuyển đổi hệ màu thiết bị đối với đầu vào CMYK.

[Thông Tin Đầu Ra]

Cho phép bạn chọn cấu hình xác định thuộc tính màu, tùy theo thiết bị bạn đang sử dụng hoặc loại giấy.

 LƯU Ý

● Nếu bạn muốn thêm hệ màu bạn vừa tạo, hãy tải nó vào thiết bị sử dụng Resource Management plug-in của
iW Management Console.

[Thông Tin GCR 100%]

Cho phép bạn điều chỉnh mức độ mực để không xảy ra các tính chất không đồng đều trong độ dày khi in đường
kẻ và chữ văn bản.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chi Tiết]

Cho phép bạn thiết lập cấu hình các cài đặt tùy chỉnh màu sắc chi tiết.

[Đen Tuyền]

In dữ liệu màu đen (R=G=B=0%, C=M=Y=100%/Bk=N%, hoặc C=M=Y=0%/Bk=100%) chỉ sử dụng mực đen. Việc
này ngăn mực màu không thẳng hàng khỏi bị in ra xung quanh dữ liệu màu đen.
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[In Đè Màu Đen]

In dữ liệu màu đen lên trên nền màu. Khi cài đặt cùng với [Đen Tuyền], nền màu đều được in màu, sau đó dữ
liệu màu đen được in đè lên trên nền đó, ngăn không để giấy trắng chưa in xuất hiện ở các cạnh của văn bản
hoặc bản đồ họa.

[Kết Hợp Trang Phân Tách Màu]

Kết hợp dữ liệu CMYK đã tách màu vào trong cùng một bộ dữ liệu khi in.

[In Đè Tổng Hợp]

In đè lên dữ liệu CMYK trong mẫu đầu ra hỗn hợp. Vì tất cả các màu sắc sử dụng trong bộ dữ liệu đều được in
đè lên một bản, bạn có thể xác nhận kết quả đã xong mà không phải tách màu.

[Phù Hợp Màu Mảng]

Xác định rõ phương pháp tối ưu trong việc sao chép lại một màu mảng (màu đặt biệt). Sử dụng hệ màu đã có
tên được xác định rõ trong ứng dụng, bạn có thể biến đổi màu sắc thành các giá trị CMYK phụ thuộc vào thiết bị
gần nhất với các màu mảng. Để làm như vậy, đầu tiên bạn phải tải hệ màu đã có tên đó vào máy in sử dụng bộ
tải nguồn.

 LƯU Ý

● Nếu bạn muốn sử dụng chức năng này, tải hệ màu đã định rõ vào thiết bị sử dụng Resource Management
plug-in của iW Management Console.

[Mật Độ Mực]

Điều chỉnh mật độ mực.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Chi Tiết Mật Độ Mực]
Cho phép bạn điều chỉnh mật độ của từng màu.

[Độ sáng]

Cho phép bạn điều chỉnh độ sáng bằng thanh trượt.

[Thông Tin Thang Độ Xám]

Biến đổi dữ liệu xám phụ thuộc vào máy in sang dữ liệu CMYK khi in. Nếu bạn không sử dụng chức năng này,
dữ liệu sẽ chỉ được in với mực đen (K).

[Điều Chỉnh Đầu Vào Màu RGB]

Cho phép bạn điều chỉnh màu khi in dữ liệu RGB.
[Cài đặt] > Hộp Thoại [Chi Tiết Điều Chỉnh Đầu Vào Màu RGB]
Cho phép bạn điều chỉnh sắc thái, độ sáng và độ tương phản bằng tay.

[Sử dụng CanoFine]

Điều chỉnh độ tương phản và cân bằng màu của hình ảnh để in những hình ảnh nổi bật.
[Cài đặt] > Hộp Thoại [Chi Tiết CanoFine]
Cho phép bạn cài đặt phương pháp xử lý in ấn sử dụng chức năng CanoFine . Nếu bạn chọn [Xử Lý Lô Trang
Đơn], nhiều ảnh nhị phân trên một trang sẽ được xử lý như một trường dữ liệu độc nhất.

[Phân biệt giữa Trang Màu/Đen Trắng ở Máy Chủ]

Phân biệt dữ liệu là màu hay đen trắng (đơn sắc) trên máy tính và in ở chế độ phù hợp với kết quả. Nếu có một
lượng lớn dữ liệu ảnh nhị phân bao gồm trong dữ liệu đó, nó sẽ được in màu.

[Áp Dụng Cài Đặt Màu/Đen Trắng từ Ứng Dụng]

Ưu tiên in ở cài đặt in màu hoặc cài đặt in đen trắng trong ứng dụng.

[Khôi Phục Mặc Định]

Trả lại mọi cài đặt trong tờ này trở về các giá trị mặc định của chúng.
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Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Điều Chỉnh Màu Sắc (PS3)(P. 62)
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Tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ] (PS3)

Bạn có thể áp dụng cài đặt in cho phạm vi trang đã chỉ định trong tài liệu.

[Trang Ngoại Lệ] > Hộp Thoại [Cài Đặt Trang Ngoại Lệ]

Cho phép bạn cài đặt ngoại lệ cho các trang được định rõ.

Các Cài đặt Phổ biến cho Mọi Tờ giấy

[Trang]

Cài đặt các trang in đối với các cài đặt ngoại lệ.

 LƯU Ý

● Nếu bạn chọn [Áp Dụng Cài Đặt Cơ Bản], các chức năng cài đặt ở mỗi tờ hơn tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ] sẽ được áp
dụng.

Tờ [Cài Đặt Trang]
[Nguồn Giấy]
Chỉ định giấy để in theo nguồn giấy.

[Kiểu In]
Xác định phương pháp xuất ra dữ liệu in.

[Cài Đặt Cơ Bản]
Hiển thị các chức năng cài đặt ở mỗi tờ khác với tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ] trong danh sách.

[Chi Tiết Hoàn Tất] > Hộp Thoại [Chi Tiết Hoàn Tất]
Cho phép bạn chỉ định vị trí bắt đầu in.

Tờ [Chất lượng]
[Độ trung gian]
Xác định các mẫu hòa sắc để thể hiện bán sắc (vùng giữa vùng tối và vùng sáng).

[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Tùy Chỉnh]
Cho phép bạn xác định số lượng đường màn hình (tần suất) và góc độ kiểu mẫu.

[Độ sắc nét]
Điều chỉnh độ sắc nét đường viền của hình ảnh.

[Điều Chỉnh Mật Độ Mịn]
Điều chỉnh mật độ in đối với chữ kích thước nhỏ và đường mảnh. Chức năng này rất hiệu quả để khắc phục
"vết rạn" trên chữ và đường.

Tờ [Màu]
[Chế Độ Màu]
Chuyển đổi giữa in màu hoặc in đen trắng. Để tự động phát hiện nên in mỗi trang bằng chế độ in màu hay in
đen trắng, chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]].

[Chế Độ Phù Hợp RGB]
Cho phép bạn lựa chọn chế độ phối màu sắc cho đầu vào RGB.

Nếu [Thông Tin Liên Kết Thiết Bị] đã được lựa chọn, một hệ kết hợp các hệ ánh sáng môi trường và không gian
màu sẽ được sử dụng. Bạn có thể lựa chọn các cài đặt tối ưu từ [Đầu Vào RGB [Nhạt + Không Gian Màu]].

[Thông Tin Nguồn RGB]

Cho phép bạn lựa chọn hệ màu RGB phù hợp với màn hình và nó được áp dụng khi in dữ liệu RGB. Nếu [Không
có] được lựa chọn, quy trình tách màu của dữ liệu RGB sang CMYK được thực hiện mà không cần phải áp dụng
hệ màu RGB.
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 LƯU Ý

● Nếu bạn muốn thêm hệ màu bạn vừa tạo, hãy tải nó vào thiết bị sử dụng Resource Management plug-in của
iW Management Console.

[Phương Pháp Phù Hợp RGB]

Cho phép bạn lựa chọn phương pháp in khi hệ màu đầu vào RGB được áp dụng.
[Áp Dụng Cài Đặt Cơ Bản]
Áp dụng các chức năng cài đặt ở mỗi tờ khác với tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ].

[Bão hòa màu]
Tối ưu hóa việc tạo ra các màu sắc thuần túy, đậm rõ và các đường nét chữ nghĩa rõ ràng.

[Cảm tính [Màu Màn Hình Phù Hợp]]/[Cảm tính]
Tôi ưu hóa loạt màu sắc trên thiết bị để tạo ra kết quả tốt nhất cho các ảnh nhị phân.

[Cảm tính [Chụp ảnh]]/[Thông Thường]
Tối ưu hóa loạt màu sắc trên thiết bị để tạo ra kết quả tốt nhất cho các ảnh chụp.

[Đo màu]
Cung cấp kết quả phù hợp gần nhất khi hoàn màu RGB vào màu CMYK, bất kể phương tiện gì đang được sử
dụng.

[Ảnh Rực Rỡ]
Cung cấp màu sắc mạnh và đậm hơn [Cảm tính [Chụp ảnh]].

 LƯU Ý

● Nếu bạn thiết lập [Thông Tin Đầu Ra] theo thông số khác với [Chuẩn], [Cảm tính [Chụp ảnh]] sẽ có màu dưới
dạng [Cảm tính [Màu Màn Hình Phù Hợp]]/[Cảm tính], và [Ảnh Rực Rỡ] sẽ có màu dưới dạng [Bão hòa màu].

[Xử Lý Màu Đen Tuyền RGB]

In dữ liệu đen và xám với tỷ lệ tương tự như Đỏ (R) sang Xanh lá cây (G) sang Xanh nước biển (B) chỉ sử dụng
mực màu đen (K). Nếu bạn không chọn tùy chỉnh này, bộ mực CMYK sẽ được sử dụng, áp dụng các chế độ cài
đặt được lựa chọn cho [Thông Tin Đầu Ra].

[Đầu Vào RGB [Nhạt + Không Gian Màu]]

Cho phép bạn lựa chọn ánh sáng môi trường, nhiệt độ màu sắc, và giám sát không gian màu sắc để áp dụng
vào chuyển đổi hệ màu thiết bị đối với đầu vào RGB.

[Chế Độ Phù Hợp CMYK]

Cho phép bạn cài đặt chế độ phối hợp màu sắc đối với đầu vào CMYK.

Nếu [Thông Tin Liên Kết Thiết Bị] đã được lựa chọn, một hệ kết hợp các hệ ánh sáng môi trường và không gian
màu sẽ được sử dụng. Bạn có thể lựa chọn các cài đặt tối ưu từ [Đầu Vào CMYK [Nhạt + Không Gian Màu]].

[Thông Tin Mô Phỏng CMYK]

Cho phép bạn lựa chọn hệ mô phỏng CMYK. Nếu [Không có] được lựa chọn, mô hình màu sắc phụ thuộc vào
thiết bị được áp dụng mà không áp dụng hệ CMYK.

[Xử Lý Màu Đen Tuyền CMYK]

In dữ liệu đen và xám chỉ sử dụng mực đen (K).

[Đầu Vào CMYK [Nhạt + Không Gian Màu]]

Cho phép bạn lựa chọn ánh sáng môi trường, nhiệt độ màu sắc, và giám sát không gian màu sắc để áp dụng
vào chuyển đổi hệ màu thiết bị đối với đầu vào CMYK.

[Thông Tin GCR 100%]

Cho phép bạn điều chỉnh mức độ mực để không xảy ra các tính chất không đồng đều trong độ dày khi in đường
kẻ và chữ văn bản.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chi Tiết]

Cho phép bạn thiết lập cấu hình các cài đặt tùy chỉnh màu sắc chi tiết.
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[Thông Tin Thang Độ Xám]
Biến đổi dữ liệu xám phụ thuộc vào máy in sang dữ liệu CMYK khi in. Nếu bạn không sử dụng chức năng này,
dữ liệu sẽ chỉ được in với mực đen (K).

[Bìa] > Hộp Thoại [Cài Đặt Bìa Trước/Sau]

Chèn bìa trước và sau. Bạn cũng có thể cài đặt nguồn giấy của bìa trước và sau và có in trên các bìa này hay
không.

[Chèn Tờ] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chèn Tờ]

Cho phép bạn cấu hình cài đặt liên quan đến tờ được chèn.

[Danh Sách Cài Đặt]

Hiển thị các tờ để chèn và vị trí trong danh sách.

[Xóa]

Xóa cài đặt chèn tờ khỏi [Danh Sách Cài Đặt].

[Tờ để Chèn]

Xác định loại giấy của các tờ sẽ được chèn.

[Nguồn Giấy]

Xác định nguồn giấy của tờ sẽ được chèn.

[In trên]

In (các) mặt của tờ sẽ được chèn.

[Chèn]

Chèn tờ giấy để tách tài liệu thành các phần.

[Giấy Nhãn]

Chèn giấy nhãn vào tài liệu.
[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Loại Giấy]
Cho phép bạn thay đổi loại giấy nhãn.

[Chi Tiết Giấy Nhãn] > Hộp Thoại [Chi Tiết Giấy Nhãn]
Cho phép bạn đặt vị trí in trên giấy nhãn.

[Thêm]

Thêm cài đặt chèn tờ vào [Danh Sách Cài Đặt].

[Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ]

Hiển thị cài đặt ngoại lệ hiện tại trên một danh sách.

[Sửa]
Cho phép bạn chỉnh sửa cài đặt ngoại lệ được chọn.

[Hợp nhất]
Kết hợp nhiều cài đặt ngoại lệ được chọn thành một. Bạn chỉ có thể kết hợp các cài đặt của loạt trang sẽ in liên
tiếp nhau và các cài đặt đều giống nhau.

[Xóa]
Xóa bỏ cài đặt ngoại lệ đã chọn.

[Cài Đặt Cơ Bản]

Hiển thị các chức năng cài đặt ở mỗi tờ khác với tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ] trong danh sách.
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Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Chung Cho Tất Cả Các Trang(P. 99)
 Cài Đặt Các Trang Ngoại Lệ (PS3)(P. 96)
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Tờ [Cài Đặt Thiết Bị]

Bạn có thể cấu hình các cài đặt tùy chọn thiết bị như thông tin cấu hình phù hợp với thiết bị và cài đặt quản trị
viên của bạn.

Khi bạn đặt thông tin cấu hình, giá trị tối ưu cho thiết bị được đặt tự động cho mỗi mục. Để biết chi tiết, vui lòng
truy cập liên kết sau đây.

 Giới Thiệu Cài Đặt Loại Thông Tin Cấu Hình(P. 91)

Phụ thuộc vào trình điều khiển bạn đang sử dụng, bạn có thể không đặt được một số chức năng đã mô tả trong
tài liệu này.

[Thông Tin Thiết Bị]

Hiển thị xem trạng thái thiết bị được cài đặt tự động hay thủ công. Khi lấy thông tin thiết bị và áp dụng vào cài
đặt trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị], nhấp vào [ ] (Truy Xuất Thông Tin Trạng Thái Thiết Bị).

 LƯU Ý

● Nếu bạn chọn [Bật] từ [Cài Đặt Khác] > [Thay Đổi Thông Tin Cấu Hình Khi Truy Xuất Thông Tin Thiết Bị] trong
hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết], thông tin cấu hình được tự động thay đổi theo thông tin thiết bị truy xuất được.

[Thông Tin Cấu Hình]

Hiển thị thông tin cấu hình được áp dụng.

[Thay đổi] > Hộp Thoại [Thay Đổi Thông Tin Cấu Hình]

Cho phép bạn thay đổi hoặc nhập thông tin cấu hình.

[Chọn Thông Tin Cấu Hình]
[Chọn Tự Động Thông Tin Cấu Hình Phù Hợp với Thiết Bị Của Bạn]
Cài đặt thông tin cấu hình phù hợp với chế độ máy in bạn đang sử dụng.

[Chọn Thủ Công]
Cho phép bạn cài đặt thủ công thông tin cấu hình.

[ ] (Nhập Thông Tin Cấu Hình)

Nhập tập tin thông tin cấu hình đã được xuất (*.typ).

[ ] (Xóa)

Xóa thông tin cấu hình được chọn đã được xuất khỏi [Thông Tin Cấu Hình].

[Truy Xuất Thông Tin Thiết Bị]

Lấy thông tin thiết bị và áp dụng vào cài đặt trong trang [Cài Đặt Thiết Bị].

 LƯU Ý

● Nếu không thể có được thông tin thiết bị, hãy đặt thủ công cấu hình khớp với tên của kiểu máy in.

● Nếu bạn không thể đặt đúng các mục được hiển thị trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] ngay cả sau khi đã áp dụng
thông tin cấu hình khớp với tên của kiểu máy in, bạn có thể áp dụng thông tin chức năng và tùy chọn tương
ứng với thiết bị bằng cách cài đặt loại thông tin cấu hình.

 Giới Thiệu Cài Đặt Loại Thông Tin Cấu Hình(P. 91)
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[ ] (Xuất) > Hộp Thoại [Xuất Thông Tin Cấu Hình]

Cho phép bạn xuất và lưu cài đặt hiện tại trong trang [Cài Đặt Thiết Bị] thành tập tin thông tin cấu hình (*.typ).

[Loại Thiết Bị]

Cài đặt loại thiết bị.

[Cài Đặt Hoàn Tất]

Cài đặt chức năng hoàn tất của thiết bị.

[Cài Đặt Nguồn Giấy]

Hiển thị tùy chọn nguồn giấy được đính kèm với thiết bị.

[Chỉ Định Từ Biểu Mẫu đến Khay] > Hộp Thoại [Chỉ Định Từ Biểu Mẫu đến Khay]

Cho phép bạn cài đặt cỡ giấy và loại giấy được đặt trong mỗi nguồn giấy.

[Cài Đặt Cỡ Giấy] > Hộp Thoại [Cài Đặt Cỡ Giấy]

Cho phép bạn đặt loại giấy sẽ được sử dụng.

[Nguồn Giấy] > Hộp Thoại [Nguồn Giấy]

Cho phép bạn cài đặt tùy chọn nguồi giấy được đính kèm với thiết bị.

[Cài Đặt Đầu Ra]

Hiển thị tùy chọn đầu ra giấy được đính kèm với thiết bị.

[Cài Đặt Đầu Ra Giấy] > Hộp Thoại [Cài Đặt Đầu Ra Giấy]

Cho phép bạn cài đặt tùy chọn đầu ra giấy được đính kèm với thiết bị.

[Cài Đặt Khác]

Cho phép bạn cấu hình cài đặt quản trị viên liên quan đến thiết bị.

[Cuộn ở Máy Chủ]

Đặt xem việc xử lý dữ liệu in có được thực hiện tại máy chủ (máy tính) hay tại thiết bị không.

Nếu bạn chọn [Tự động], việc xử lý được thực hiện tại thiết bị khi có thể xử lý chỉ sử dụng các chức năng của
máy in, làm tăng tốc độ in.

[Đầu Ra PS từ Ứng Dụng]

Cài đặt ứng dụng có gửi mã PostScript trực tiếp tới máy in hay không.

Kết quả đầu ra của việc in sách quảng cáo và in với tấm bìa độn có thể thay đổi do cài đặt của chức năng này.

[Đặt Thông Tin Người Dùng]

Cho phép bạn cài đặt tên người dùng sẽ được sử dụng để in tác vụ và mã PIN được sử dụng trong in bảo mật.

[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Thông Tin Người Dùng]

[Tên Người Dùng]

Cài đặt tên người dùng cần sử dụng cho công việc in.

[PIN cho In An Toàn]

Cài đặt mã PIN để in bảo mật.
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[Luôn Xác Nhận Thông Tin Người Dùng Khi Thực Hiện In An Toàn]

Hiển thị hộp thoại [Xác Nhận PIN] để xác nhận hoặc đặt tên dữ liệu in, tên người dùng, và mã PIN khi thực hiện
in an toàn.

[Xác Nhận Tên Người Dùng Khi In]

Hiển thị hộp thoại [Xác Nhận Tên Người Dùng] để xác nhận hoặc đặt tên người dùng khi in.

[Hiển Thị Thông Tin Đã Nhập Trước Đó Khi Xác Nhận]

Hiển thị hộp thoại xác nhận có tên người dùng và mã PIN bạn nhập lần cuối được tự động nhập.

[Quản Lý Tên Người Dùng]/[Cài Đặt Giá Trị Mặc Định] > Hộp Thoại [Quản Lý Tên Người Dùng]/[Cài Đặt Giá
Trị Mặc Định]

Cho phép bạn định cấu hình cài đặt mặc định cho tên người dùng và mã PIN.
[Tên để Đặt cho Tên Người Dùng]
Cho phép bạn định rõ tên đăng nhập Windows, tên máy tính hoặc bất kỳ tên mong muốn nào cho tên người
dùng.

[PIN cho In An Toàn]
Cài đặt mã PIN cho in an toàn.

[Luôn Xác Nhận Thông Tin Người Dùng Khi Thực Hiện In An Toàn]
Hiển thị hộp thoại [Xác Nhận PIN] để xác nhận hoặc đặt tên dữ liệu in, tên người dùng, và mã PIN khi thực
hiện in an toàn.

[Xác Nhận Tên Người Dùng Khi In]
Hiển thị hộp thoại [Xác Nhận Tên Người Dùng] để xác nhận hoặc đặt tên người dùng khi in.

[Không Cho Phép Thay Đổi Tên Người Dùng]
Không cho phép thay đổi tên người dùng trong hộp thoại [Cài Đặt Thông Tin Người Dùng].

[Cố Định Cài Đặt [Cài Đặt Thông Tin Người Dùng]-[Luôn Xác Nhận Thông Tin Người Dùng Khi Thực Hiện
In An Toàn]]
Ấn định cài đặt [Luôn Xác Nhận Thông Tin Người Dùng Khi Thực Hiện In An Toàn] về cài đặt đã đặt trong hộp
thoại [Cài Đặt Giá Trị Mặc Định].

[Cố Định Cài Đặt [Cài Đặt Thông Tin Người Dùng]-[Xác Nhận Tên Người Dùng Khi In]]
Ấn định cài đặt [Xác Nhận Tên Người Dùng Khi In] về cài đặt đã đặt trong hộp thoại [Quản Lý Tên Người Dùng]
hoặc [Cài Đặt Giá Trị Mặc Định].

[Quản Lý Người Dùng]

Cài đặt loại chức năng xác thực để sử dụng.

[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt ID Phòng Ban/PIN]

Cho phép bạn định cấu hình cài đặt chi tiết khi bạn chọn [Quản Lý ID Phòng Ban] từ [Quản Lý Người Dùng].

[Cho Phép Cài Đặt PIN]

Cho phép bạn đặt mã PIN trong hộp thoại này. Trong môi trường máy in chia sẻ, bỏ chọn mục này trên máy chủ
nếu bạn muốn tắt cài đặt mã PIN hoặc mật khẩu trên máy khách.

[ID Phòng Ban]

Cài đặt ID phòng ban đã được cài đặt trên thiết bị.

[PIN]

Cài đặt mã PIN cho quản lý ID phòng ban. Nếu mã PIN không được cài đặt trên thiết bị, để trống ô này.

[Xác minh]

Kiểm tra xem ID phòng ban và mã PIN đã nhập có khớp với cài đặt trên thiết bị không.

[Xác Nhận ID Phòng Ban/PIN Khi In]

Hiển thị hộp thoại [Xác Nhận ID Phòng Ban/PIN] để xác nhận hoặc cài đặt ID phòng ban và mã PIN khi in.

[Không Sử Dụng Quản Lý ID Phòng Ban Khi In Đen Trắng]

Cho phép bạn in mà không cần phải áp dụng bộ phận quản lý Hồ sơ Nhận dạng khi in đen trắng.
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[Xác Thực ID Phòng Ban/PIN tại Thiết Bị]

Thực hiện xác thực ID phòng ban và mã PIN trên thiết bị.

[Cài đặt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Xác Thực Người Dùng]

Cho phép bạn định cấu hình cài đặt chi tiết khi bạn chọn [Xác Thực Người Dùng] từ [Quản Lý Người Dùng].

[Cho Phép Cài Đặt Mật Mã]

Cho phép bạn cài đặt mật mã. Nếu bạn không đặt mật mã ở đây, hãy nhập mật mã khi in.

[Tên Người Dùng]

Đặt tên người dùng cần sử dụng cho việc xác thực người dùng.

[Mật Mã]

Đặt mật mã cho xác thực người dùng. Nếu mật mã không được cài đặt trên thiết bị, để trống ô này.

[Xác minh]

Kiểm tra xem mật mã đã nhập có khớp với cài đặt trên thiết bị không.

[Xác Nhận Thông Tin Xác Thực Khi In]

Hiển thị hộp thoại [Xác Nhận Tên Người Dùng/Mật Mã] để xác nhận hoặc cài đặt thông tin xác thực khi in.

[Thực Hiện Xác Thực tại Thiết Bị]

Thực hiện xử lý xác thực tại thiết bị.

[Chức Năng In An Toàn của Thiết Bị]

Nhúng thông tin hạn chế và theo dõi vào dữ liệu in dưới dạng mẫu chấm khi sử dụng bộ khóa quét tài liệu.

[Giới thiệu]

Hiển thị phiên bản của trình điều khiển.

[Language Settings] > Hộp Thoại [Language Settings]

Cho phép bạn chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị.

[Đặc Biệt] > Hộp Thoại [Cài Đặt Đặc Biệt]

Cho phép bạn cài đặt [Cố Định [Phương Pháp Đầu Ra] thành [Lưu]].

[Chức năng] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chức Năng Thiết Bị]

Hiển thị ID chức năng bộ điều khiển và phiên bản chức năng của thiết bị. Bạn cũng có thể đặt tên cho thiết bị.

[Cài Đặt Phông] > Hộp Thoại [Cài Đặt Phông]

Cho phép bạn thay thế phông máy in với phông TrueType.

[Chi tiết] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chi Tiết]

Cho phép bạn cấu hình cài đặt trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển. Các mục có [ ] được cài đặt

tự động bằng chức năng lấy thông tin thiết bị. Các mục có [ ] có thể yêu cầu các cài đặt cần được cấu hình
bằng cách thủ công.

 QUAN TRỌNG
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● Nếu bạn cài đặt nguồn giấy không được cài đặt trong thiết bị, giấy sẽ được cấp từ nguồn giấy ưu tiên của
thiết bị.

● Nếu nguồn giấy bạn đã xác định và cỡ giấy/loại giấy không khớp, lỗi sẽ xảy ra.

● Nếu bạn xác định các chức năng [Cài Đặt Hoàn Tất] (in hai mặt, dập ghim, vv.) cho thiết bị mà không có các
chức năng đó, việc in ấn sẽ được thực hiện mà không có các chức năng đó. Ví dụ, nếu bạn xác định in hai mặt
đối với một thiết bị mà không có hỗ trợ in hai mặt, dữ liệu sẽ chỉ được in trên một mặt giấy.

● Nếu bạn chọn [Lưu] từ [Phương Pháp Đầu Ra] khi in từ thiết bị không hỗ trợ lưu trữ hộp, dữ liệu sẽ được in
bình thường. Nếu lỗi được hiển thị trên màn hình bảng cảm ứng của thiết bị và thiết bị ngoại tuyến, dữ liệu
được in khi thiết bị trực tuyến lại.

● Nếu bạn cài đặt chức năng quản lý ID phòng ban hoặc chức năng xác thực người dùng khi in cho thiết bị
không có các chức năng này, lỗi sẽ xảy ra.

● Nếu bạn bật [Thực Hiện Xử Lý với Bộ Xử Lý In] trong tờ [Cài Đặt Khác] của hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết], các
chức năng có thể sử dụng sẽ bị hạn chế. Để biết thêm chi tiết, tham khảo tệp Readme.

Chủ đề liên quan
 Cài Đặt Thông Tin Thiết Bị(P. 71)
 Cài Đặt Chức Năng Thiết Bị(P. 76)
 Cài Đặt Nguồn Và Điểm Đích Đầu Ra Của Giấy(P. 77)
 Nhập Thông Tin Cấu Hình(P. 88)
 Xuất Thông Tin Cấu Hình(P. 86)
 Cài Đặt Chức Năng Xác Thực(P. 92)
 Cài Đặt Tên Người Dùng(P. 94)
 Không thể đặt cài đặt trình điều khiển(P. 152)
 Không thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị hoặc chức năng xác thực(P. 159)
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Tờ [Thông tin]

Bạn có thể chỉnh sửa, nhập và xuất các thông tin. Nếu bạn chỉnh sửa thông tin trên phía máy chủ trong môi
trường máy in dùng chung, các thay đổi sẽ được phản ánh trong các cấu hình máy khách.

Phụ thuộc vào trình điều khiển bạn đang sử dụng, bạn có thể không đặt được một số chức năng đã mô tả trong
tài liệu này.

[Danh Sách Thông Tin]

Hiển thị các thông tin đã đăng ký dưới dạng danh sách. Bạn có thể thay đổi thứ tự bằng cách chọn một thông

tin và nhấp vào [ ] (Chuyển Lên) hoặc [ ] (Chuyển Xuống).

 LƯU Ý

● Các thông tin có dấu chấm màu đỏ ( ) bên cạnh là các thông tin đã được đăng ký trước và không thể sửa
hoặc xóa được.

[Xem Cài Đặt]

Hiển thị nội dung của thông tin được chọn dưới dạng danh sách.

[Thêm]/[Sửa] > Hộp Thoại [Thêm/Sửa Thông Tin]

Cho phép bạn thêm thông tin hoặc sửa cài đặt thông tin do người dùng đăng ký. Đặt [Tên] và [Biểu tượng].
Nhập chú thích vào [Chú thích] nếu cần thiết. Chuyển sang tờ khác và định cấu hình cài đặt liên quan. Nếu bạn
muốn kiểm tra các cài đặt hiện tại dưới dạng danh sách, nhấp vào [Xem Cài Đặt].

[Sửa]

Cho phép bạn chỉnh sửa cài đặt của một thông tin do người dùng đăng ký.

[Xóa]

Xóa thông tin được chọn.

[Tên]/[Chú thích]

Hiển thị tên và chú thích của thông tin được chọn. Bạn có thể sửa tên và chú thích của các thông tin do người
dùng đăng ký.

[Nhập]

Nhập thông tin đã được lưu dưới dạng tập tin "*.cfg" và thêm vào [Danh Sách Thông Tin].

[Xuất]

Xuất thông tin được chọn trong [Danh Sách Thông Tin] và lưu dưới dạng tập tin "*.cfg".
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[Xác Định Thuộc Tính Tài Liệu]

Cho phép các cài đặt trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển máy in. Đây là một chức năng hữu ích khi
giới hạn việc sử dụng cài đặt in trong các máy khách trong môi trường máy in dùng chung.

Nếu bạn bỏ chọn các cài đặt sau trên máy chủ, các cài đặt của tất cả các máy khách sẽ được ấn định về các cài
đặt đã được cấu hình trên máy chủ.

[Cho Phép Lựa Chọn Thông Tin]
Cho phép bạn chọn các thông tin trong màn hình cài đặt in.

[Cho Phép Chỉnh Sửa Cài Đặt]
Cho phép bạn cấu hình cài đặt in chứ không chọn các thông tin trong màn hình cài đặt in. Có thể chọn cài đặt
này khi [Cho Phép Lựa Chọn Thông Tin] được chọn.

Chủ đề liên quan
 Không thể đặt cài đặt trình điều khiển(P. 152)
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Canon PageComposer

Bạn có thể kết hợp nhiều tập tin được tạo bằng các ứng dụng khác nhau vào một tập tin để in.

Màn hình chính Canon PageComposer mở khi bạn in bằng cách sử dụng chức năng [Sửa và Xem Trước] của
trình điều khiển.

Menu [Tập tin]

[In]/[ ] (In)

In (các) tập tin được chọn.

[Mẫu In]/[ ] (Mẫu In)

Thực hiện in thử (các) tập tin được chọn.

[Xem Trước Khi In]/[ ] (Xem Trước Khi In)

Hiển thị phần xem trước in của tập tin được chọn.

[Thoát]

Đóng màn hình chính Canon PageComposer.

Menu [Sửa]

[Xóa]/[ ] (Xóa Tài Liệu)

Xóa (các) tập tin được chọn.

[Nhân đôi]/[ ] (Nhân Đôi Tài Liệu)

Tạo bản sao của (các) tập tin được chọn.

[Kết hợp]/[ ] (Kết Hợp Tài Liệu) > Hộp Thoại [Kết hợp]

Kết hợp nhiều tập tin thành một tập tin và cho phép bạn đặt tên và cấu hình cài đặt của tập tin đã được kết hợp.

Hiển thị cài đặt hiện tại của từng trang dưới dạng hình ảnh thu nhỏ.

[Tên Tài Liệu]

Đặt tên cho tập tin đã được kết hợp.
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[Xóa]

Xóa trang được chọn.

[Xem Trước Khi In]

Hiển thị phần xem trước in của trang được chọn.

Tờ [Danh Sách Tài Liệu]

Thay đổi thứ tự tập tin trong tập tin đã được kết hợp hoặc xóa tập tin từ tập tin đã được kết hợp.

Tờ [Cài Đặt In]

Thay đổi cài đặt in của tập tin đã được kết hợp. Nếu thống nhất cài đặt cỡ đầu ra, chọn [Đồng Nhất Cỡ Đầu Ra].
Nếu thống nhất cài đặt bố cục trang, chọn [Đồng Nhất Bố Cục].

Nếu bạn muốn xác định cài đặt chi tiết trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển, nhấp vào [Chi tiết].

[Tách]/[ ] (Tách Tài Liệu)

Tách riêng tập tin được chọn mà bạn đã kết hợp.

[Thay Đổi Cài Đặt In]/[ ] (Thay Đổi Cài Đặt In) > Hộp Thoại [Thay Đổi Cài Đặt In]

Thay đổi tên và cài đặt của tập tin được chọn.

Hiển thị cài đặt hiện tại của từng trang dưới dạng hình ảnh thu nhỏ.

[Tên Tài Liệu]

Đặt tên cho tập tin.

[Xóa]

Xóa trang được chọn.

[Xem Trước Khi In]

Hiển thị phần xem trước in của trang được chọn.

Tờ [Danh Sách Tài Liệu]

Thay đổi thứ tự tập tin khi kết hợp nhiều tập tin hoặc xóa tập tin từ tập tin đã được kết hợp.

Tờ [Cài Đặt In]

Thay đổi cài đặt in của tập tin.
[Bản sao]
Xác định số lượng bản sao sẽ được in.

[Kiểu In]
Xác định phương pháp xuất ra dữ liệu in.

[Ghim]
In ra các trang được ghim cùng nhau.

[Đóng Ghim Gáy]
In một tập sách gập làm đôi và dập ghim ở giữa.

[Đồng Nhất Cỡ Đầu Ra]
Cho phép bạn sử dụng giấy với cỡ giống như cỡ chọn từ hộp danh sách thả xuống cho một tập tin kết hợp bao
gồm các tập tin có cỡ trang khác nhau.

[Đồng Nhất Bố Cục]
Cho phép bạn cài đặt một bố cục duy nhất chọn từ hộp danh sách thả xuống cho một tập tin kết hợp bao gồm
các tập tin có bố cục khác nhau.

[Thứ Tự Trang]
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Xác định thứ tự trang để in.

[In Tài Liệu Tiếp Theo từ]
Cho phép bạn cài đặt vị trí bắt đầu in tập tin tiếp theo khi kết hợp tập tin.

[Chi tiết]
Cho phép bạn chỉ định cài đặt chi tiết trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển.

[Chọn Tất Cả]

Chọn tất cả các tập tin trong danh sách.

Menu [Chuyển đến]

[Đầu]/[Trước]/[Tiếp]/[Cuối]

[ ] (Đầu)/[ ] (Trước)/[ ] (Tiếp)/[ ] (Cuối)

Cho phép bạn thay đổi thứ tự bằng cách di chuyển (các) tập tin được chọn.

Menu [Trợ giúp]

[Trợ giúp]

Hiển thị trợ giúp trực tuyến.

[Giới thiệu]

Hiển thị phiên bản của Canon PageComposer.

Chủ đề liên quan
 Giới Thiệu Chức Năng [Sửa và Xem Trước](P. 53)
 In Nhiều Tập Tin Cùng Nhau(P. 54)
 Kiểm Tra Phần Xem Trước In(P. 56)
 Thay Đổi Cài Đặt In Của Tập Tin Đã Được Kết Hợp(P. 58)
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Khắc Phục Sự Cố

Phần này giải thích các giải pháp cho các vấn đề phổ biến.

 Không thể đặt cài đặt trình điều khiển(P. 152)
 Kết quả in không hài lòng(P. 153)
 Quá trình in tốn nhiều thời gian(P. 155)
 Kết quả in quá tối hoặc quá sáng(P. 156)
 Sẽ không tiến hành in chồng(P. 157)
 Không thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị hoặc chức năng xác thực(P. 159)
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Không thể đặt cài đặt trình điều khiển

Cài đặt cỡ trang, hướng giấy, chọn giấy không hợp lệ

Nguyên nhân

Tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng mà các thiết lập tương ứng với ứng dụng sẽ được ưu tiên
hơn so với thiết lập trình điều khiển.

Biện pháp khắc phục
Cấu hình các cài đặt này trong ứng dụng.

Có thể hiển thị trang [Cài Đặt Thiết Bị] và [Thông tin] nhưng cài đặt không
khả dụng

Nguyên nhân

Tài khoản của bạn không có đầy đủ quyền điều khiển máy in.

Biện pháp khắc phục
Đăng nhập vào máy tính với tư cách là thành viên Administrators. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn
để biết thêm thông tin.

Các chức năng được hỗ trợ bởi thiết bị không được hiển thị hoặc không thể
được cài đặt trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị]

Nguyên nhân

Thông tin cấu hình phù hợp chưa được cài đặt.

Biện pháp khắc phục
Lấy thông tin thiết bị, và cài đặt thông tin cấu hình trùng khớp với kiểu máy in bạn đang sử dụng.

Nếu không thể có được thông tin thiết bị, hãy đặt thủ công cấu hình khớp với tên của kiểu máy in.

Nếu bạn không thể đặt đúng các mục được hiển thị trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] ngay cả sau khi đã áp dụng
thông tin cấu hình khớp với tên của kiểu máy in, bạn có thể áp dụng thông tin chức năng và tùy chọn tương
ứng với thiết bị bằng cách cài đặt loại thông tin cấu hình.

 Giới Thiệu Cài Đặt Loại Thông Tin Cấu Hình(P. 91)

Chủ đề liên quan
 In Từ Máy Tính(P. 17)
 Tờ [Cài Đặt Thiết Bị](P. 140)
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Kết quả in không hài lòng

Dàn trang không đúng

Nếu vùng in trên trang không ở đúng vị trí hoặc một phần của vùng đã in bị thiếu, hãy kiểm tra các phần sau
đây:

Nguyên nhân 1.

Dữ liệu in không được đặt trong vùng in được.

Biện pháp khắc phục
Xác nhận vùng in được của thiết bị và chỉnh sửa dữ liệu in trong ứng dụng bạn đang sử dụng.

Nguyên nhân 2.

Các [Cỡ Đầu Ra] thông số cài đặt trên tờ [Cài Đặt Cơ Bản], [Cài Đặt Trang], hoặc [Cài Đặt Ngoại Lệ] không
phù hợp với kích thước thực tế của giấy cho vào thiết bị.

Biện pháp khắc phục
Xác nhận rằng cài đặt [Cỡ Đầu Ra] khớp với cỡ giấy trong thiết bị.

Nguyên nhân 3.

Tỷ lệ phóng đại không được thiết lập đúng với dữ liệu in.

Biện pháp khắc phục
Thay đổi cài đặt trong trang [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Cài Đặt Trang] > [Tỉ Lệ Thủ Công] > [Tỉ lệ].

Nguyên nhân 4.

Cài đặt lề đóng gáy quá rộng nên không có đủ diện tích trên trang cho bản in.

Biện pháp khắc phục
Thay đổi cài đặt trong trang [Hoàn tất] > [Gáy].

Phần của bản in không khớp với những gì bạn thấy trên màn hình

Nguyên nhân

Ứng dụng sử dụng dữ liệu định dạng EMF, định dạng này không xử lý được bằng máy in trang.

Biện pháp khắc phục
Trong trang [Hoàn tất], nhấp vào [Cài Đặt Nâng Cao], rồi chọn [Tắt] từ [Cuộn Dữ Liệu EMF].
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Các cài đặt sẽ không được phản ánh trong kết quả in

Nguyên nhân

Các chức năng không thể được bật cùng lúc sẽ được cài đặt trong ứng dụng và trình điều khiển.

Biện pháp khắc phục
Các cài đặt có thể được phản ánh trong kết quả bằng cách chỉ cài đặt chúng trong trình điều khiển.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
 Tờ [Cài Đặt Trang](P. 105)
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
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Quá trình in tốn nhiều thời gian

Nguyên nhân

Ứng dụng sử dụng dữ liệu định dạng EMF, định dạng này không xử lý được bằng máy in trang.

Biện pháp khắc phục
Trong trang [Hoàn tất], nhấp vào [Cài Đặt Nâng Cao], rồi chọn [Tắt] từ [Cuộn Dữ Liệu EMF].

Chủ đề liên quan
 Tờ [Hoàn tất](P. 108)
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Kết quả in quá tối hoặc quá sáng

Nguyên nhân

Màu trên màn hình máy tính và trong kết quả in là khác nhau vì phương pháp thể hiện màu của chúng
khác nhau.

Biện pháp khắc phục 1.
Đối với trình điều khiển UFR II/LIPSLX/PCL6, thay đổi các cài đặt màu theo quy trình sau.

(1) Hiển thị trang [Chất lượng].

(2) Chọn [Cài Đặt Màu Thủ Công] hoặc [Cài Đặt Thang Độ Xám Thủ Công] → nhấp vào [Cài Đặt Màu] hoặc [Cài
Đặt Thang Độ Xám].

(3) Trong tờ [Điều Chỉnh Màu] hoặc [Điều Chỉnh Thang Độ Xám], điều chỉnh độ sáng bằng thanh trượt.

Biện pháp khắc phục 2.
Đối với trình điều khiển PS3, thay đổi các cài đặt màu theo quy trình sau.

(1) Hiển thị tờ [Màu] → nhấp [Chi tiết].

(2) Chọn [Độ sáng] trong hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết] → chỉnh độ sáng bằng thanh trượt.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Chất lượng] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
 Tờ [Màu] (PS3)(P. 132)
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Sẽ không tiến hành in chồng

Không thể thực hiện in chồng

Nguyên nhân 1.

Độ phân giải của dữ liệu in khác so với tập tin biểu mẫu.

Biện pháp khắc phục 1.
Đối với trình điều khiển UFR II/LIPSLX/PCL6, thay đổi độ phân giải theo quy trình sau.

(1) Hiển thị trang [Chất lượng].

(2) Nhấp vào [Cài Đặt Nâng Cao] → chọn [Độ phân giải].

(3) Đối với [Độ phân giải], cài đặt độ phân giải giống với tệp biểu mẫu.

Biện pháp khắc phục 2.
Đối với trình điều khiển PS3, thay đổi độ phân giải theo quy trình sau.

(1) Hiển thị trang [Chất lượng].

(2) Đối với [Độ phân giải], cài đặt độ phân giải giống với tệp biểu mẫu.

Nguyên nhân 2.

[Đen Trắng] đã được chỉ định cho [Chế Độ Màu] và biểu mẫu có màu đã được cài đặt.

Biện pháp khắc phục
Thay đổi [Chế Độ Màu] trong tờ [Cài Đặt Cơ Bản] thành [Màu].

Không sử dụng được biểu mẫu in chồng đã lưu trữ trước đây

Nguyên nhân

Cài đặt in chồng không được cấu hình đúng.

Biện pháp khắc phục
Kiểm tra các cài đặt theo quy trình sau.

(1) Hiển thị trang [Cài Đặt Trang].

(2) Nhấp vào [Tùy Chọn Trang].

(3) Trong hộp thoại được hiển thị, hiển thị tờ [Lớp phủ].

(4) Xác nhận rằng [Phương Pháp Xử Lý] > [Sử Dụng In Phủ] được chọn.

Chủ đề liên quan
 Tờ [Chất lượng] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
 Tờ [Chất lượng] (PS3)(P. 127)
 Tờ [Cài Đặt Cơ Bản](P. 102)
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 Tờ [Cài Đặt Trang](P. 105)
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Không thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị
hoặc chức năng xác thực

Nếu bạn không thể lấy thông tin thiết bị, hoặc không thể sử dụng chức năng quản lý ID phòng ban hoặc chức
năng xác thực người dùng, hãy kiểm tra các phần sau.

Nguyên nhân 1.

Thiết bị bị tắt hoặc cáp không được cắm đúng.

Biện pháp khắc phục
Kiểm tra trạng thái của thiết bị.

Nguyên nhân 2.

Các cài đặt môi trường kết nối của bạn chưa được đặt cấu hình đúng.

Biện pháp khắc phục
Xác nhận vùng in được của thiết bị và chỉnh sửa dữ liệu in trong ứng dụng bạn đang sử dụng.

Trong môi trường máy chủ in

● Cài đặt Canon Driver Information Assist Service trong máy chủ bằng cách sử dụng trình cài đặt trình điều
khiển.

● Cài đặt TCP/IP làm giao thức trong môi trường của bạn từ CD-ROM cho hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Khi thiết bị được kết nối trong môi trường kết nối USB hoặc kết nối cổng
Bạn không thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị, quản lý ID phòng ban, và xác thực người dùng.
Ngoài ra, bạn không thể sử dụng những chức năng đó trong các môi trường kết nối cổng sau đây:

● Môi trường mà máy tính được kết nối trực tiếp với thiết bị bằng chức năng SMB

● Môi trường mà trong đó [Cho phép hợp nhóm máy in] trong trang [Cổng] của màn hình thuộc tính máy in
của Windows* được bật

Sử dụng môi trường kết nối khác như môi trường kết nối mạng TCP/IP cho chức năng lấy thông tin thiết bị,
quản lý ID phòng ban, và xác thực người dùng.

Tuy nhiên, các chức năng có thể được sử dụng thông qua kết nối USB, tùy thuộc vào thiết bị hoặc trình điều
khiển bạn đang sử dụng.

Nguyên nhân 3.

Tên thiết bị quá dài.

Biện pháp khắc phục
Xác nhận rằng tên của thiết bị đã đăng ký trong danh sách máy in của Windows không vượt quá số lượng ký tự
sau đây.

● Tên thiết bị: trong khoảng 209 ký tự

● Tên thiết bị chia sẻ: trong khoảng 260 ký tự

Nếu vượt quá số lượng ký tự như trên, hãy thay đổi tên trong trang [Chung] hoặc [Chia sẻ] của màn hình
thuộc tính máy in Windows*.
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* Màn hình thuộc tính máy in Windows có thể được hiển thị theo một trong các quy trình sau đây.

Nếu đang hiển thị từ [  Cài đặt] trong menu Bắt đầu

(1) Hiển thị [Thiết bị] > [Máy in và máy quét] → chọn thiết bị đích → nhấp vào [Quản lý].

(2) Trong màn hình [Quản lý thiết bị của bạn], nhấp vào [Thuộc tính máy in].

Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].

(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển
thị.
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